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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số: ban hành, Ngày 

hoặc thời điểm khảo 

sát, Ngày điều tra, 

Ngày phỏng vấn, 

Ngày quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, 

cá nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu 

chuẩn 1 
      

Tiêu chí 

1.1 

 

H1.01.01.01  Luật Giáo dục 
Số: 43/2019/QH14, 

Ngày 14/6/2019 
QH  

 H1.01.01.02  Luật Giáo dục đại học 
Số: 08/2012/QH13, 

Ngày 18/6/2012 
QH  

 H1.01.01.03  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 

Số: 34/2018/QH14, 

Ngày 19/11/2018 
QH  

 H1.01.01.04  
Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia 

Việt Nam 

Số: 1982/QĐ-TTg, 

ngày 18/10/2016 
Chính phủ  

 H1.01.01.05  
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số:43/2007/QĐ-

BGDĐT, Ngày 

15/8/2007 

BGDĐT  

 H1.01.01.06  

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số: 57/2012/TT-

BGDĐT, Ngày 

27/12/2012 

BGDĐT  

 H1.01.01.07  

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

Số: 04/2016/TT-

BGDĐT, Ngày 

14/3/2016 

BGDĐT  

 H1.01.01.08  
Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá chương 

trình đào tạo 

Số: 

1075/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 28/6/2016 

Cục Khảo thí 

và KĐCL 
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 H1.01.01.09  

Công văn về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh 

giá theo tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số: 769/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL  

 H1.01.01.10  

Công văn thay thế tài liệu đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học 

Số: 1669/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2019 

Cục QLCL  

 H1.01.01.11  

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

theo công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 

31/12/2019 

Số: 1669/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2019 

Cục QLCL  

 H1.01.01.12  
Công văn về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

Số: 2085/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2020 

Cục QLCL  

 H1.01.01.13  
Công văn về điều chỉnh một số phụ lục tại công 

văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 

Số: 774/QLCL-

KĐCLGD, Ngày 

10/6/2021 

Cục QLCL  

 H1.01.01.14  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 

2019 
Tháng 4 năm 2019 ĐHCT  

 H1.01.01.15  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 

2020 
Tháng 4 năm 2020 ĐHCT  

 H1.01.01.16  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 

2021 
Tháng 4 năm 2021 ĐHCT  

 H1.01.01.17  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 

2022 
Tháng 4 năm 2022 ĐHCT  

 H1.01.01.18  
Quyết định về mục tiêu giáo dục của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số: 3627/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 27/10/2020 
ĐHCT  

 H1.01.01.19  
Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu giáo dục của 

KKHXHNV 
Ngày 10/02/2020 KKHXHNV  
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 H1.01.01.20  
Quyết định về việc ban hành, sửa đổi bổ sung 

quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2015 

Số: 3619/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 01/10/2015 
ĐHCT  

 H1.01.01.21  
Quyết định về việc công bố quy trình công tác 

đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 1199/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/4/2016 
ĐHCT  

 H1.01.01.22  
Quyết định về công bố quy trình công tác tại 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 5706/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/12/2016 
ĐHCT  

 H1.01.01.23  
Công văn về việc xây dựng ma trận mối liên 

quan giữa MTĐT và học phần với chuẩn đầu ra 

Số: 2924/ĐHCT 

12/12/2019 
ĐHCT  

 H1.01.01.24  

Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban 

chuyên môn trực thuộc Hội đồng Khoa học và 

đào tạo Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017 -2022 

Số: 3646/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 23/8/2018 
ĐHCT  

 H1.01.01.25  
Quyết định về việc ban hành sửa đổi, bổ sung 

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 

Số: 5322/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 01/11/2019 
ĐHCT  

 H1.01.01.26  
Công văn về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện 

công tác so chuẩn và đối sánh chất lượng 

Số: 922/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 14/5/2021 
ĐHCT  

 H1.01.01.27  

Quyết định về kiên toàn bộ phận Thường trực, 

Tổ Thư ký và các Tiểu ban chuyên môn thuộc 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCT 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Số: 177/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31/01/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.28  
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa 

KHXH và Nhân văn nhiệm kỳ 2020-2025 

Số: 5197/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/11/2021 
ĐHCT  

 H1.01.01.29  
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến 

phản hồi và góp ý từ các bên liên quan 

Số: 4784/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 18/11/2021 
ĐHCT  

 H1.01.01.30  

Quyết định về việc ban hành quy định về đối 

sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học 

Cần Thơ 

Số: 7194/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/12/2022 
ĐHCT  

 H1.01.01.31  
Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2023  

Số: 4210/KH-ĐHCT, 

Ngày 30/12/2022 
ĐHCT  
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 H1.01.01.32  

Biên ban Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng 

2022 và phương hướng công tác đảm bảo chất 

lượng năm 2023 của Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 321/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 05/01/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.33  

Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất lượng 

2022 và phương hướng công tác đảm bảo chất 

lượng năm 2023 của Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 322/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/02/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.34  

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều 

chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học và 

sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ năm 

2023 

Số: 799/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/3/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.35  
Thông báo hội nghị kiểm tra đánh giá đáp ứng 

chuẩn đầu ra năm 2023 

Số: 929/ĐHCT-TB, 

ngày 17/3/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.36  

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện tự đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 

Số: 1123/KH-ĐHCT-

QLCL, Ngày 

03/4/2023 

ĐHCT  

 H1.01.01.37  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh 

giá chương trình đào ngành Văn học Việt Nam 

trình độ Thạc sĩ 

Số: 1681/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/4/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.38  

Quyết định về việc thành lập tổ công tác và ban 

thư ký xây dựng “Quy định về rà soát, đánh giá 

và cải tiến chương trình đào tạo của Trường Đại 

học Cần Thơ” 

Số: 2310/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/5/2023 
ĐHCT  

 H1.01.01.39  

Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến bên liên 

quan để điều chỉnh, xây dựng chương trình đào 

tạo sau đại học ngành Văn học Việt Nam trình 

độ thạc sĩ theo thông tư 17/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Ngày 08/01/2022 KKHXHNV  
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 H1.01.01.40  

Biên bản họp xây dựng chương trình đào tạo 

ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ định 

hướng nghiên cứu năm 2022 

Ngày 12/01/2022 KKHXHNV  

 H1.01.01.41.1  
Quyết định về ban hành chương trình đào tạo 

ngành trình độ thạc sĩ năm 2015 
Ngày 10/10/2015 ĐHCT  

 H1.01.01.41.2  
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2015-2019 
Ngày 10/10/2015 ĐHCT  

 H1.01.01.42  

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và các 

học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2015-2019 

Ngày 10/10/2015 ĐHCT  

 H1.01.01.43  
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2020-2021 
Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

 H1.01.01.44  

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và các 

học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2020-2021 

Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

 H1.01.01.46  

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình 

dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2020-2021 

Tháng 03/2020 ĐHCT  

 H1.01.01.47  

Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên 

cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

 H1.01.01.48  
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2022-định hướng ứng dụng 
Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

 H1.01.01.49  

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và các 

học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  
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 H1.01.01.50  

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và các 

học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

 H1.01.01.51  

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình 

dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2022 - định hướng nghiên cứu 

Tháng 08/2022 ĐHCT  

 H1.01.01.52  

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình 

dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2022 - định hướng ứng dụng 

Tháng 08/2022 ĐHCT  

 H1.01.01.53  

Bảng so sánh mục tiêu giữa các chương trình 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

 H1.01.01.54  

Kế hoạch lấy ý kiến bên liên quan về mục tiêu 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2019 

Số: 196/KKHXHNV 

ngày 10/9/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.55  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến bên liên quan về mục 

tiêu đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2019 

Số: 207/KKHXHNV 

ngày 15/10/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.56  

Kế hoạch lấy ý kiến bên liên quan về mục tiêu 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2022 

Số: 08/KKHXHNV 

ngày 20/01/2022 
KKHXHNV  

 H1.01.01.57  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến bên liên quan về mục 

tiêu đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022 

Số: 36/KKHXHNV 

ngày 27/02/2022 
KKHXHNV  

 H1.01.01.58  

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 64/KKHXHNV 

ngày 12/3/2019 
KKHXHNV  
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 H1.01.01.59  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 76/KKHXHNV 

ngày 25/4/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.60  

Kế hoạch lấy ý kiến cựu học viên,  học viên tốt 

nghiệp về chương trình đào tạo ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 185/KKHXHNV 

ngày 03/8/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.61  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  học 

viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 192/KKHXHNV 

ngày 08/9/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.62  

Kế hoạch lấy ý kiến học viên tốt nghiệp về thực 

hiện luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam 

năm 2019 

Số: 186/KKHXHNV 

ngày 03/8/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.63  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên tốt nghiệp 

về về thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Văn học 

Việt Nam năm 2019 

Số: 193/KKHXHNV 

ngày 08/9/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.01.64  

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 36/KKHXHNV 

ngày 18/3/2021 
KKHXHNV  

 H1.01.01.65  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 58/KKHXHNV 

ngày 28/4/2021 
KKHXHNV  

 H1.01.01.66  

Kế hoạch lấy ý kiến cựu học viên,  học viên tốt 

nghiệp về chương trình đào tạo ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 124/KKHXHNV 

ngày 12/8/2021 
KKHXHNV  

 H1.01.01.67  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  học 

viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 140/KKHXHNV 

ngày 18/9/2021 
KKHXHNV  
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 H1.01.01.68  

Kế hoạch lấy ý kiến học viên tốt nghiệp về thực 

hiện luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam 

năm 2021 

Số: 125/KKHXHNV 

ngày 12/8/2021 
KKHXHNV  

 H1.01.01.69  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên tốt nghiệp 

về về thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Văn học 

Việt Nam năm 2021 

Số: 141/KKHXHNV 

ngày 18/9/2021 
KKHXHNV  

 H1.01.01.70  

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2023 

Số: 52/KKHXHNV 

ngày 04/3/2023 
KKHXHNV  

 H1.01.01.71  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2023 

Số: 67/KKHXHNV 

ngày 22/4/2023 
KKHXHNV  

 H1.01.01.72  
Đề cương chi tiết học phần Huyền thoại và Văn 

học  

Ngày 07/7/2022 BMNV 
 

 H1.01.01.73  Biên bản gặp mặt tân học viên 2022 BMNV  

 H1.01.01.74  Đề tài luận văn tốt nghiệp 2022 BMNV  

 H1.01.01.75  
Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh 

và đào tạo trình độ thạc sĩ 

Số:889/QĐ-ĐHCT 

Ngày 31/3/2022 
ĐHCT  

  H10.10.01.05 Biên bản họp hội nghị các bên liên quan 2022 Ngày: 17/01/2022 KKHXHNV  

  H10.10.02.12 

Kế hoạch điều chỉnh, xây dựng CTĐT SĐH theo 

TT17 

Số: 2261/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

18/11/2021 

ĐHCT 

 

  H10.10.02.14 

CV Hướng dẫn điều chỉnh, xây dựng CTĐT 

SĐH theo TT17 

Số: 2262/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

18/11/2021 

ĐHCT 

 

Tiêu chí 

1.2 

 

H1.01.02.01  

Trang thông tin chương trình đào tạo ngành Văn 

học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

sau-dai-hoc.html 

 ĐHCT  
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 H1.01.02.02  

Kế hoạch lấy ý kiến bên liên quan về chuẩn đầu 

ra ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 

2019 

Số: 197/KKHXHNV 

ngày 10/9/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.02.03  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến bên liên quan về 

chuẩn đầu ra ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2019 

Số: 208/KKHXHNV 

ngày 15/10/2019 
KKHXHNV  

 H1.01.02.04  

Kế hoạch lấy ý kiến bên liên quan về chuẩn đầu 

ra ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 

2022 

Số: 09/KKHXHNV 

ngày 20/01/2022 
KKHXHNV  

 H1.01.02.05  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến bên liên quan về 

chuẩn đầu ra ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022 

Số: 37/KKHXHNV 

ngày 27/02/2022 
KKHXHNV  

 H1.01.02.06  

Kế hoạch về thực hiện khảo sát người học tốt 

nghiệp và đo lường mức đạt chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo Trường Đại học Cần Thơ 

năm 2022 

Số: 3813/KH-ĐHCT, 

Ngày 05/12/2022 
ĐHCT  

 H1.01.02.07  

Báo cáo kết quả thu thập phản hồi ý kiến người 

học tốt nghiệp về chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo năm 2022 

Số: 178/KKHXHNV 

Ngày 26/12/2022 
KKHXHNV  

  H1.01.01.42 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và các 

học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2015-2019 

Ngày 10/10/2015 ĐHCT 

 

  H1.01.01.43 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2020-2021  
Ngày 31/12/2019  ĐHCT  

  H1.01.01.47 

Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên 

cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT 
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  H1.01.01.48 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2022-định hướng ứng dụng 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT 
 

  H10.10.01.05 Biên bản họp hội nghị các bên liên quan 2022 Ngày: 17/01/2022 KKHXHNV  

  H10.10.02.14 

CV Hướng dẫn điều chỉnh, xây dựng CTĐT 

SĐH theo TT17 

Số: 2262/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

18/11/2021 

ĐHCT 

 

  H1.01.01.41.2 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2015-2019  
Ngày 10/10/2015  ĐHCT  

  H10.10.01.24 
Biên bản họp điều chỉnh chương trình Cao học 

2019 

05/8/2019 KKHXHNV 
 

Tiêu chí 

1.3 

 

H1.01.03.01  

Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào 

tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số: 17/2021/TT- 

BGDĐT ngày 

22/6/2021 

BGDĐT  

 H1.01.03.02  
Kế hoạch lấy ý kiến nhà sử dụng lao động ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2020 

Số: 134/KKHXHNV 

ngày 15/9/2020 
KKHXHNV  

 H1.01.03.03  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhà sử dụng lao động 

ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 

2020 

Số: 157/KKHXHNV 

ngày 22/10/2020 
KKHXHNV  

 H1.01.03.04  
Kế hoạch lấy ý kiến nhà sử dụng lao động ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2022 

Số: 145/KKHXHNV 

ngày 20/8/2022 
KKHXHNV  

 H1.01.03.05  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhà sử dụng lao động 

ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 

2022 

Số: 187/KKHXHNV 

ngày 28/9/2022 
KKHXHNV  

  H1.01.01.46 

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình 

dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2020-2021 

Tháng 03/2020 ĐHCT 

 

  H1.01.01.51 

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình 

dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2022 - định hướng nghiên cứu 

Tháng 08/2022 ĐHCT 
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  H1.01.01.52 

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình 

dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ năm 2022 - định hướng ứng dụng 

Tháng 08/2022 ĐHCT 

 

  H1.01.01.75 
Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh 

và đào tạo trình độ thạc sĩ 

Số:889/QĐ-ĐHCT 

Ngày 31/3/2022 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 2 
      

Tiêu chí 

2.1 
H2.02.01.01  

Công văn về biên soạn bản mô tả chương trình 

đào và chương trình dạy học trình độ sau đại 

học; đề cương chi tiết các học phần 

Số: 2095/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 27/7/2022 
KSĐH  

 H2.02.01.02  

Kế hoạch lấy ý kiến bên liên quan về bản mô 

tả chương trình đào tạo ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 198/KKHXHNV, 

Ngày 10/9/2019 
KKHXHNV  

 H2.02.01.03  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến bên liên quan về 

bản mô tả chương trình đào tạo ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 209/KKHXHNV, 

Ngày 15/10/2019 
KKHXHNV  

 H2.02.01.04  

Kế hoạch lấy ý kiến giảng viên,  học viên về 

bản mô tả chương trình đào tạo ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2022 

Số: 146/KKHXHNV, 

Ngày 20/8/2022 
KKHXHNV  

 H2.02.01.05  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  học 

viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2022 

Số: 186/KKHXHNV, 

Ngày 28/9/2022 
KKHXHNV  

 H2.02.01.06  

Bảng so sánh chuẩn đầu ra của các chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

  H1.01.01.61 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  học 

viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 192/KKHXHNV, 

Ngày 08/9/2019 

KKHXHNV 
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  H1.01.01.66 

Kế hoạch lấy ý kiến cựu học viên,  học viên tốt 

nghiệp về chương trình đào tạo ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 124/KKHXHNV, 

Ngày 12/8/2021 

KKHXHNV 

 

  H1.01.01.67 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  học 

viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo ngành 

Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 140/KKHXHNV, 

Ngày 18/9/2021 

KKHXHNV 

 

  H10.10.03.11 
Thống kê phương pháp đánh giá CTĐT2020 và 

CTĐT2022 

2023 BMNV 
 

Tiêu chí 

2.2 
H2.02.02.01  

Quyết định ban hành quy định về việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 2624/KH-ĐHCT, 

Ngày 15/7/2022 
ĐHCT  

 H2.02.02.02  
Mẫu đề cương chi tiết học phần chương trình sau 

đại học 2018 
Năm 2018 ĐHCT  

 H2.02.02.03  
Mẫu đề cương chi tiết học phần chương trình sau 

đại học 2014 
Năm 2014 ĐHCT  

 H2.02.02.04  
Mẫu đề cương chi tiết học phần chương trình sau 

đại học 2015 
Năm 2015 ĐHCT  

  H1.01.01.35 
Thông báo hội nghị kiểm tra đánh giá đáp ứng 

chuẩn đầu ra năm 2023 

Số: 929/ĐHCT-TB, 

Ngày 17/3/2023 
ĐHCT  

  H1.01.01.36 

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện tự đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu 

chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 

Số: 1123/KH-ĐHCT-

QLCL, Ngày 

03/4/2023 

ĐHCT  

  H1.01.01.37 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh 

giá chương trình đào ngành Văn học Việt Nam 

trình độ Thạc sĩ 

Số: 1681/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/4/2023 
ĐHCT  

  H1.01.01.40 

Biên bản họp xây dựng chương trình đào tạo 

ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ định 

hướng nghiên cứu năm 2022 

Ngày 12/01/2022 KKHXHNV  
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  H1.01.01.43 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2020-2021 
Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

  H1.01.01.49 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.50 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

  H8.08.01.10 
Quyết định thành lập tổ thư kí và các tổ điều 

chỉnh 

Số: 4235/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 26/09/2018 
KKHXHNV  

  H10.10.01.24 
Biên bản họp điều chỉnh chương trình Cao học 

2019 

Ngày 05/8/2019 KKHXHNV 
 

Tiêu chí 

2.3 
H2.02.02.01  

Link và ảnh chụp từ web Trường/Khoa, ảnh 

chụp email NH 
2023 ĐHCT  

 H2.02.02.02  Bộ ĐCCT của CTĐT Văn học Việt Nam 2022 BMNV  

  H1.01.01.43 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2020-2021 
Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

  H1.01.01.49 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.50 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  
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  H1.01.01.51 

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương 

trình dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022 - định hướng nghiên cứu 

Tháng 08/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.52 

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương 

trình dạy học ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022 - định hướng ứng dụng 

Tháng 08/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.53 

Bảng so sánh mục tiêu giữa các chương trình 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

Tiêu 

chuẩn 3 
      

Tiêu chí 

3.1 
H3.03.01.01  

Quyết định ban hành quy định về quản lý công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và 

tiến trình phấn đấu của giảng viên 

Số: 6018/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31/12/2021 
ĐHCT  

 H3.03.01.02  
Quyết định ban hành quy định tuyển sinh và 

đào tạo trình độ Thạc sĩ 

Số: 990/QĐ-ĐHCT 

Ngày 06/4/2022 
ĐHCT  

 H3.03.01.03  
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

năm 2022 (đợt 1) 

Số: 999/TB-ĐHCT, 

Ngày 15/4/2022 
ĐHCT  

 H3.03.01.04  
Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

thạc sĩ năm 2018 (đợt 2) 

Số: 1179/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 12/6/2018 
KSĐH  

 H3.03.01.05  
Công văn về việc mở ngành mới sau đại học 

năm 2019 

Số: 2214/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 17/10/2018 
KSĐH  

 H3.03.01.06  

Công văn về thời gian kết thúc nhập điểm học 

phần học 1 năm học 2018-2019 bậc đào tạo 

sau đại học 

Số: 2563/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 27/11/2018 
KSĐH  

 H3.03.01.07  
Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

thạc sĩ năm 2019 (đợt 1) 

Số: 2880/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 28/12/2018 
KSĐH  

 H3.03.01.08  
Công văn về môn thi và giảng dạy ôn tập tuyển 

sinh đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2020 

Số: 2656/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 18/11/2019 
KSĐH  
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 H3.03.01.09  
Công văn triển khai kế hoạch giảng dạy sau đại 

học học kỳ 2 năm học 2019-2020 

Số: 800/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 28/4/2020 
KSĐH  

 H3.03.01.10  
Danh sách giảng viên ôn tập tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ năm 2020 (đợt 1) 
Ngày 29/4/2020 KSĐH  

 H3.03.01.11  

Danh mục ngành phù hợp không học bổ sung 

kiến thức và ngành phù hợp có học bổ sung 

kiến thức trước khi dự tuyển đào tạo trình độ 

thạc sĩ năm 2022 

Ngày 04/4/2022 KSĐH  

 H3.03.01.12  

Công về chỉ tiêu, định hướng tuyển, hình thức 

tuyển của tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

năm 2023 đợt 1 

Số: 475/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 15/02/2023 
KSĐH  

 H3.03.01.13  

Công văn về lưu trữ điểm và hướng dẫn thạc sĩ 

theo Thông tư 23/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; về mời giảng và chấm luận văn thạc 

sĩ, luận án tiến sĩ 

Số: 1083/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 29/3/2023 
KSĐH  

 H3.03.01.14  
Công văn về thực hiện kế hoạch học tập trình 

độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1 

Số: 1920/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 30/5/2023 
KSĐH  

 H3.03.01.15  
Công văn về phân công giảng dạy học phần 

thạc sĩ học kỳ 1 năm học 2023-2024 đợt 1 

Số: 1989/ĐHCT-SĐH, 

Ngày 06/6/2023 
KSĐH  

 H3.03.01.16  
Kế hoạch giảng dạy ngành Văn học Việt Nam 

định hướng nghiên cứu K29 (2022-2024) 
Ngày 28/6/2022 KKHXHNV  

 H3.03.01.17  
Kế hoạch giảng dạy ngành Văn học Việt Nam 

định hướng nghiên cứu K30 (2023-2025) 
Ngày 12/6/2023 KKHXHNV  

 H3.03.01.18  
Bảng phân công giảng dạy học phần Văn học 

Việt Nam tại học kỳ 1 năm học 2022-2023 
Ngày 10/6/2022 KKHXHNV  

 H3.03.01.19  
Bảng phân công giảng dạy học phần Văn học 

Việt Nam tại học kỳ 2 năm học 2022-2023 
Ngày 15/12/2022 KKHXHNV  
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  H1.01.01.42 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2015-2019 

Ngày 10/10/2015 ĐHCT  

  H1.01.01.49 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên cứu 

Năm 2022 ĐHCT  

  H2.02.01.06 

Bảng so sánh chuẩn đầu ra của các chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

  H3.03.01.18 
Bảng phân công giảng dạy học phần Văn học 

Việt Nam tại học kỳ 1 năm học 2023-2024 
Ngày 19/6/2022 KKHXHNV  

  H10.10.03.11 
Thống kê phương pháp đánh giá CTĐT2020 và 

CTĐT2022 

Năm 2023 BMNV 
 

  H10.10.1.28 CTDH VHVN theo hướng ứng dụng 2022 Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

Tiêu chí 

3.2 
H3.03.02.01  

Bảng so sánh học phần của các chương trình 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

 H3.03.02.02  

Bảng so sánh học phần trong chương trình đào 

tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

2022: định hướng nghiên cứu và định hướng 

ứng dụng 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

 H3.03.02.03  
Công văn về biên soạn đề cương chi tiết học 

phần sau đại học 

Số: 2430/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

01/10/2022 

ĐHCT  

  H1.01.01.51 Bản Mô tả CTĐT Năm 2022 ĐHCT  
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  H1.01.01.53 

Bảng so sánh mục tiêu giữa các chương trình 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  

  H1.01.01.58 

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 64/KKHXHNV, 

Ngày 12/3/2019 
KKHXHNV  

  H1.01.01.59 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 76/KKHXHNV, 

Ngày 25/4/2019 
KKHXHNV  

  H2.02.02.02 Bộ ĐCCT của CTĐT Văn học Việt Nam Năm 2022 BMNV  

  H5.05.03.33 
Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến NH về 

Chương trình đào tạo ngành VHVN 

Năm 2018- 2023 ĐHCT 
 

Tiêu chí 

3.3 
H3.03.03.01  

Tổng hợp học phần giảng dạy thạc sĩ ngành 

Văn học Việt Nam từ 2018-2023 (từ học kỳ 1 

năm học 2017-2018 [K24] đến học kỳ 1 năm 

học 2023-2024 [K30]) 

Ngày 15/6/2023 KKHXHNV  

 H3.03.03.02  

Tổng hợp học phần giảng dạy thạc sĩ ngành 

Văn học Việt Nam từ 2018-2023 theo khoá đào 

tạo (từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 [K24] đến 

học kỳ 1 năm học 2023-2024 [K30]) 

Ngày 15/6/2023 KKHXHNV  

 H3.03.03.03  

Tổng hợp học phần giảng dạy thạc sĩ ngành 

Văn học Việt Nam từ 2018-2023 theo giảng 

viên (từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 [K24] 

đến học kỳ 1 năm học 2023-2024 [K30]) 

Ngày 15/6/2023 KKHXHNV  

  H1.01.01.51 Bản Mô tả CTĐT Năm 2022 ĐHCT  

  H5.05.02.01 Kế hoạch học tập toàn khóa ngành VHVN Năm 2019- 2023 ĐHCT  

  H3.03.02.01 

Bảng so sánh học phần của các chương trình 

đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc 

sĩ 

Ngày 02/6/2023 BMNV  
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Tiểu 

chuẩn 4 
      

Tiêu 

chuẩn 

4.1 

H4.04.01.01  
Đề án Quy hoạch phát triển Trường ĐHCT 

trọng điểm đến 2020 

Số: 6004/QĐ-BGDĐT, 

Ngày 21/09/2007 
BGDĐT  

 H4.04.01.02  

1. Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất 

lượng 20218 và phương hướng công tác đảm 

bảo chất lượng năm 2019 của Trường Đại học 

Cần Thơ 

 

2. Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất 

lượng 2019 và phương hướng công tác đảm 

bảo chất lượng năm 2020 của Trường Đại học 

Cần Thơ 

 

3. Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất 

lượng 2020 và phương hướng công tác đảm 

bảo chất lượng năm 2021 của Trường Đại học 

Cần Thơ 

 

4. Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất 

lượng 2021 và phương hướng công tác đảm 

bảo chất lượng năm 2022 của Trường Đại học 

Cần Thơ 

 

5. Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất 

lượng 2022 và phương hướng công tác đảm 

bảo chất lượng năm 2023 của Trường Đại học 

Cần Thơ 

 

Năm 2019 - 2023 

 
ĐHCT  
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 H4.04.01.03  Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường ĐHCT 
Tháng 6/2017 

 
ĐHCT  

  H1.01.01.51 Bản Mô tả CTĐT Tháng 8/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.01 Luật Giáo dục 
Số: 43/2019/QH14, 

Ngày 14/6/2019 
Quốc hội  

  H1.01.01.02 Luật Giáo dục đại học 
Số: 08/2012/QH13, 

Ngày 18/6/2012 
Quốc hội  

  H1.01.01.03 
Luật Sửa đổi, bổ sung một Số: điều của Luật 

Giáo dục đại học 

Số: 34/2018/QH14, 

Ngày 19/11/2018 
Quốc hội  

  H1.01.01.18 
Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Cần 

Thơ 

Số: 3627/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 27/10/2020 
ĐHCT  

  H1.01.01.19 
Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu giáo dục của 

KHXH&NV 
Ngày 10/02/2020 KKHXHNV  

  H1.01.01.22 

Quyết định về việc Công bố quy trình công tác 

tại Trường ĐHCT (Quy trình liên quan đến 

đánh giá kết quả học tập) 

Số: 5706/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/12/2016 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 

4.2 

H4.04.02.01  Bảng thống kê PPDH năm 2019 
Năm 2019 

KKHXHNV  

 H4.04.02.02  

Bộ đề cương chi tiết học phần 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

sau-dai-hoc.html 

Năm 2019 

KKHXHNV  

 H4.04.02.03  Bảng thống kê PPDH năm 2022 Năm 2022 KKHXHNV  

 H4.04.02.04  
Kết quả tổng hợp ý kiến NH về hoạt động 

giảng dạy của GV 
Năm 2019-2023 KKHXHNV  

 H4.04.02.05  
Số liệu thống kê và danh mục tài liệu chuyên 

ngành Ngữ văn - Trung tâm học liệu 

Năm 2022 
TTHL  

 H4.04.02.06  
Slide bài giảng buổi đầu tiên môn Tiếp cận hệ 

thống trong Nghiên cứu Văn học dân gian 

Năm 2022 
BMNV  

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
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 H4.04.02.07  
Văn bản  của trường về dạy trực tuyến PC 

Covid 19 

Năm 2020  
ĐHCT  

 H4.04.02.08  
Danh mục đăng ký báo cáo Seminar của 

GV,HV 

Năm 2023 
KKHXHNV  

 H4.04.02.09  Danh sách các bài báo khoa học của NH Năm 2021 KKHXHNV  

 H4.04.02.10  Đề cương môn PPNCKH Năm 2022 KKHXHNV  

 H4.04.02.11  
Bảng thông kế máy tính máy chiếu-Tivi-âm 

Thanh của Trường ĐHCT 

Năm 2022 
ĐHCT  

 H4.04.02.12  
Hình ảnh phần mềm lấy ý kiến trực tuyến NH 

về hoạt động giảng dạy 2018-2019 

Năm 2023 
ĐHCT  

 H4.04.02.13  
Phiếu khảo sát NH về hoạt động giảng dạy 

2022 

Năm 2022 
KKHXHNV  

  H1.01.01.18 
Quyết định về mục tiêu giáo dục của Trường 

Đại học Cần Thơ 

Số: 3627/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 27/10/2020 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 

4.3 

H4.04.03.01  

Link đề cương chi tiết học phần 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

sau-dai-hoc.html 

Năm 2023 

KKHXHNV  

 H4.04.03.02  

Link đề cương chi tiết học phần theo hướng 

ứng dụng https://www.ctu.edu.vn/chuong-

trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html 

Năm 2022 

KKHXHNV  

 H4.04.03.03  Danh mục các bài báo khoa học Năm 2021 KKHXHNV  

 H4.04.03.04  Kế hoạch – chương trình Câu lạc bộ Văn học Năm 2019-2023 KKHXHNV  

 H4.04.03.05  
Bài tập trên lớp môn Tiếp cận hệ thống trong 

Nghiên cứu Văn học dân gian 

Năm 2022 
BMNV  

 H4.04.03.06  

Thông báo về Hội thảo  khoa học khoa học 

Quốc tế “Văn hoá sông nước ở Đông Nam Á - 

bảo tồn và phát triển” 

Năm 2019 

KKHXHNV  

 H4.04.03.07  
Các bài báo khoa học của GV 

 

Năm 2019 - 2023 
KKHXHNV  

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
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 H4.04.03.08  
Đề cương môn TCHT trong Nghiên cứu văn 

học dân gian 

Năm 2022 
KKHXHNV  

  H1.01.01.44 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2020-2021 

Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

  H4.04.02.03 Bảng thống kê PPDH Năm 2019- 2023 KKHXHNV  

Tiêu 

chuẩn 5 
      

Tiêu chí 

5.1 
H5.05.01.01  Quy định về đào tạo ThS, TS 2015,2019,2022 Năm 2015 - 2023 

ĐHCT 
 

 H5.05.01.02  Quy định chấm LVTN ThS Năm 2023 ĐHCT  

 H5.05.01.03  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 

tạo 
Năm 2019 - 2023 

ĐHCT 
 

 H5.05.01.04  
Quy trình thi tuyển sinh, Quy trình bảo vệ đề 

cương, quy trình tổ chức thi 
Năm 2019 - 2023 

ĐHCT 
 

 H5.05.01.05  
Quy trình chấm điểm trên lớp và kết thúc học 

phần  
Năm 2019 - 2023 

KKHXHNV 
 

 H5.05.01.06  Phiếu chấm luận văn Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

 H5.05.01.07  Đề cương chi tiết 1 số môn Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H5.05.01.08  
Quyết định thành lập hội đồng chấm Luận văn 

tốt nghiệp 
Năm 2019 - 2023 

ĐHCT 
 

  H1.01.01.44 

Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và 

các học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình độ 

thạc sĩ năm 2020-2021 

Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

  H1.01.01.51 Bản mô tả chương trình đào tạo Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H1.01.01.51 Bản mô tả CTĐT Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H4.04.02.03 Bảng thống kê PPDH Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  
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  H4.04.03.01 

Link Đề cương chi tiết học phần 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

sau-dai-hoc.html 

 

Năm 2019 - 2023 

KKHXHNV 

 

  H4.04.03.01 

Link Đề cương chi tiết học phần 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

sau-dai-hoc.html 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.01.01 Quy định đào tạo ThS và TS Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

Tiêu chí 

5.2 
H5.05.02.01  Kế hoạch học tập toàn khóa ngành VHVN Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H5.05.02.02  Khung CTĐT Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H5.05.02.03  Lịch thi Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

 H5.05.02.04  
Bài giảng HP, Giáo trình HP Tiếp cận HT 

trong NCVHDG 

Năm 2020 

Năm 2023 
KKHXHNV  

 H5.05.02.05  Bảng điểm chấm điểm Thảo luận nhóm Năm 2023 KKHXHNV  

 H5.05.02.06  Bảng điểm thành phần Năm 2023 KKHXHNV  

 H5.05.02.07  
Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo 

luận văn tốt nghiệp 
Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

  H4.04.02.03 Bảng thống kê PPDH Năm 2022 KKHXHNV  

Tiêu chí 

5.3 
H5.05.03.01  

Quy trình xét tương đương học phần sau đại 

học 
Năm 2022 

ĐHCT 
 

 H5.05.03.02  Quyết định về việc ban hành CTĐT Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H5.05.03.03  Bảng thống kê các PP đánh giá KQHT của NH Năm 2022 BMNV  

 H5.05.03.04  
Bảng thống kê tỷ lệ các phương pháp đánh giá 

KQHT của NH 

Năm 2019- 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.03.05  Bài thu hoạch mẫu Năm 2022 KKHXHNV  

 H5.05.03.06  
Ma trận đánh giá học phần TCHT trong 

NCVHDG 

Năm 2022 KKHXHNV 
 

 H5.05.03.07  Bảng phân tích phổ điểm Năm 2019- 2023 KKHXHNV  

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
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 H5.05.03.08  Bảng điểm học kỳ và bảng điểm toàn khóa Năm 2019- 2023 ĐHCT  

 H5.05.03.09 
 Văn bản hướng dẫn tổ chức đánh giá học phần 

sau đại học năm 2021 

Số: 2361/ĐHCT-SĐH, 

Ngày: 30/11/2021 

KSĐH 
 

 H5.05.03.10  
Bảng kết quả đánh giá học phần trong Chương 

trình đào tạo VHVN 

Năm 2019 - 2022 KKHXHNV 
 

 H5.05.03.11  
Các quy trình liên quan: Nhập điểm khóa 

điểm, Ký nộp đề thi 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.03.12  Tài khoản của NH Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H5.05.03.13  Tài khoản quản lý của GV Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H5.05.03.14  
Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn 

THS 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.03.15  

Quyết định về việc Thành lập Tổ giám sát thi 

kết thúc học kỳ của Khoa KHXH&NV; Quy 

trình tổ chức và lưu bài thi 

Năm 2019-2023 ĐHCT 

 

 H5.05.03.16  
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết 

thúc học phần 

Năm 2019-2023  
 

 H5.05.03.17  
Khảo sát ý kiến NH về Chương trình đào tạo 

ngành VHVN 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.03.18  
Báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch công 

tác năm học 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

  H1.01.01.51 Bản mô tả CTĐT Năm 2019- 2023 ĐHCT  

  H4.04.02.04 
Kết quả tổng hợp ý kiến NH về hoạt động 

giảng dạy của GV 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

  H4.04.02.07 
Thông báo của trường về việc tổ chức cho NH 

thi online 

Năm 2020 ĐHCT 
 

  H4.04.02.07 
Văn bản  của trường về dạy trực tuyến PC 

Covid 19 

Năm 2020  
ĐHCT  

  H4.04.02.13 Phiếu lấy ý kiến đánh giá của NH Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  
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  H4.04.03.01 

Link đề cương chi tiết học phần 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

sau-dai-hoc.html 

Năm 2019- 2023 ĐHCT 

 

  H4.04.03.01 Link đề cương chi tiết học phần Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.01.01 Quy định đào tạo ThS, TS Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.01.01 Quy chế đào tạo ThS, TS Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.01.02 Phiếu chấm, quy định chấm Năm 2022 KKHXHNV  

  H5.05.01.02 Quy định chấm luận văn tốt nghiệp Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

  H5.05.01.02 Quy định về chấm luận văn ThS Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.01.09 Phiếu chấm luận văn 2022 KKHXHNV  

  H5.05.02.03 Lịch thi học kỳ Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.02.06 Bảng điểm thành phần Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

  H5.05.03.01 
Quy trình xét tương đương học phần sau đại 

học 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

Tiêu chí 

5.4 
H5.05.04.01  Kế hoạch giảng dạy học kỳ 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.04.02  
Báo cáo tổng kết năm học của Khoa 

KHXH&Nvbien  

Năm 2019 - 2023 KKHXHNV 
 

 H5.05.04.03  
Zalo, Email nhắc nhở NH về việc phản hồi ý 

kiến 

Năm 2019 - 2023 KKHXHNV 
 

  H5.05.01.01 Quy định đào tạo ThS, TS 2015,2019,2022 Năm 2015 - 2023 ĐHCT  

  H5.05.02.06 Bảng điểm thành phần Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

  H5.05.03.12 

Email của Khoa KHXH&NV thông báo về 

việc đăng kí thời gian tổ chức thi, thời gian 

nhập điểm, khóa điểm... 

Năm 2019 - 2023 KKHXHNV 

 

  H5.05.03.13 Tài khoản của NH 
Năm 2023 

 

ĐHCT 
 

https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc.html
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  H5.05.03.17 
Ý kiến đánh giá của NH về chương trình đào 

tạo ngành VHVN 

Năm 2019 - 2023 KKHXHNV 
 

Tiêu chí 

5.5 
H5.05.05.01  Quy trình khiếu nại KQHT 

Năm 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.05.02  BB GV gặp NH sau khi có kết quả thi Năm 2019 - 20235 KKHXHNV  

 H5.05.05.03  Zalo, Email sửa bài cho HV Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

 H5.05.05.04  Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa cao học Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

 H5.05.05.05  
Link Website của Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/ 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT 
 

 H5.05.05.06  Biên bản họp Phụ trách lớp với NH Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

  H4.04.03.01 Link ĐCCTHP Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 6 
      

Tiêu chí 

6.1 
H6.06.01.01  

Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học 

Cần Thơ 
Năm 8/2019 ĐHCT  

 H6.06.01.02  Kế hoạch phát triển KKHXHNV Năm 2023 KKHXHNV  

 H6.06.01.03  
Kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức 

KKHXHNV đến năm 2025 
Năm 2023 KKHXHNV  

 H6.06.01.04  
Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức: Kế 

hoạch thực hiện xét tuyển viên chức 2020  

Số:1616/KH-ĐHCT 

ngày 23/07/2020 
ĐHCT  

 H6.06.01.05  Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021  
Số:482/ĐHCT-TCCB 

ngày 19/3/2021 
ĐHCT  

 H6.06.01.06  Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022  
Số:1217/ĐHCT-TCCB 

ngày 29/4/2022 
ĐHCT  

 H6.06.01.07  
Thông báo về việc lập kế hoạch tuyển dụng viên 

chức, người lao động  

Số:2907/TB-ĐHCT 

ngày 11/12/2019 
ĐHCT  

 H6.06.01.08  Kế hoạch tuyển dụng viên chức KKHXHNV  

Số: 09/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

19/01/2017 

KKHXHNV  

https://www.ctu.edu.vn/
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Số: 20/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

08/02/2018 

Số: 306 

K.KHXH&NV, Ngày 

15/12/2018 

Số: 342/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

18/11/2019 

 

 

 H6.06.01.09  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức, Kế hoạch đăng kí nhu cầu đào tao, 

bồi dưỡng, chuẩn hoá viên chức 

Năm 2019 - 2023 KKHXHNV  

 H6.06.01.10  Danh sách báo cáo Seminar Năm 2023 BMNV  

 H6.06.01.11  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019  
Số:2945/TB-ĐHCT 

ngày 13/12/2019 
ĐHCT  

 H6.06.01.12  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022  
Số:1217/TB-ĐHCT, 

ngày 29/04/2022 
ĐHCT  

 H6.06.01.13  

Quy trình tuyển dụng của Phòng Tổ chức - cán 

bộ 2020; Quyết định ban hành quy định về tuyển 

dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ  

Số:1980/QĐ- ĐHCT, 

ngày 30/6/2021 
ĐHCT  

 H6.06.01.14  

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và 

yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ 

đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần 

Thơ  

Số:5870/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/12/2013, 

Số:6018/ QĐ – ĐHCT 

31/12/2021 

ĐHCT 

ĐHCT 
 

 H6.06.01.15  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2020  

Số:224/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 
ĐHCT  

 H6.06.01.16  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2021  

Số:965/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/04/2021 
ĐHCT  
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 H6.06.01.17  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2022  

Số:266/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/02/2022 
ĐHCT  

 H6.06.01.18  

Thống kê số lượng VC – NLĐ được tuyển dụng 

của KKHXHNV từ 2018-2022, Thống kê số 

lượng VC – NLĐ được nghỉ hưu, chấm dứt HĐ 

của KKHXHNV từ 2019-2023 

Năm 2023 KKHXHNV  

 H6.06.01.19  Danh sách phân công hướng dẫn luận văn  BMNV  

 H6.06.01.20  

Kế hoạch sắp xếp cho viên chức nghỉ trước hưu, 

nghỉ hưu và nghỉ hết tuổi lao động 6 tháng đầu 

năm 

2019  

 

Số:1198/KH-ĐHCT 

ngày 15/6/2018 
ĐHCT  

 H6.06.01.21  

Danh sách và các quyết định bổ nhiệm: Danh 

sách viên chức được bổ nhiệm và xếp lương vào 

chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II, các 

quyết định bổ nhiệm chức vụ khác 

Số:241/ĐHCT, ngày 

6/2/2020 
ĐHCT  

 H6.06.01.22  
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm năm 2021 

Số:844/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/4/2021 
ĐHCT  

 H6.06.01.23  
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm năm 2018  

Số:773/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/3/2018 
ĐHCT  

 H6.06.01.24  

Các văn bản về kế hoạch bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ: Thông báo đăng ký nhu cầu, 

đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2019  

Số:2420/TB-ĐHCT, 

ngày 07/11/2018 
ĐHCT  

 H6.06.01.25  
Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2020  

Số:2727/TB-ĐHCT, 

ngày 22/11/2019 
ĐHCT  

 H6.06.01.26  
Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2021  

Số:2997/TB-ĐHCT, 

ngày 10/12/2020 
ĐHCT  

 H6.06.01.27  
Thông báo lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức năm 2022  

Số:2191/TB-ĐTCT 

ngày 05/11/2021 
ĐHCT  
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 H6.06.01.28  
Đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ viên 

chức KKHXHNV năm 2017-2022 
Năm 2017 KKHXHNV  

 H6.06.01.29  

Quyết định cử viên chức đi dự tuyển bậc tiến sĩ, 

học ngoại ngữ, Quyết định cử viên chức đi dự 

Bồi dưỡng chức danh, học nghiệp vụ 

Số: 41/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 08/01/2020 

Số: 1345/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 

Ngày 08/5/2019 

Số: 810/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 28/4/2020 

 

Số: 1071/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/5/2020 

 

ĐHCT  

 H6.06.01.30  
Quyết định thu nhận viên chức đi học tập công 

tác trở về 

Số: 6414/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31/12/2019 

 

ĐHCT  

 H6.06.01.31  

Thống kê số lượng GV được đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn và dài hạn CTĐT ngành VHVN và 

kinh phí đào tạo tương ứng trong 5 năm qua 

(2019 – 2022) 

Năm 2023 BMNV  

 H6.06.01.32  

Hồ sơ năng lực của giảng viên: Lý lịch trích 

ngang của giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT 

ngành VHVN 

Năm 2023 BMNV  

 H6.06.01.33  

Thống kê số lượng GV CTĐT ngành VHVN 

được tuyển dụng, điều chuyển, bổ nhiệm và 

nghỉ hưu, chấm dứt HĐ từ 2019-2023 

Năm 2023 BMNV  

 H6.06.01.34  
Danh sách phân công nhiệm vụ Ban chủ nhiệm 

Khoa 
Năm 2023 KKHXHNV  

 H6.06.01.35  Bảng Thống kê đề tài các cấp Năm 2023 BMNV  
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Tiêu chí 

6.2 
H6.06.02.01  Thông tư xác định chỉ tiêu tuyển sinh  

Số:07/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

20/03/2020, 

Số:06/2018/TT-

BGDĐT, ngày 

28/02/2018 

BGDĐT  

 H6.06.02.02  
Tỷ lệ HV/Giảng viên ngành VHVN năm 2018 – 

2022 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.03  
Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G năm 

2021 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.04  

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2021  

Số:871/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2021 
ĐHCT  

 H6.06.02.05  
Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi 

đua các năm từ 2018-2023 
Năm 2029-2023 BMNV  

 H6.06.02.06  
Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần cao 

học các năm 
Năm 2029-2023 BMNV  

 H6.06.02.07  
Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G năm 

2023 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.08  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2018-

2019  

Số:984/KH-ĐHCT, 

ngày 15/05/2019 
ĐHCT  

 H6.06.02.09  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2019-

2020  

Số:939/KH-ĐHCT, 

ngày 19/05/2020 
ĐHCT  

 H6.06.02.10  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2020-

2021  

Số:1015/KH-ĐHCT, 

ngày 27/5/2021 
ĐHCT  
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 H6.06.02.11  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2021-

2022  

Số:1436/KH-ĐHCT, 

ngày 23/05/2022 
ĐHCT  

 H6.06.02.12  

Danh sách các bài báo khoa học của GV BMNV 

đăng trên các tạp chí trong nước và trên các hội 

nghị khoa học từ năm 2018 đến 2022 

Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.13  

Các hoạt động phục vụ cộng đồng: Danh sách 

tham gia hội đồng xét duyệt đề tài các cấp cho 

các đơn vị ngoài Trường Đại học Cần Thơ,  

Năm 2023 ĐHCT  

 H6.06.02.14  

Các hoạt động phục vụ cộng đồng: Danh sách 

tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài các cấp cho 

các đơn vị ngoài Trường Đại học Cần Thơ,  

Năm 2023 ĐHCT  

 H6.06.02.15  

Các hoạt động phục vụ cộng đồng: Thành viên 

Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo và 

các điều kiện mở ngành của các Trường đại học 

Năm 2023 ĐHCT  

 H6.06.02.16  Khối lượng công tác (chụp màn hình các năm) Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.17  
Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G năm 

2019 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.18  
Biên bản xét thi đua khen thưởng của Bộ môn 

năm 2021  
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.19  
Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G năm 

2022 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.02.20  

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2021  

Số:871/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2021 
ĐHCT  

 H6.06.02.21  
Ban hành chế độ quy định làm việc đối với 

giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ 

Số:223/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 

 

ĐHCT  
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 H6.06.02.22  

Biên bản xét thi đua khen thưởng của Bộ môn 

năm 2019, Biên bản xét thi đua khen thưởng của 

Bộ môn năm 2020 

Năm 2019 - 2020 BMNV  

 H6.06.02.23  
Biên bản xét thi đua khen thưởng của Bộ môn 

năm 2022 
Năm 2022 BMNV  

 H6.06.02.24  Bản giải trình các trường hợp thiếu giờ Năm 2020-2023 BMNV  

  H5.05.04.11 

Phần mềm hệ thống quản lý của Trường Đại học 

Cần Thơ (ảnh chụp màn hình và link; dùng cho 

GV và HV) 

Năm 2023 ĐHCT  

  H5.05.04.11 

Phần mềm hệ thống quản lý của Trường Đại học 

Cần Thơ (ảnh chụp màn hình và link; dùng cho 

cán bộ viên chức và NH) 

Năm 2023 ĐHCT  

  H6.06.01.15 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2020  

Số:224/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 
ĐHCT  

  H6.06.01.16 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2021  

Số:965/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/04/2021 
ĐHCT  

  H6.06.01.17 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2022  

Số:226/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/02/2022 
ĐHCT  

  H4.04.02.19 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2020  

Số:223/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 
ĐHCT  

 H6.06.02.26 H6.06.02.20 

Ban hành chế độ quy định làm việc đối với 

giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ: 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2020, Quyết định Ban hành chế 

độ quy định làm việc đối với giảng viên, giáo 

viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2021  

Số:223/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 

Số:871/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2021 

ĐHCT  
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Tiêu chí 

6.3 
H6.06.03.01  

Công văn Tăng cường quản lý tuyển dụng công 

chức, viên chức  

Số:1586/BNV-CCVC, 

ngày 16/5/2014 
Bộ Nội vụ  

 H6.06.03.02  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tuyển dụng viên chức  

Số:161/2018/NĐ-CP, 

ngày 29/11/2018 

Số:24/2010/NĐ-CP, 

ngày 15/03/2010 

Chính phủ  

 H6.06.03.03  Thông báo tuyển dụng các năm của Trường 

Số: 2009/TB-ĐHCT 

ngày 13/10/2021 

Số: 2945/TB-ĐHCT 

ngày 13/12/2019 

Số: 911/TB-ĐHCT 

ngày 08/5/2019 

Số: 826/TB-ĐHCT 

ngày 04/5/2020 

ĐHCT  

 H6.06.03.04  Biên bản họp về tuyển dụng năm 2021  BMNV  

 H6.06.03.05  
Quy trình tuyển dụng của Phòng Tổ chức - cán 

bộ năm 2020 
 ĐHCT  

 H6.06.03.06  
Quyết định ban hành quy định về tuyển dụng 

viên chức Trường Đại học Cần Thơ  

Số:1980/QĐ- ĐHCT, 

ngày 30/6/2021 
ĐHCT  

 H6.06.03.07  Biên bản họp về tuyển dụng năm 2022  BMNV  

 H6.06.03.08  

Quy trình tuyển dụng của Phòng Tổ chức - cán 

bộ năm 2020, Quyết định ban hành quy định về 

tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ  

Số:1980/QĐ- ĐHCT, 

ngày 30/6/2021 
ĐHCT  

 H6.06.03.09  

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức: Thông 

báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 

năm 2019  

Số:2097/TB-

ĐHCT.HĐXTVC, 

ngày 9/9/2020 

Số:1771/TB-ĐHCT, 

ngày 13/08/2019 

ĐHCT 

ĐHCT 
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 H6.06.03.10  
Hướng dẫn thực hiện quy định về Trợ giảng 

trong trường đại học  

Số:1853/ĐHCT-

TCCB, ngày 3/12/2010 
ĐHCT  

 H6.06.03.11  

Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm: Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm năm 2021  

Số:844/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/4/2021 
ĐHCT  

 H6.06.03.12  

Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm: Ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm năm 2021, 

Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm năm 2018  

Số:844/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/4/2021 

Số:773/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/3/2018 

ĐHCT  

 H6.06.03.13  Link thông báo tuyển dụng năm 2022 

Năm 2023 

https://dp.ctu.edu.vn/th

ong-tin-tuyen-

dung.html 

ĐHCT  

  H6.06.01.08 Kế hoạch tuyển dụng của Khoa các năm Năm 2019-2023 KKHXHNV  

  H6.06.01.14 

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và 

yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ 

đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần 

Thơ  

Số:5870/QĐ-ĐHCT 

ngày 17/12/2013 

Số:6018/ QĐ-ĐHCT 

ngày 31/12/2021 

ĐHCT  

  H6.06.01.14 

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và 

yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ 

đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần 

Thơ  

Số:6018/ QĐ-ĐHCT 

ngày 31/12/2021 
ĐHCT  

  H6.06.01.18 

Thống kê số lượng VC – NLĐ được tuyển dụng, 

điều chuyển, bổ nhiệm và nghỉ hưu, chấm dứt 

HĐ của BMNV từ 2018-2022 

 BMNV  

  H6.06.01.21 

Danh sách và các quyết định bổ nhiệm: Danh 

sách viên chức được bổ nhiệm và xếp lương vào 

chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II,  Các 

quyết định bổ nhiệm chức vụ khác 

Số:241/ĐHCT, ngày 

6/2/2020 
ĐHCT  

https://dp.ctu.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung.html
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  H6.06.01.23 
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm năm 2018  

Số:773/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/3/2018 
ĐHCT  

Tiêu chí 

6.4 
H6.06.04.01  

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập  

Số:40/2020/TT - 

BGDĐT - BNV, ngày 

26/10/2020 

BGDĐT  

 H6.06.04.02  
Quyết định Ban hành Quy định về đạo đức trong 

hoạt động KH & CN Trường Đại học Cần Thơ  

Số:3626/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/10/2020 
ĐHCT  

 H6.06.04.03  
Báo cáo của ban chấp hành tổ công đoàn Ngữ 

Văn 
 CĐBMNV  

 H6.06.04.04  

Kiểm tra tình hình hoạt động Khoa học công 

nghệ các cấp Trường Đại học Cần Thơ năm 

2019  

Số:44/QLKH-ĐHCT, 

ngày 6/12/2019 
ĐHCT  

 H6.06.04.05  

Kiểm tra tình hình hoạt động Khoa học công 

nghệ các cấp Trường Đại học Cần Thơ năm 

2020  

Số:21/QLKH-ĐHCT, 

ngày 4/12/2020 
ĐHCT  

 H6.06.04.06  

Kiểm tra tình hình hoạt động Khoa học công 

nghệ các cấp Trường Đại học Cần Thơ năm 

2021  

Số:44/QLKH-ĐHCT, 

ngày 6/12/2021 
ĐHCT  

 H6.06.04.07  
Danh sách đề tài khoa học của bộ môn 2019-

2023 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.04.08  

Các văn bản về kế hoạch bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ:   

Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2019  

Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2020 

Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2021  

Số:2420/TB-ĐHCT, 

ngày 07/11/2018 

 

Số:2727/TB-ĐHCT, 

ngày 22/11/2019 

 

Số:2997/TB-ĐHCT, 

ngày 10/12/2020 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

BMNV 
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Thông báo lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức năm 2022 

Đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ viên 

chức của BMNV các năm 2018-2022 

Số:2191/TB-ĐTCT 

ngày 05/11/2021 

 H6.06.04.09  
Tổng hợp các báo cáo khoa học seminar từ 

2019-2022 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.04.10  
Danh sách hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp 

các năm 
Năm 20219-2023 BMNV  

 H6.06.04.11  
Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy 

BMNV 
Năm 2019-2023 BMNV  

 H6.06.04.12  

Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử 

dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại 

học Cần Thơ  

Số:2624/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/7/2022 
ĐHCT  

 H6.06.04.13  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng: Kế hoạch thực 

hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức, thi 

đua xét thưởng năm học 2018-2019 (1) 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2019-

2020 (2)  

 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2020-

2021 (3) 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2021-

2022 (4)  

Số:984/KH-ĐHCT, 

ngày 15/05/2019 

 

Số:939/KH-ĐHCT, 

ngày 19/05/2020 

 

Số:1015/KH-ĐHCT, 

ngày 27/5/2021 

 

Số:1436/KH-ĐHCT, 

ngày 23/05/2022 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

 H6.06.04.14  
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức trường 

Đại học Cần Thơ 
Năm 2023 ĐHCT  
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 H6.06.04.15  Biên bản xét thi đua BMNV các năm 2018-2022 Năm 2018-2022 BMNV  

 H6.06.04.16  

Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 

chức năm 2019-2020,  

Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 

chức năm 2020-2021,  

Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 

chức năm 2021-2022,  

Biên bản Họp Hội đồng thi đua khen thưởng 

Khoa các năm 2-18-2022 

Năm 2019-2023 

BMNV 

BMNV 

BMNV 

BMNV 

BMNV 

 

 H6.06.04.17  
Quyết định công nhận kết quả phân loại viên 

chức các năm 
Năm 20219-2023 ĐHCT  

 H6.06.04.18  
Danh mục tổng sách và giáo trình được biên 

soạn của Bộ môn từ năm 2018 đến 2022 
Năm 2018 đến 2022 BMNV  

 H6.06.04.19  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các 

năm  

Năm 2019-2023 BMNV  

 H6.06.04.20  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2018-

2019  

Số:984/KH-ĐHCT, 

ngày 15/05/2019 
ĐHCT  

 H6.06.04.21  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2019-

2020  

Số:939/KH-ĐHCT, 

ngày 19/05/2020 
ĐHCT  

 H6.06.04.22  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2020-

2021, Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, 

phân loại viên chức, thi đua xét thưởng năm học 

2021-2022  

Số:1015/KH-ĐHCT, 

ngày 27/5/2021 

 

Số:1436/KH-ĐHCT, 

ngày 23/05/2022 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 H6.06.04.23  
Quyết định ban hành quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ  

Số:144/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/1/2016 
ĐHCT  
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  H4.04.02.19 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2020  

Số:223/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 
ĐHCT  

  H4.04.02.19 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2020  

Số:223/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 
ĐHCT  

  H6.06.01.14 

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng và 

yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ 

đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần 

Thơ  

Số:5870/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/12/2013 
ĐHCT  

  H6.06.01.32 

Hồ sơ năng lực của giảng viên: Lý lịch trích 

ngang của giảng viên tham gia giảng dạy ngành 

VHVN,  

Năm 2023 BMNV  

  H6.06.01.37 Danh sách phân công hướng dẫn luận văn Năm 2019-2023 BMNV  

  H6.06.02.04 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2021  

Số:871/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2021 
ĐHCT  

  H6.06.02.04 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2021  

Số:871/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2021 
ĐHCT  

  H6.06.03.05 
Quy trình tuyển dụng của Phòng Tổ chức - cán 

bộ  
Năm 2020 ĐHCT  

  H6.06.03.06 
Quyết định ban hành quy định về tuyển dụng 

viên chức Trường Đại học Cần Thơ  

Số:1980/QĐ- ĐHCT, 

ngày 30/6/2021 
ĐHCT  

Tiêu chí 

6.5 
H6.06.05.01  

Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2019  

Số:2420/TB-ĐHCT, 

ngày 07/11/2018 
ĐHCT  

 H6.06.05.02  
Báo cáo thường niên của trường Đại học Cần 

Thơ các năm 
 ĐHCT  

 H6.06.05.03  Mẫu báo cáo kết thúc chương trình học tập  ĐHCT  
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 H6.06.05.04  

Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm đợt 2 năm 2018 

 

Số:3880/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04/9/2018 

 

ĐHCT 

 
 

 H6.06.05.05  Dự toán kinh phí cho đào tạo năm 2018-2023 Năm 2023 KKHXHNV  

 H6.06.05.06  
Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm đợt 1 năm 2019.  

 

Số:403/QĐ-ĐHCT 

ngày 20/2/2019 

ĐHCT 

 
 

 H6.06.05.07  

Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn 

và dài hạn từ các đơn vị trong Trường các năm 

2018-2022 

Năm 2019 - 2023 ĐHCT  

 H6.06.05.08 
 

 

Quyết định cử viên tham dự lớp Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên 

(hạng III), năm 2021 tại Trường Đại học Cần 

Thơ.  

Số:1782/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16/6/2021 
ĐHCT  

 H6.06.05.09  
Thống kê số lượng GV được đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn của BMNV 
 BMNV  

 H6.06.05.10  Biên bản xét thi đua của BMNV các năm Năm 2019-2023 BMNV  

 H6.06.05.11  
Kết quả rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao 

trình độ GV  

Số:626/ĐHCT-TCCB, 

ngày 29/03/2019 
ĐHCT  

 H6.06.05.12  Mẫu báo cáo định kỳ tình hình học tập Năm 2023 ĐHCT  

 H6.06.05.13  

Các quyết định cử viên chức đi đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:  

Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng 

Cán bộ quản lý khoa, phòng Trường ĐH, CĐ tổ 

chức tại Trường Đại học Cần Thơ,  

 

Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm đợt 2 năm 2018,  

 

Số:3159/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 25/7/2018 

 

Số:3880/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04/9/2018 

 

Số:403/QĐ-ĐHCT 

Ngày 20/2/2019 

 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 
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Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm đợt 1 năm 2019, 

Quyết định cử viên tham dự lớp Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên 

(hạng III), năm 2021 tại Trường Đại học Cần 

Thơ  

Số:1782/QĐ-ĐHCT 

ngày 16/6/2021 

 

 

 H6.06.05.14  
Quyết định cử viên chức đi dự tuyển bậc tiến sĩ 

của GV 
 ĐHCT  

 H6.06.05.15  

Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng 

Cán bộ quản lý khoa, phòng Trường ĐH, CĐ tổ 

chức tại Trường Đại học Cần Thơ  

Số:3159/QĐ-ĐHCT 

Ngày 25/7/2018 
ĐHCT  

  H6.06.01.25 
Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2020  

Số:2727/TB-ĐHCT, 

ngày 22/11/2019 
ĐHCT  

  H6.06.01.26 
Thông báo đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2021  

Số:2997/TB-ĐHCT, 

ngày 10/12/2020 
ĐHCT  

  H6.06.01.27 
Thông báo lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức năm 2022  

Số:2191/TB-ĐTCT 

ngày 05/11/2021 
ĐHCT  

  H6.06.01.28 
Đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ viên 

chức các năm 
Năm 2019-2023 KKHXHNV  

Tiêu chí 

6.6 
H6.06.06.01  

Link thông báo về kết quả bầu danh hiệu thi đua 

cấp Trường và cấp Bộ 18/4/2023 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/notice/2

022/TB2497_tdkt.pdf 

Năm 2023 ĐHCT  

 H6.06.06.02  

Quyết định công về việc công nhận danh hiệu 

thi đua cấp cơ sở:  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 

tiến năm học 2017-2018  

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm học 2017-2018, Quyết định công 

Số:3620/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/08/2018 

Số:3619/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/08/2018 

Số:3454/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/8/2019 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 
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nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2018-

2019 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm học 2018-2019 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm học 2019-2020,  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 

tiến năm học 2019-2020,  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 

tiến năm học 2020-2021 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm học 2020-2021 

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 

tiến năm học 2021-2022  

Số:3453/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/08/2019 

Số:2194/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/08/2020 

 

Số:2191/QĐ-ĐHCT 

ngày 21/8/2020 

 

Số:3859/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/10/2021 

 

Số:3958/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/10/2021 

 

Số:2785/QĐ-ĐHCT, 

ngày 05/8/2022 

ĐHCT 

ĐHCT 

 H6.06.06.03  

Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp 

thâm niên vượt khung, đối với viên chức người 

lao động: 

Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với viên chức và người lao động 

đợt 1 năm 2018 , Quyết định nâng bậc 

lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 

viên chức và người lao động đợt 2 năm 2018

  

 

Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với viên chức và người lao động 

năm đợt 1 năm 2019 

Số:3260/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/08/2018 

Số:6120/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25/12/2018 

Số:2802/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/07/2019 

Số:6403/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2019 

 

Số:1534/QĐ-ĐHCT, 

ngày 02/7/2020 

 

Số:4961/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2020 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 

ĐHCT 
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Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với viên chức và người lao động 

đợt 2 năm 2019,  

 

Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với viên chức và người lao động 

đợt 1 năm 2020, 

 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với viên chức và người lao động 

đợt 2 năm 2020,  

Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với viên chức và người lao động 

năm 2021 , Quyết định nâng bậc lương, phụ 

cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức và 

người lao động năm 2022,  

Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà 

giáo (năm 2018) Quyết định tính hưởng phụ cấp 

thâm niên nhà giáo (năm 2019) 

 Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà 

giáo (năm 2019) 

Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà 

giáo (năm 2020)  

 

Số:5755/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/12/2021 

 

Số:5755/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/12/2021 

 

Số:2315/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/06/2018 

 

Số:700/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/3/2020 

 

Số:4321/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/09/2019 

 

Số:413/QĐ-ĐHCT, 

ngày 08/3/2021 

 

 

 H6.06.06.04  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ 

môn các năm 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.06.05  

Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử 

dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại 

học Cần Thơ  

Số:2624/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/7/2022 
ĐHCT  

 H6.06.06.06  Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần Năm 2019-2023 ĐHCT  
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 H6.06.06.07  
Biên bản họp bộ môn về kê khai giờ phục vụ 

cộng đồng 
Năm 2019-2022   

  H6.06.04.31 

Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử 

dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại 

học Cần Thơ  

Số:2624/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/7/2022 
ĐHCT  

  H6.06.07.04 Quy trình tổ chức Seminar Năm 2018 ĐHCT  

  H6.06.05.25 
Báo cáo thường niên của trường Đại học Cần 

Thơ các năm 
Năm 2019-2023 ĐHCT  

Tiêu chí 

6.7 
H6.06.07.01       

 H6.06.07.02  
Đối sánh nghiên cứu khoa học của giảng viên 

giữa bộ môn và các bộ môn khác 
Năm 2023 BMNV  

 H6.06.07.03  Sổ tay nghiên cứu khoa học Năm 2019 ĐHCT  

 H6.06.07.04  Quy trình tổ chức Seminar Năm 2018 ĐHCT  

 H6.06.07.05  
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường do cán bộ thực hiện năm 2018  

Số:1318/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/4/2018 
ĐHCT  

 H6.06.07.06  
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường do cán bộ thực hiện năm 2019  

Số:1318/QĐ-ĐHCT, 

ngày 23/4/2019 
ĐHCT  

 H6.06.07.07  
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường do cán bộ thực hiện năm 2020  

Số:1074/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29/5/2020 
ĐHCT  

 H6.06.07.08  
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường do cán bộ thực hiện năm 2021  

Số:667/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/3/2021 
ĐHCT  

 H6.06.07.09  
Danh mục tổng sách và giáo trình được biên 

soạn của Bộ môn từ năm 2019 đến 2022 
Năm 2023 BMNV  

  H10.10.06.09  Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và Phương 

hướng công tác năm học 2019-2020 

Số: 2432/BC-ĐHCT, 

Ngày 23/10/2019 

ĐHCT   

  H10.10.06.10  Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Phương 

hướng công tác năm học 2020-2021 

 Năm 2019-2023 KKHXHNV    
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  H10.10.06.11   Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và Phương 

hướng công tác năm học 2021-2022 

Số: 3685/BC-ĐHCT, 

Ngày 31/12/2021 

ĐHCT   

  H10.10.06.12   Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và Kế 

hoạch công tác năm học 2022-2023 

Số: 4193/BC-ĐHCT, 

Ngày 30/12/2022 

ĐHCT   

  H6.06.02.04 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2021  

Số:871/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2021 
ĐHCT  

  H5.05.04.11 
Phần mềm hệ thống quản lý của Trường Đại học 

Cần Thơ 
Năm 2023 ĐHCT  

  H4.04.02.19 

Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học 

Cần Thơ năm 2020 

Số:223/QĐ-ĐHCT, 

ngày 3/2/2020 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 7 
      

Tiêu chí 

7.1 
H7.07.01.01  

Đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT trọng điểm đến năm 2020 
Tháng 5/2007 ĐHCT  

 H7.07.01.02  

Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 

2022 

Tháng 3/2014 ĐHCT  

 H7.07.01.03  

Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 

2022, tầm nhìn đến năm 2030 

Tháng 8/2019 

 
ĐHCT  

 H7.07.01.04  
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 

2019 

Số: 911/TB-ĐHCT, 

Ngày 08/5/2019 
ĐHCT  

 H7.07.01.05  
Công văn về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển 

dụng viên chức năm 2020 

Số: 

846/ĐHCT.HĐXTVC, 

Ngày 06/5/2020 

ĐHCT  
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 H7.07.01.06  
Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức năm 

2020 

Số: 1616/KH-ĐHCT, 

Ngày 23/7/2020 

 

ĐHCT  

 H7.07.01.07  
Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức năm 

2019 

Số: 866/KH-ĐHCT, 

Ngày 03/5/2019 

Số: 3138/KH-ĐHCT, 

Ngày 31/12/2019 

 

ĐHCT  

 H7.07.01.08  
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng ban của Trường ĐHCT              

 Số:2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/7/2014 
ĐHCT  

 H7.07.01.09  V/v phân công nhiệm vụ ở Vp Khoa 

     Số: 344/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

29/11/2019 

 

KKHXHNV  

 H7.07.01.10   Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 Tháng 7/2020 ĐHCT  

 H7.07.01.11   
Thông báo về việc đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, người lao động năm 2018 

Số: 3312/TB-ĐHCT, 

Ngày 30/11/2017 
ĐHCT  

 H7.07.01.12   
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng ban của Trường ĐHCT 

Số: 2346/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/7/2014 
ĐHCT  

 H7.07.01.13   
Thống kê số lượng viên chức, người lao động 

trong toàn Trường năm 2020 
Năm 2020 ĐHCT  

 H7.07.01.14   
Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường ĐHCT 

năm 2019 
Năm 2019 ĐHCT  

 H7.07.01.15   
Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức 

năng năm 2020 
Năm 2020 ĐHCT  

 H7.07.01.16   
Quyết định ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng 

Số: 1052/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 25/03/2013 
ĐHCT  
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khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT 

 H7.07.01.17   
Danh sách cán bộ viên chức KKHXHNV năm 

2020 
Ngày 15/09/2020 KKHXHNV  

 H7.07.01.18   
Danh sách cán bộ viên chức KKHXHNV năm 

2019 
Ngày 15/09/2019 KKHXHNV  

 H7.07.01.19   
Danh sách cán bộ viên chức KKHXHNV năm 

2018 
Ngày 15/09/2018 KKHXHNV  

 H7.07.01.20   Danh sách cán bộ KKHXHNV năm 2022 Ngày 30/4/2022 KKHXHNV  

 H7.07.01.21   
Danh sách viên chức người lao động 

KKHXHNV Năm 2021 
Ngày 15/11/2021 KKHXHNV  

 H7.07.01.22   Link website Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Năm 2022 ĐHCT  

 H7.07.01.23   
Link website Trung tâm thông tin và  

Quản trị mạng Trường ĐHCT 
Năm 2020 ĐHCT  

 H7.07.01.24   
Công văn V/v phân công nhiệm vụ ở  văn phòng 

Khoa 

Số: 222/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

14/12/2015 

KKHXHNV  

 H7.07.01.25   
Công văn về việc Phân công nhiệm vụ ở văn 

phòng Khoa, năm 2018 

Số: 285/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

12/12/2018 

KKHXHNV  

 H7.07.01.26   
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ công 

tác, năm 2018 

Số: 4689/ QĐ-ĐHCT, 

Ngày 18/10/2018 
ĐHCT  

 H7.07.01.27   
Công văn V/v phân công nhiệm vụ ở Văn phòng 

Khoa KHXH&NV, năm 2019 

Số: 334/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

29/11/2019 

KKHXHNV  

 H7.07.01.28   
Bản phân công vị trí việc làm NV 

KKHXH&NV, năm 2020 

Số: 192/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

03/12/2020 

KKHXHNV  
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 H7.07.01.29   
Bản phân công vị trí việc làm NV 

KKHXH&NV, năm 2021 

Số: 133/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

30/10/2021 

KKHXHNV  

 H7.07.01.30   Danh sách viên chức Văn phòng Khoa Năm 2021 KKHXHNV  

 H7.07.01.31   

Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 

Khoa học và Công nghệ dành cho Giảng viên trẻ 

và sinh viên trong cơ sở giáo dục Đại học 

Số 45/2020/TT-

BGDĐT, Ngày 

11/11/2020 

BGDĐT  

 H7.07.01.32   
Link của góc thông tin Xe sách lưu động - Trung 

tâm học liệu Trường  

Link: 

https://tthlbandoc.word

press.com/2014/01/23/

xe-sach-luu-dong/ 

TTHL  

 H7.07.01.33   
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ công tác 

quản lý tại VP Khoa 
Năm 2019 KKHXHNV  

 H7.07.01.34   Quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ 
Số: 714/ QĐ-ĐHCT, 

Ngày 23/03/2015 
ĐHCT  

 H7.07.01.35   

1.Công văn về việc thực hiện công tác điều tra 

sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo 

dục công năm 2019 của Trường ĐHCT 

2.Công văn về việc thực hiện công tác điều tra 

sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo 

dục công năm 2019 của Trường ĐHCT 

Số: 219/ĐHCT-KHTH, 

Ngày 11/02/2020 

 

Số: 1766/ĐHCT-

KHTH, Ngày 

13/8/2019 

ĐHCT 

ĐHCT 
 

 H7.07.01.36   
Quyết định về việc cử viên chức tham gia các 

lớp Bồi dưỡng, tập huấn 
Năm 2017 - 2021 ĐHCT  

 H7.07.01.37   
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, 

chuẩn hoá viên chức năm 2016 
Ngày 08/12/2016 KKHXHNV  

 H7.07.01.38   
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, 

chuẩn hoá viên chức năm 2017 
Ngày 06/01/2017 KKHXHNV  

 H7.07.01.39   
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa viên 

chức năm 2018 
Ngày 15/9/2018 KKHXHNV  

https://tthlbandoc.wordpress.com/2014/01/23/xe-sach-luu-dong/
https://tthlbandoc.wordpress.com/2014/01/23/xe-sach-luu-dong/
https://tthlbandoc.wordpress.com/2014/01/23/xe-sach-luu-dong/
https://tthlbandoc.wordpress.com/2014/01/23/xe-sach-luu-dong/
https://tthlbandoc.wordpress.com/2014/01/23/xe-sach-luu-dong/
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 H7.07.01.40   
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức năm 2018 
Ngày 15/12/2018 KKHXHNV  

 H7.07.01.41   
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức năm 2019 
Ngày 19/11/2019 KKHXHNV  

 H7.07.01.42   
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức năm 2020 
Ngày 02/12/2020 KKHXHNV  

 H7.07.01.43   QĐ phân công Thư ký Trưởng BM 
Số: 4453/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 03/10/2019 
ĐHCT  

 H7.07.01.44  

Bản tin Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên năm 2019 

  

21/4/2019 

https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc/1612-hieu-

truong-gap-go-dai-

bieu-sinh-vien-nam-

2019.html 

ĐHCT 

 

 H7.07.01.45  
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến sinh viên 

năm 2018-2019 

34/QLCL, ngày 

20/09/2018 

      TTQLCL 
 

 H7.07.01.46  

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, 

góp ý của sinh viên phục vụ buổi tiếp xúc giữa 

hiệu trưởng và đại biểu sinh viên năm 2019 

Năm 2019          ĐHCT 

 

    H7.07.01.47  

Tổng hợp ý kiến phản ánh của sinh viên phục vụ 

buổi tiếp xúc giữa hiệu trưởng và đại biểu sinh 

viên năm 2016-2018 

Năm 2016-2018                                                                                                                                                                                     

ĐHCT  

  H4.04.02.19 

Quyết định Ban hành quy định  chế độ làm việc 

đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 

năm 2020 

Số: 223/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 3/2/2020 
ĐHCT 

 

 

 

  H6.06.01.15 
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường ĐHCT năm 2020 

Số: 224/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 03/02/2020 
ĐHCT  
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   H6.06.03.06 

Quyết định ban hành quy định về tuyển dụng 

viên chức Trường ĐHCT + Quy định về tuyển 

dụng viên chức 2021 

Số: 1980/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 30/6/2021 

 

ĐHCT  

Tiêu chí 

7.2 
H7.07.02.01  

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức 

quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường 

ĐHCT. 

Số: 2511/QĐ-ĐHCT 

ngày 12/6/2013 

ĐHCT 

 

 H7.07.02.02  

Link quy trình công tác tuyển dụng của Trường https://dp.ctu.edu.vn/qu

ytrinh-cong-tac/21-

quy-trinh-cong-tac-

tuyen-dung.html 

     ĐHCT 

 

 H7.07.02.03  
Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức Số: 866/KH-ÐHCT, 

ngày 03/05/2019 

ĐHCT 
 

 H7.07.02.04  
Quy trình công tác tuyển dụng 

  

QĐ số: 1980/QĐ-

ĐHCT, ngày 30/6/2021 

ĐHCT 
 

 H7.07.02.05   

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên 

chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của 

Trường ĐHCT năm 2021. 

2. Quyết định về công tác nhân sự 

Số: 844/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 13/4/2021 

 

Số: 1489/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 07/5/2018 

ĐHCT  

 H7.07.02.06   Link quy trình công tác tuyển dụng của Trường 

https://dp.ctu.edu.vn/qu

ytrinh-cong-tac/21-

quy-trinh-cong-tac-

tuyen-dung.html 

ĐHCT  

 H7.07.02.07   
Link Biên bản họp giao ban Trường 

   

https://www.ctu.edu.vn

/giao-ban.html 
ĐHCT  

 H7.07.02.08   Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức 
Số: 866/KH-ÐHCT, 

Ngày 03/05/2019 
ĐHCT  

https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
https://dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/21-quy-trinh-cong-tac-tuyen-dung.html
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 H7.07.02.09   
Quy trình công tác tuyển dụng 

  

Link:https://dp.ctu.edu.

vn/quytrinh-cong-

tac/21-quy-trinh-cong-

tac-tuyen-dung.html 

ĐHCT  

 H7.07.02.10   
Quy trình tuyển dụng của Trường Đại học Cần 

Thơ 

Số: 1636/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 16/10/2009 
ĐHCT  

 H7.07.02.11   
Thống kê số lượng tuyển dụng viên chức – 

người lao động từ năm 2015 đến tháng 11/2020. 
Ngày 07/12/2020 ĐHCT  

 H7.07.02.12   

1. Về việc phê duyệt chỉ tiêu VC 2022 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng VC 2022 (Kèm theo công 

văn số 192/ĐHCT-TCCB, ngày 26/01/2022 về 

việc phê duyệt chỉ tiêu VC 2022 

Số: 192/ĐHCT-TCCB, 

Ngày 26/01/2022 
ĐHCT  

 H7.07.02.13  
Kế hoạch tuyển dụng của trường, khoa đợt 1năm 

2021 

Số:826/KH-ĐHCT 

ngày 04/5/ 2021 

ĐHCT 
 

 H7.07.02.14   

1.Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 

2020 và các văn bản của đợt tuyển dụng 

2.Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển viên 

chức Trường ĐHCT 

3.Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trường 

ĐHCT 

Tờ trình về kết quả thực hiện công tác xét tuyển 

viên chức 

Số: 384/ĐHCT-TCCB, 

Ngày 28/02/2020; 

Số: 1054/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 27/5/2020; 

Số: 1009/TB-ĐHCT, 

Ngày 26/5/2020; 

Số: 991/TT-

ĐHCT.HĐXTVC, 

Ngày 25/5/2020; 

ĐHCT  

 H7.07.02.15   
Kế hoạch tuyển dụng của trường, khoa đợt 1 

năm 2023 

Số: 3680/TB-ĐHCT, 

Ngày 03/10/ 2023 
ĐHCT  

 H7.07.02.16   

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm 

quyền của Trường ĐHCT 

QĐ Số: 2511/QĐ-

ĐHCT, Ngày 

12/6/2013 

 

ĐHCT  
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 H7.07.02.17   
Link Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 

của Trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn

/thong-bao/1862-thong-

bao-tuyen-dung-va-ket-

qua-xet-tuyen-vien-

chuc-dot-12019-cua-

phong-to-chuc-can-

bo.html 

ĐHCT  

 H7.07.02.18   
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên 

chức Trường ĐHCT 

Số: 1470/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/6/2020 
ĐHCT  

  H1.01.01.22 

Quyết định về việc Công bố quy trình công tác 

tại Trường ĐHCT (Quy trình liên quan đến đánh 

giá kết quả học tập) 

Số: 5706/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/12/2016 
ĐHCT  

  H4.04.02.19 
Quy định  chế độ làm việc đối với giảng viên, 

giáo viên Trường ĐHCT năm 2020 

 

Ban hành kèm theo 

quyết định Số: 

223/QĐ-ĐHCT, Ngày 

03/02/2020 

ĐHCT 

 

 

 

 

   H6.06.01.07 
Thông báo về việc lập kế hoạch tuyển dụng viên 

chức, người lao động 

Số: 2907 TB-ĐHCT, 

Ngày 11/12/2019 
ĐHCT  

  H6.06.01.12 
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 

2020 

Số: 826/TB-ĐHCT, 

Ngày 

Ngày 04/5/2020 

ĐHCT  

Tiêu chí 

7.3 
H7.07.03.01  

Kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân của 

Trường  năm học 2022-2023 

Số: 3047/TB-ĐHCT, 

Ngày 17/8/2023 
ĐHCT  

 H7.07.03.02  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 

2019-2020 

Số: 939/KH-ĐHCT, 

Ngày 19/05/2020 
ĐHCT  

https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html
https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html
https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html
https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html
https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html
https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html
https://www.ctu.edu.vn/thong-bao/1862-thong-bao-tuyen-dung-va-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-dot-12019-cua-phong-to-chuc-can-bo.html


51 

 

 H7.07.03.03  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 

2018-2019 

Số: 984/KH-ĐHCT, 

Ngày 15/5/2019 
ĐHCT  

 H7.07.03.04  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 

2017-2018 

Số: 906/ĐHCT-TCCB, 

Ngày 10/5/2018 
ĐHCT  

 H7.07.03.05   
Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

Số: 90/2020/NĐ-CP, 

Ngày 13/8/2020 
CP  

 H7.07.03.06   
Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 

năm 2017 - 2021 
Năm 2016-2021 KKHXHNV  

 H7.07.03.07   
Mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức năm 2018-2021 
Năm 2018-2021 KKHXHNV  

 H7.07.03.08   

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

khen thưởng của văn phòng khoa năm 2020-

2021 

Ngày 25/6/2021 KKHXHNV  

 H7.07.03.09   

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

khen thưởng của Văn phòng khoa năm 2019-

2020 

Ngày 02/7/2020 KKHXHNV  

 H7.07.03.10   

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

khen thưởng của Văn phòng khoa năm 2018-

2019 

Ngày 02/7/2019 KKHXHNV  

 H7.07.03.11   

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

khen thưởng của Văn phòng khoa năm 2017-

2018 

Ngày 05/6/2018 KKHXHNV  

 H7.07.03.12   
Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

khen thưởng của KKHXHNV năm 2020 - 2021 

Số: 104/BB-

K.KHXH&NV, Ngày 

11/6/2021 

KKHXHNV  
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 H7.07.03.13   
Biên bản họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng 

năm 2018-2019 

Số: 210/BB-

KKHXH&NV, Ngày 

09/07/2019 

KKHXHNV  

 H7.07.03.14   
Biên bản họp hội đồng xét thi đua khen thưởng 

năm 2017-2018 
Ngày 11/07/2018 KKHXHNV  

 H7.07.03.15   
Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

khen thưởng của KKHXHNV năm 2020-2021 

Số: 

117/K.KHXH&NG, 

Ngày 02/07/2021 

KHHXHNV  

 H7.07.03.16  

Bản tin Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên năm 2019 

  

21/4/2019 

https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc/1612-hieu-

truong-gap-go-dai-

bieu-sinh-vien-nam-

2019.html 

ĐHCT 

 

 H7.07.03.17  
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến sinh viên 

năm 2018-2019 

34/QLCL, ngày 

20/09/2018 

      TTQLCL 
 

  H7.07.01.03 

Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 

2022, tầm nhìn đến năm 2030 

Tháng 8/2019 ĐHCT  

Tiêu chí 

7.4 
H7.07.04.01  

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia 

và tiến trình phấn đấu của Giảng viên 

Số: 6018/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31/12/2021 

  ĐHCT 

 

 H7.07.04.02  

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, người lao động năm 2020 và 

kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

Số: 2727/TB-ĐHCT, 

ngày 22/11/2019 

ĐHCT 

 

 H7.07.04.03  
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, 

chuẩn hóa viên chức năm 2020 
Năm 2020 KKHXHNV  
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 H7.07.04.04  
Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo bậc 

Tiến sĩ (cô Trần Vũ Thị Giang Lam) Năm 2020 

Số:244/ QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/02/2020 

ĐHCT 
 

 H7.07.04.05  
Quyết định cử viên chức tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2019 

Số: 1862/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/6/2019 

           ĐHCT 
 

 H7.07.04.06  
Quyết định về việc cử NV đi học Thạc sĩ của cô 

Tăng Thị Lệ Huyền 

Số: 1237/QĐ-ĐHCT, 

ngày 05/5/2016 

     ĐHCT 
 

 H7.07.04.07  
Danh sách các khóa tập huấn cán bộ 

KHXH&NV 2021 

Số: 68/K.KHXH&NV, 

Ngày 12/5/2021 
KKHXHNV  

 H7.07.04.08  
Quyết định về việc cử NV tham gia khóa học bồi 

dưỡng GV hạng III (thầy Thạch Chanh Đa) 

Năm 2020 ĐHCT 
 

 H7.07.04.09   

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, người lao động năm 2020 và 

kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

Số: 2727/TB-ĐHCT, 

Ngày 22/11/2019 
ĐHCT  

 H7.07.04.10   

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, người lao động năm 2019 và 

kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

Số: 2420/TB-ĐHCT, 

Ngày 07/11/2018 
ĐHCT  

 H7.07.04.11  

Quyết định về việc cử NV tham gia đoàn trao 

đổi GV, SV ngắn hạn theo thư mời của Trường 

Đại học Meiho, Đài Loan 

Năm 2019 ĐHCT 

 

 H7.07.04.12   

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, người lao động năm 2021 và 

kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

Năm 2021 ĐHCT  

 H7.07.04.13   

Quy trình thực hiện thủ tục quản lý trong đào tạo 

viên chức của Trường (được đăng tải trên 

website của Trường) 

Link:https://dp.ctu.edu.

vn/images/upload/quytr

inhcongtac/TCCB---4--

-Quy-trinh-dao-tao-boi-

duong.pdf 

PTCCB  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinhcongtac/TCCB---4---Quy-trinh-dao-tao-boi-duong.pdf
https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinhcongtac/TCCB---4---Quy-trinh-dao-tao-boi-duong.pdf
https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinhcongtac/TCCB---4---Quy-trinh-dao-tao-boi-duong.pdf
https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinhcongtac/TCCB---4---Quy-trinh-dao-tao-boi-duong.pdf
https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinhcongtac/TCCB---4---Quy-trinh-dao-tao-boi-duong.pdf
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 H7.07.04.14   
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

chuẩn hóa viên chức KKHXHNV năm 2020 
Ngày 02/12/2019 KKHXHNV  

 H7.07.04.15   
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

chuẩn hóa viên chức KKHXHNV năm 2019 
Ngày 19/11/2018 KKHXHNV  

 H7.07.04.16  

Quyết định về việc cử Viên chức tham dự lớp 

bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh nghề 

nghiệp Giảng viên hạng III, năm 2020, Đại học 

Cần Thơ 

Số: 1072/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/9/2020 
ĐHCT  

 H7.07.04.17   
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

chuẩn hóa viên chức KKHXHNV năm 2020 
Năm 2020 KKHXHNV  

 H7.07.04.18   

Danh sách cán bộ tham gia tập huấn sử dụng 

chức năng nhập dữ liệu khảo sát tình hình việc 

làm trực tuyến 

Năm 2018 KKHXHNV  

 H7.07.04.19   
Quyết định về việc cử viên chức tham dự tập 

huấn sử dụng ứng dụng VssID - Bản hiểm xã hội 

Số: 65/K.KHXH&NV, 

Ngày 05/5/2021 
KKHXHNV  

 H7.07.04.20  
V/v Cử Viên chức tham gia tập huấn Phân hệ 

“Kiểm tra tiến độ học tập” của người học 
Số: 68/K.KHXH&NV KKHXHNV  

 H7.07.04.21   
Quyết định cử viên chức tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2019 (Sở hữu trí tuệ) 

Số: 1396/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 13/5/2019 
ĐHCT  

 H7.07.04.22   
Quyết định cử viên chức tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2019 (Phòng thí nghiệm) 

Số: 1862/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 06/6/2019 
ĐHCT  

 H7.07.04.23   

Quyết định về việc cử viên chức người lao động 

học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

đối tượng 4 (kèm danh sách) 

Số: 4516/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/12/2015 

 

ĐHCT  

 H7.07.04.24   Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022 
Số: 753/KH-ĐHCT, 

Ngày 24/3/2022 
ĐHCT  

 H7.07.04.25   
Thống kê cử đi bồi dưỡng, tập huấn trong nước 

từ 2017 – 2021 
Năm 2016-2021 KKHXHNV  
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 H7.07.04.26   
Thống kê cử đi đào tạo ngoài nước từ 2017 – 

2021 
Năm 2017-2021 KKHXHNV  

 H7.07.04.27   QĐ về việc cử viên chức ra nước ngoài Năm 2019 ĐHCT  

 H7.07.04.28   

1. QĐ vv cử VC tham gia các lớp tập huấn 

2. Kế hoạch đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

chuẩn hoá viên chức năm 2016 - 2020 

Năm 2016-2020 KKHXHNV  

 H7.07.04.29   
Thống kê thu nhận VC sau đào tạo trong và 

ngoài nước từ 2016 – 2021 
Ngày 31/12/2021 KKHXHNV  

 H7.07.04.30   
Quyết định về việc cử NV tham gia khóa học bồi 

dưỡng GV hạng III 

Số: 1072/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/5/2020 
ĐHCT  

 H7.07.04.31   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 

2020 
Ngày 17/01/2020 ĐHCT  

 H7.07.04.32   

1. Thông báo về việc lập dự toán kinh phí hoạt 

động năm 2019 

2. Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 

2019 

Số: 2387/TB-ĐHCT, 

Ngày 06/11/2018 

Số: 281/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 25/01/2019 

ĐHCT  

 HH7.07.04.33   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 

2018 

Số: 330/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/02/2018 
ĐHCT  

 H7.07.04.34   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 

2021 

Số: 621/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24/3/2021 
ĐHCT  

  H1.01.01.22 

Quyết định về việc Công bố quy trình công tác 

tại Trường ĐHCT (Quy trình liên quan đến đánh 

giá kết quả học tập) 

Số: 5706/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/12/2016 
ĐHCT  

   H7.07.01.11 

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, người lao động năm 2018 và 

kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

Số: 3312/TB-ĐHCT, 

Ngày 30/11/2017 
ĐHCT  

  H7.07.01.38 
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, 

chuẩn hóa viên chức năm 2017 
Ngày 06/01/2017 KKHXHNV  
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   H7.07.01.39 
Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

chuẩn hóa viên chức KKHXHNV năm 2018 
Ngày 15/12/2017 KKHXHNV  

  H7.07.01.40 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức năm 2018 
Năm 2018 KKHXHNV  

  H7.07.01.40 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức năm 2018 
Năm 2018 KKHXHNV  

  H7.07.01.41 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

viên chức năm 2019 
Năm 2019 KKHXHNV  

Tiêu chí 

7.5 
H7.07.05.01   

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản 

lý và sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thực 

hành 

Số: 3875/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 16/10/2015 
ĐHCT  

 H7.07.05.02   
Link Kế hoạch đánh giá, xếp loại viên chức và 

xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 

https://dp.ctu.edu.vn/th

ong-bao.html 
ĐHCT  

 H7.07.05.03   Mẫu Bảng chấm công Năm 2021 ĐHCT  

 H7.07.05.04   Biên bản họp bộ môn (2018) Ngày 10/5/2018 BMNV  

 H7.07.05.05   

Biên bản về việc họp giao ban giữa BCN Khoa 

với lãnh đạo các đơn vị thuộc Khoa (năm 2017-

2021) 

Năm 2017-2021 KKHXHNV  

 H7.07.05.06   
Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi 

đua (Từ năm 2017 đến năm 2022) 

Ngày 15/11/2017, 

Ngày 25/02/2019, 

Ngày 07/04/2020, 

Ngày 02/2021, Ngày 

10/01/2022 

KKHXHNV  

 H7.07.05.07   

1. Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm học 2016-2017 

2. Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 

Số: 3210/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 16/08/2016; 

Số: 2755/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 15/08/2017; 

ĐHCT  
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3. Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm học 2018-2019 

4. Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm học 2019-2020 

Số: 3619/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 22/8/2018 

Số: 3453/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/8/2019 

Số: 2194/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/8/2020 

 H7.07.05.08   Kế hoạch đánh giá viên chức 2021 
Số: 1015-KH/ĐHCT, 

Ngày 27 /5 / 2021 
ĐHCT  

 H7.07.05.09   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức Tổ văn 

phòng khoa 2020 -2021 
Ngày 16/09/2020 KKHXHNV  

 H7.07.05.10   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức Tổ văn 

phòng khoa 2019-2020 
Ngày 08/10/2019 KKHXHNV  

 H7.07.05.11   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức Tổ văn 

phòng khoa 2018 - 2019 
Ngày 07/09/2018 KKHXHNV  

 H7.07.05.12   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức Tổ văn 

phòng khoa 2017 -2018 
Ngày 15/09/2017 KKHXHNV  

 H7.07.05.13   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức Tổ văn 

phòng khoa 2016 -2017 
Ngày 07/09/2016 KKHXHNV  

 H7.07.05.14   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức BMNV năm 

2020 
15/8/ 2020 BMNV  

 H7.07.05.15   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức BMNV năm 

2019 
10/10/ 2019 BMNV  

 H7.07.05.16   
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức BMNV năm 

2018 
05/9/ 2018 BMNV  

 H7.07.05.17   
Biên bản hội nghị Viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2020-2021 
Ngày 07/12/2020 KKHXHNV  

 H7.07.05.18   
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2019-2020 
Ngày 15/09/2019 KKHXHNV  
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 H7.07.05.19   
Biên bản Hội nghị viên và Người lao động chức 

Khoa KHXHNV năm 2018-2019 
Ngày 11/09/2018 KKHXHNV  

 H7.07.05.20   
Biên bản hội nghị viên chức KKHXHNV năm 

2017-2018 
Ngày 17/09/2017 KKHXHNV  

 H7.07.05.21   

Hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ phục vụ 

việc lấy ý kiến doanh nghiệp và nhà tuyển dụng 

về chất lượng giáo dục của Nhà trường 

Email TTQLCL yêu cầu cung cấp DS NSDLĐ 

Số: 21/QLCL, Ngày 

26/4/2021 
TTQLCL  

 H7.07.05.22   
Biên bản họp triển khai công tác khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp (năm 2019) 

Số: 918/BB-ĐHCT-

QLCL, Ngày 

19/4/2019 

ĐHCT  

 H7.07.05.23   

Tờ trình về việc phê duyệt danh mục vị trí việc 

làm tại Trường ĐH Cần Thơ 

  

Số: 824/TTr-ĐHCT, 

Ngày 04/5/2020 
ĐHCT  

 H7.07.05.24  

Hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ phục vụ 

việc lấy ý kiến doanh nghiệp và nhà tuyển dụng 

về chất lượng giáo dục của Nhà trường 

Email TTQLCL yêu cầu cung cấp DS NSDLĐ 

Số: 21/QLCL, ngày 

26/4/2021 

TTQLCL 

 

 H7.07.05.25  
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2021-2022 

Ngày 26/11/2022  KKHXHNV 
 

 H7.07.05.26  
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2022-2023 

Ngày 17/9/2023 KKHXHNV 
 

 H7.07.05.27   
Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm 

niên vượt khung năm 2018 

Số: 936/KH-ĐHCT, 

Ngày 15/05/2018; 
ĐHCT  

 H7.07.05.28   
Kế hoạch xét nâng lương và nâng lương trước 

thời hạn 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

Số: 1847/KH-ĐHCT, 

Ngày …/07/2017; Số: 

936/KH-ĐHCT, Ngày 

15/05/2018; Số: 

1002/KH-ĐHCT, Ngày 

ĐHCT  
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20/05/2019; Số: 

957/KH-ĐHCT, Ngày 

21/05/2020; Số: 

1000/KH-ĐHCT, Ngày 

26/05/2021; 

 H7.07.05.29  
Công văn về việc phân công nhiệm vụ ở văn 

phòng KKHXHNV 

Số: 151/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

07/11/2017; Số: 285/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

12/12/2018; Số: 334/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

29/11/2019; 

Số: 192/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

03/12/2020; 

Số: 133/ 

K.KHXH&NV, Ngày 

30/10/2021; 

KKHXHNV 

 
 

 H7.07.05.30  
Đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT trọng điểm đến năm 2020 
Tháng 5/2007 ĐHCT  

 H7.07.05.31  

Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 

2022 

Tháng 3/2014 ĐHCT  

 H7.07.05.32  

Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 

2022, tầm nhìn đến năm 2030 

Tháng 8/2019 

 
ĐHCT  

 H7.07.05.33  Mẫu bảng chấm công Năm 2021 ĐHCT  

  H7.07.03.02 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2019-

2020 

Số: 939/KH-ĐHCT, 

Ngày 19/5/2020 
ĐHCT  
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  H7.07.03.03  

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2018-

2019 

Số: 984/KH-ĐHCT, 

Ngày 15/5/2019; 
ĐHCT  

   H7.07.03.04 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 

viên chức, thi đua xét thưởng năm học 2017-

2018 

Số: 906/ĐHCT-TCCB, 

Ngày 10/5/2018; 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 8 H8.08.01.01  Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2015 
Số 3619/QĐ-ĐHCT 

Ngày 01/10/2015 
ĐHCT  

Tiêu chí 

8.1 
H8.08.01.02  

Công văn về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh TS, ThS, ĐH năm 2019 

Số: 432/ĐHCT-KHTH 

Ngày 08/3/2019 
ĐHCT  

 H8.08.01.03  

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các 

ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 2023 

Số: 10/2023/TT-

BGDĐT, 

Ngày 28/4/2023 

BGDĐT  

 H8.08.01.04  

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các 

ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 2019 

Số: 02/2019/TT-

BGDĐT, 

Ngày 28/02/2019 

BGDĐT 
 

 

 H8.08.01.05  

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các 

ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 2020 

Số 07/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

20/3/2020 

BGDĐT  
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 H8.08.01.06  

Công văn về việc cử viên chức tham gia tập 

huấn Phân hệ “Kiểm tra tiến độ học tập” người 

học 

Số: 873/ĐHCT-CTSV, 

Ngày 11/5/2021 

ĐHCT 

 
 

 H8.08.01.07  

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT 

 

Số: 23/2021/TT-

BGDĐT 

Ngày 30/8/2021 

 

 

BGĐDT  

 H8.08.01.08  

Thông Tư Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh ĐH, ThS, TS và chỉ tiêu CĐ ngành mầm 

non 

Số: 03/2022/TT-

BGDĐT, 

Ngày 18/01/2022 

BGDĐT  

 H8.08.01.09  Đề án Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ 2022 
Số: 979/ĐHCT-KSDH 

Ngày 14/04/2022 
ĐHCT  

 H8.08.01.10  Đề án Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ 2023 
Số: 548/ĐHCT-KSDH 

Ngày 20/02/2023 
ĐHCT  

 H8.08.01.11  
Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển 

sinh 2022 

990/QĐ-ĐHCT,  

ngày 06/4/2022 
ĐHCT  

 H8.08.01.12  
Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển 

sinh 2019 

5322/QĐ-ĐHCT, 

01/11/2019 
ĐHCT  
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 H8.08.01.13  

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

thạc sĩ năm 2018 - đợt 1. 

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

thạc sĩ năm 2018 - đợt 2. 

Số: 3113/TB-ĐHCT 

01/11/2017 

Số: 945/ĐHCT- 

KSĐH, 

 

15/5/2018 

ĐHCT  

 H8.08.01.14  

Thông báo  tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

thạc sĩ năm 2019 - đợt 1. 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

thạc sĩ năm 2019 - đợt 2. 

2525/TB- ĐHCT        

22/11/2018 

933/TB-/ĐHCT 

10/5/2019 

 

ĐHCT  

 H8.08.01.15  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2020 đợt 1, 2. 

2599/TB-ĐHCT 

        11/11/2019 

1430/TB-ĐHCT 

        26/6/2020 

ĐHCT  

 H8.08.01.16  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2021 đợt 1, 2. 

2695/TB-ĐHCT 

        11/11/2020 

2599/TB-ĐHCT 

        16/6/2021 

ĐHCT  
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 H8.08.01.17  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2022 đợt 1, đợt 2 

Số: 999/TB-ĐHCT 

15/4/2022 

Số: 2505/TB-ĐHCT 

16/8/2022 

ĐHCT  

 H8.08.01.18  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2023 đợt 1, đợt 2 

Số: 585/TB-ĐHCT 

22/2/2023 

Số: 2177/TB-ĐHCT 

19/6/2023 

ĐHCT  

 H8.08.01.19  

Thông báo nhận giấy báo tuyển sinh trình độ 

thạc sĩ năm  -2023 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện Trường 

dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh 

khóa 2023 

 

Số: 3223/TB-KSDH 

12/9/2023 

Số1988/ĐHCT-KSDH, 

ngày 06/6/2023 

 

https://gs.ctu.edu.vn/tu

yen-sinh/trinh-do-thac-

si/1914-huong-dan-su-

dung-he-thong-thu-

vien-truong-danh-cho-

hoc-vien-cao-hoc-va-

nghien-cuu-sinh-khoa-

2023.html 

 

ĐHCT  

https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
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 H8.08.01.20  
Thông báo nhận giấy báo tuyển sinh trình độ 

thạc sĩ năm 2018 đợt 1, 2 

Số: 665/TB-ĐHCT 

09/4/2018 

 

ĐHCT  

 H8.08.01.21  

Thông báo nhận giấy báo tuyển sinh trình độ 

thạc sĩ năm 2019 đợt 1, 2 

 

 

Lịch sinh hoạt đầu khoá 

Số:/TB-KSĐH 

Ngày 15/5/2019 

Số: 2098/TB-KSĐH 

Ngày 18/9/2019 

 

https://gs.ctu.edu.vn/t

uyen-sinh/trinh-do-

thac-si/854-lich-sinh-

hoat-dau-khoa-cua-

hoc-vien-cao-hoc-

khoa-26-dot-1-2019-

2021.html 

 

ĐHCT  

 H8.08.01.22  
Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 

đợt 1, 2 

2880/ĐHCT- 

KSĐH, 

 

 

ĐHCT  
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 H8.08.01.23  

Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển trong kỳ 

thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 

đợt 1, 2 

Số: 1430/TB-ĐHCT 

26/06/2020 
ĐHCT  

 H8.08.01.24  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2021 đợt 1 

Số: 2695/TB-ĐHCT, 

Ngày 11/11/2020 
ĐHCT  

 H8.08.01.25  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2021 đợt2 
   

 H8.08.01.26  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2022 đợt 1 

Số: 999//TB-ĐHCT, 

Ngày 15/04/2022 
ĐHCT  

 H8.08.01.27  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2022 đợt 2 

Số: 2505/TB-ĐHCT, 

Ngày 16/08/2022 
ĐHCT  

 H8.08.01.28  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2023 đợt 1 

Số: 585/TB-ĐHCT, 

Ngày 22/02/2023 
ĐHCT  

 H8.08.01.29  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 

2023 đợt 2 

Số: 2177/TB-ĐHCT 

Ngày 19/06/2023 
ĐHCT  

 H8.08.01.30  
Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan trình 

độ thạc sĩ 2020 

Số: 225/KH-ĐHCT-

QLCL 
ĐHCT  

 H8.08.01.31  

Kế hoạch khảo sát đại diện bên bên liên quan 

trình độ thạc sĩ 2021 

 

Số: 702/KH-ĐHCT-

QLCL 
ĐHCT  
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 H8.08.01.32  
Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan 

trình độ thạc sĩ 2022 
Ngày 18/01/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.59 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 76/KKHXHNV, 

Ngày 25/4/2019 
KKHXHNV  

 H8.08.01.33  

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ 

dự tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

năm 2022 đợt 1 

Số 1308/TB-ĐHCT, 

ngày 12 tháng 5 năm 

năm 2022 

ĐHCT  

  H1.01.01.65 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 58/KKHXHNV 

ngày 28/4/2021 
KKHXHNV  

 H8.08.01.34  
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 

năm 2022 

Số: 990/QĐ-ĐHCT 

Ngày 06/4/2022 

 

Trường ĐHCT  

  H1.01.01.71 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2023 

Số: 67/KKHXHNV 

ngày 22/4/2023 
KKHXHNV  

Tiêu chí 

8.2 
H8.08.02.01  

Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2018 đợt 1 
Ngày 19/03/2018 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 
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 H8.08.02.02  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2018 đợt 2 
Ngày 16/08/2018 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.03  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2019 đợt 2 
Ngày 25/9/2020 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.04  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2020 đợt 1 
Ngày 12/6/2020 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.05  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2020 đợt 2 
Ngày 25/9/2020 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.06  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2021 đợt 1 
Ngày 24/4/2021 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.07  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2021 đợt 2 
Ngày 21/9/2021 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.08  
Danh sách thí sinh được miễn thi ngoại ngữ 

2022 đợt 1 
Ngày 10/6/2022 

Hội đồng TS 

và ThS năm 

2018 

 

 H8.08.02.09  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2018 đợt 1 
Số: 650/TB-ĐHCT, ĐHCT  
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Ngày 06/4/2018 

 H8.08.02.10  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2018 đợt 2 

Số: 1888/ TB-ĐHCT, 

Ngày 12/9/2018 
ĐHCT  

 H8.08.02.11  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2019 đợt 1 

Số: 777/ TB-ĐHCT, 

Ngày 19/4/2019 
ĐHCT  

 H8.08.02.12  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2019 đợt 2 

Số: 2032/ TB-ĐHCT, 

Ngày 11/9/2019 
ĐHCT  

 H8.08.02.13  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2020 đợt 1 

Số: 1506/ TB-ĐHCT 

07/07/2020 
ĐHCT  

 H8.08.02.14  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2020 đợt 2 

Số: 2532/ TB-ĐHCT 

21/10/2020 
ĐHCT  

 H8.08.02.15  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2021 đợt 1 

Số: 2532/ TB-ĐHCT 

21/10/2020 
ĐHCT  

 H8.08.02.16  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2021 đợt 2 

Số: 2017/TB-ĐHCT 

14/10/2020 
ĐHCT  

 H8.08.02.17  

TB về việc phát hành giấy báo trúng tuyển và 

kế hoạch học tập của học viên cao học đã trúng 

tuyển năm 2022 

Số: 2166/ĐHCT-

KSĐH, 

Ngày 13/7/2022 

KSĐH  
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 H8.08.02.18  
TB kết quả kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ 2022 đợt 2 

Số: 3375/ TB-ĐHCT 

Ngày 27/10/2022 
ĐHCT  

 H8.08.02.19  
TB kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

2023 đợt 1 

Số: 1918/TB-ĐHCT 

Ngày 30/05/2023 
ĐHCT  

 H8.08.02.20  
TB kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

2023 đợt 2 

Số: 3732/TB-ĐHCT 

Ngày 10/10/2023 
ĐHCT  

 H8.08.02.21  
Danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2018 đợt 2 
Ngày 12/9/2018 ĐHCT  

 H8.08.02.22  
Danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2021 đợt 2 
Năm 2021 ĐHCT  

 H8.08.02.23  
Danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2022 đợt 1 
Năm 2022 ĐHCT  

 H8.08.02.24  
Danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2022 đợt 2 
Năm 2022 ĐHCT  

 H8.08.02.25  
Danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2023 đợt 1 
Năm 2023 ĐHCT  

 H8.08.02.26  
Danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2023 đợt 2 
Năm 2023 ĐHCT  

 H8.08.02.27  
Link Website chính thức Tuyển sinh Sau đại 

học 
Năm 2023 ĐHCT  
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 H8.08.02.28  Tờ rơi thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ Năm 2022 ĐHCT  

  H1.01.01.25 
Quyết định về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung 

Quy định đào tạo đào tạo trình độ thạc sĩ 

Số: 5522/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 01/11/2019 
ĐHCT  

Tiêu chí 

8.3 
H8.08.03.01  Danh sách các lớp cao học từ năm 2019- 2023 2018-2023 ĐHCT  

 H8.08.03.02  Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
Số: 990/QĐ-ĐHCT 

Ngày 06/4/2022 
ĐHCT  

 H8.08.03.03  

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của 

ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

của Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 4799/QĐ-ĐHCT 

Ngày 21/10/2022 
ĐHCT  

 H8.08.03.04  
Hướng dẫn tổ chức đánh giá học phần sau đại 

học năm 2021 

Số: 2361/ĐHCT-SĐH 

Ngày 30/11/2021 

Khoa Sau Đại 

Học - Trường 

ĐHCT 

 

 H8.08.03.05  

Thông báo 2244/TB-ĐHCT về việc thực hiện 

nộp quyển luận văn thạc sĩ để hoàn thành thủ 

tục xét tốt nghiệp 

Số: 2244/TB-ĐHCT 

 Ngày 16/11/2021 
Trường ĐHCT  

 H8.08.03.06  

Kế hoạch Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư 

viện Trường dành cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh khóa 2023 

Ngày 12/06/2023 
Trung tâm học 

liệu - ĐHCT 
 

 H8.08.03.07  
Hướng dẫn về việc đánh giá luận văn, luận án 

tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

Số: 664/HD-ĐHCT 

Ngày 09/4/2021 
Trường ĐHCT  

https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
https://gs.ctu.edu.vn/tuyen-sinh/trinh-do-thac-si/1914-huong-dan-su-dung-he-thong-thu-vien-truong-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-2023.html
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 H8.08.03.08  

Quyết định Ban hành Quy định tiếp nhận, đào 

tạo và quản lý lưu học sinh đến học tập, nghiên 

cứu tại Trường Đại học Cần Thơ 

 

Số: 6948/QĐ-ĐHCT 

Ngày 15/12/2022 

 

Trường ĐHCT  

 H8.08.03.09  
Công văn về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá 

học phần sau đại học năm 2021 

Số: 2361/ĐHCT-SĐH 

Ngày 30/11/2021 
ĐHCT-SĐH  

 H8.08.03.10  
Quyết định về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung 

Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ 

Số: 5322/QĐ-ĐHCT 

Ngày 01/11/2019 
ĐHCT  

  H7.07.01.12 

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các phòng chức năng thuộc Trường Đại 

học Cần Thơ 

Số: 2346/QĐ-ĐHCT 

Ngày 21/07/2014 
ĐHCT  

 H8.08.03.11  

Thông báo về hoạt động văn nghệ: thi hát quốc 

ca của công  

sinh hoạt văn nghệ sáng chủ nhật hàng tuần tại 

vườn bàng 

2023 
Đoàn Thanh 

Niên 
 

 H8.08.03.12  Biên bản họp Bộ môn với người học đầu khoá Năm 2022 
BMNV-

KKHXHNV 
 

  H5.05.04.11 Hệ thống quản lý của Trường Đại học Cần Thơ  Năm 2023 
Website 

ĐHCT 
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 H8.08.03.13  

Họp Khoa. Bộ môn và học viên cao học 

Báo cáo tổng kết năm học Bộ môn Ngữ 

văn 

Năm 2022 BMNV  

 H8.08.03.14  
Quyết định về việc chấm dứt đào tạo học viên 

cao học 

Số: 5808/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 09/11/2022 
ĐHCT  

 H8.08.03.15  
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến người 

học từ năm 2018-2022 

Chụp màn hình thông 

báo trên web ĐHCT 

https://qat.ctu.edu.vn/ti

n-tuc/57-thong-bao-vv-

lay-y-kien-phan-hoi-

truc-tuyen-tu-sinh-

vien-ve-hoat-dong-

giang-day-cua-giang-

vien-hoc-ky-1-2020-

2022.html 

 

ĐHCT  

Tiêu chí 

8.4 
H8.08.04.01  

Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho đơn 

vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn học tập, 

hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các 

dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập và 

khả năng có việc làm của NH. 

Năm 2022 BMNV  

 H8.08.04.02  
Hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ và 

luận án tiến sĩ 

1799/QĐ-ĐHCT 

ngày 18/6/2021 
Trường ĐHCT  

https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
https://qat.ctu.edu.vn/tin-tuc/57-thong-bao-vv-lay-y-kien-phan-hoi-truc-tuyen-tu-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-1-2020-2022.html
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 H8.08.04.03  

 Hình ảnh các hoạt động NH tham gia vào các 

câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu, các hoạt 

động ngoại khóa, cuộc thi 

Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.04  
Danh sách, quyết định thành lập các câu lạc 

bộ, hội, nhóm (không có QĐ này) 
Năm 2019-2022 

Đoàn Thanh 

Niên 
 

 H8.08.04.05  

Các kế hoạch, báo cáo hằng năm, hình ảnh 

minh chứng Trường/khoa có tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa cho NH 

Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.06  

Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh 

nghiệp/tổ chức phối hợp/liên kết với Trường 

trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập 

và tuyển dụng 

Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.07  
Phản hồi của NH về chất lượng, hiệu quả các 

hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm 
Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.08  

Kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của 

NH tốt nghiệp hằng năm và trong thời gian 

đánh giá 

Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.09  

Thông báo đăng ký học phần HK1 2018-2019 

Thông báo đăng ký học phần HK2 2018-2019 

Thông báo đăng ký học phần HK1 2019-2020 

Thông báo đăng ký học phần HK2 2019-2020 

Thông báo đăng ký học phần HK1 2020-2021 

Năm 2019-2023 ĐHCT  
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Thông báo đăng ký học phần HK2 2020-2021 

Thông báo đăng ký học phần HK1 2021-2022 

Thông báo đăng ký học phần HK2 2021-2022 

 H8.08.04.10  

Chia sẻ thông tin tuyển dụng của GV, Khoa 

đến NH  
Năm 2020 

BMNV, 

KKHXHNV 
 

  H5.05.03.47 
Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

về Chương trình đào tạo ngành VHVN 
Năm 2022 BMNV  

 H8.08.04.11  

Các email, tin nhắn zalo, classroom… để trao 

đổi về việc thực hiện LVTN của GV với NH 
Năm 2019-2023   

 H8.08.04.12  Báo cáo tổng kết năm học Bộ môn Ngữ văn Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.13  

Hình ảnh khuôn viên của khoa, Kế hoạch duy 

trì. trồng cây của Đoàn Khoa 
Năm 2019-2023 ĐHCT  

 H8.08.04.14  
Các bài báo khoa học của NH Bộ môn Ngữ 

văn 
Năm 2019-2023 BMNV  

 H8.08.04.15  
Email thông báo về việc đăng kí thực hiện 

LVTN 
Năm 2019-2023 ĐHCT  

 H8.08.04.16  

Hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ và 

luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Cần Thơ 

Số: 1799/QĐ-ĐHCT 

Ngày 18/6/2021 
ĐHCT  
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 H8.08.04.17  

Phát triển phần mềm hỗ trợ theo dõi tiến 

độ học tập của người học. 

 

Năm 2019-2023 

htql.ctu.edu.vn 
ĐHCT  

 H8.08.04.18  
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt sinh hoạt văn nghệ 

sáng chủ nhật hàng tuần tại vườn bàng 
          Năm 2022    KHXH&NV 

 

 

 H8.08.04.19  
Thông báo về hoạt động văn nghệ: thi hát quốc 

ca  

 Số 3709/KH-ĐHCT 

ngày 09/10/2023 
      ĐHCT  

 H8.08.04.20  
Hoạt động khuyến khích và hỗ trợ NH NCKH 

(cụ thể thông báo Hội thảo Khoa học) 
Năm 2023 KHXH&NV  

 H8.08.04.21  

Kế hoạch tổ chức chương trình Xuân sẻ chia 

(đối tượng vận động tham gia là học viên cao 

học) 

Năm 2022 BMNV  

 H8.08.04.22  

Bảng tổng hợp các hoạt động ngoại khóa, 

phong trào của học viên cao học 

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB Ngữ Văn (có 

nội dung mời học viên ca 

Năm 2019-2022 BMNV  

 H8.08.04.23  Thông tin về việc tổ chức ngày hội việc làm Năm 2020 ĐHCT  

 H8.08.04.24  
Thông báo về các chương trình tư vấn, hỗ trợ 

của Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên 
Năm 2019-2023 ĐHCT  
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 H8.08.04.25  Đề cương chi tiết học phần Đánh giá KQHT Năm 2019 ĐHCT  

 H8.08.04.26  
Đánh giá của cựu HV về chương trình đào tạo 

ngành VHVN 
Năm 2022 ĐHCT  

 H8.08.04.27  
Chia sẻ thông tin tuyển dụng của GV, Khoa 

đến HV 
Năm 2023 KKHXHNV  

 H8.08.04.28  
Kết quả khảo sát việc làm sau khi tốt nghiệp ra 

trường  
Năm 2023 KKHXHNV  

Tiêu chí 

8.5 
H8.08.05.01  

Quy định về phòng cháy và chữa cháy trong 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 1961/QĐ-ĐHCT 

Ngày 30/5/2018 

ĐHCT 

 
 

 H8.08.05.02  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC-

CNCH Trường Đại học Cần Thơ 

 

Số: 1960/QĐ-ĐHCT 

Ngày 30/5/2018 

ĐHCT 

 
 

 H8.08.05.03  

Quyết định thành lập Ban Kỹ thuật An toàn - 

BHLĐ Trường ĐHCT 

 

Số: 5016/QĐ-ĐHCT 

Ngay 29/10/2018 
ĐHCT  

 H8.08.05.04  
Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc năm 2020 

số: 5016/QĐ-ĐHCT 

Ngày 29/10/2020 

ĐHCT 

 
 

 H8.08.05.05  
Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc năm 2021 

Số: 5016/QĐ-ĐHCT 

Ngày 29/10/2020 

ĐHCT 
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 H8.08.05.06  
Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc năm 2022 

Số: 5016/QĐ-ĐHCT 

Ngày 29/10/2020 
ĐHCT  

 H8.08.05.07  
Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc năm 2023 

Số: 5016/QĐ-ĐHCT 

Ngày 29/10/2020 
ĐHCT  

 H8.08.05.08  
Quy định về công tác Tư vấn tâm lý, sức khỏe 

học sinh, sinh viên 

Số: 4645/QĐ-ĐHCT 

Ngày 15/12/2020 
ĐHCT  

 H8.08.05.09  
Sơ đồ Khu II & Ký hiệu nhà học của Trường 

Đại học Cần Thơ 
Năm 2020 ĐHCT  

 H8.08.05.10  Hình ảnh khuôn viên của khoa Năm 2023 ĐHCT  

 H8.08.05.11  
Quy định về ứng xử trong khuôn viên Trường Đại 

học Cần Thơ (1-9) 

Số: 5976/QĐ-ĐHCT 

Ngày 23/12/2013 

ĐHCT 

 
 

 H8.08.05.12  

Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 

của Trường Đại học Cần Thơ 

Năm 2019 
ĐHCT 

 
 

 H8.08.05.13  

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của sinh 

viên và học viên Trường Đại học Cần Thơ về 

các điều kiện dạy và học 

Số: 1200/ĐHCT-

QLCL, Ngày 

06/04/2023 

ĐHCT  

 H8.08.05.14  

Quyết định về việc thành lập trung tâm tư vấn, 

hỗ trợ và khởi nghiệp sinh viên thuộc Trường 

Đại học Cần Thơ 

Ngày 15/12/2020 ĐHCT  
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 H8.08.05.15  
Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc 
Ngày 07/12/2020 ĐHCT  

 H8.08.05.16  

Tổ chức và hoạt động của Tổ Bảo vệ Trường 

Đại học Cần Thơ  

Danh sách nhân nhân viên thuộc đội bảo bảo 

vệ 

 

Ngày 19/4/2023 

https://dpa.ctu.edu.vn/ 

Số 1812/QD-ĐHCT, 

Ngày 21/5/2018 

 

ĐHCT  

 H8.08.05.17  
Các công văn về phòng chống dịch bệnh của 

Trường 

Số 1171/TB-ĐHCT 

Ngày 15/6/2021 

Số 1263/TB-ĐHCT, 

Ngày 25/6/2021 

ĐHCT  

 H8.08.05.18  
Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng 

cháy và chữa cháy  

Số 1916/QĐ- ĐHCT 

Ngày 28/4/2022 
ĐHCT  

 H8.08.01.01  Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2015 
Số 3619/QĐ-ĐHCT 

Ngày 01/10/2015 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 9 
      

Tiêu chí 

9.1 
H9.09.01.01  

(1)Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 000001/QSDĐ, 

ngày 29/5/2001 

 

UBND tỉnh 

Cần Thơ 

 

 

https://dpa.ctu.edu.vn/
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(2)Bảng tổng hợp giá trị tài sản cố định giai 

đoạn 2013-2022 

 

Ngày 31/12/2022 

 

ĐHCT 

 H9.09.01.02  
Báo cáo thống kê định kỳ quý 2/2023 (Tính đến 

ngày 30 tháng 6 năm 2023) 

Số: 2490/BC-ĐHCT, 

ngày 4/7/2023 
ĐHCT  

 H9.09.01.03  

(1)Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019 

(2)Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 

(3)Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2020-2021 

(4)Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2021-2022 

(5)Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2022-2023 

(6)Thống kê cơ sở vật chất, thư viện Trường 

ĐHCT (Có đến ngày 31.12.2022) 

(7)Bảng thống kê phòng học lý thuyết của 

Trường Đại học Cần Thơ (Có đến ngày 

31.12.2022) 

Tháng 7 năm 2019 

 

 

Ngày 30/6/2020 

 

 

Ngày 15/6/2021 

 

 

Năm 2022 

 

 

Ngày 16/6/2023 

 

 

Ngày 31/12/2022 

 

 

Ngày 31/12/2022 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

 H9.09.01.04  
Bảng thống kê phòng làm việc của Trường Đại 

học Cần Thơ (Có đến ngày 31.12.2022) 
Ngày 31/12/2022 ĐHCT  

 H9.09.01.05  Quyết định phân giao đất cho đơn vị quản lý 
Số: 6031/QĐ- ĐHCT, 

ngày 17/11/2024 
ĐHCT  

 H9.09.01.06  
Sơ đồ Khoa KHXHNV 

 
2023 KKHXHNV  
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 H9.09.01.07  TKB của HV CH VHVN 2018-2023 Năm 2018-2023 BMNV  

 H9.09.01.08  Quy trình sử dụng phòng học 

https://dfm.ctu.edu.vn/

quy-trinh-cong-

tac/quy-trinh-su-dung-

phong-phoc.html 

ĐHCT  

 H9.09.01.09  
Sơ đồ nhà học-ký hiệu phòng học trên website 

CTU 

https://tansinhvien.ctu.

edu.vn/hoc-tap/so-do-

nha-hoc-ky-hieu-

phong-hoc 

ĐHCT  

 H9.09.01.10  
Bảng thống kê máy chiếu, tivi, thiết bị âm thanh 

(Có đến ngày 31.12.2022) 
Ngày 31/12/2022 ĐHCT  

 H9.09.01.11  Bảng thống kê máy tính từ 2015-2022 Ngày 31/12/2022 ĐHCT  

 H9.09.01.12  

(1)Biên bản kiểm kê tài sản cố định của 

KKHXHNV Năm 2018 

(2)Biên bản kiểm kê tài sản cố định của 

KKHXHNV Năm 2019 

(3)Biên bản kiểm kê tài sản cố định của 

KKHXHNV Năm 2020 

(4)Biên bản kiểm kê tài sản cố định của 

KKHXHNV Năm 2021 

Ngày 5/3/2018 

 

Ngày 24/2/2019 

 

Ngày 23/2/2020 

 

Ngày 20/2/2021 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

 H9.09.01.13  
Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị BMNV 

2022 
Năm 2022 BMNV  

 H9.09.01.14  
Sổ ký mượn thiết bị dạy học tại các phòng học 

thuộc Khoa 
2019-2023 KKHXHNV  

 H9.09.01.15  

Quy định về việc cho mượn hội trường, phòng 

học, phòng họp 

 

https://sss.ctu.edu.vn/9

-thong-bao/184-quy-

dinh-v-v-muon-su-

dung-hoi-truong-

phong-hop-khoa-khxh-

nv.html 

KKHXHNV  
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 H9.09.01.16  Hướng dẫn kết nối máy chiếu 2023 KKHXHNV  

 H9.09.01.17  
Kế hoạch sửa chữa nhà cửa - vật kiến trúc hệ 

thống kỹ thuật năm 2020 
Ngày 6/11/2019 KKHXHNV  

 H9.09.01.18  

(1)Kế hoạch mua sắm máy móc – thiết bị, dụng 

cụ lẻ bổ sung năm 2020 

(2)Kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị năm 

2020 

(3)Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, dụng 

cụ lẻ bổ sung sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc hệ 

thống kỹ thuật BMNV 2021 

Ngày 15/11/2019 

 

 

Ngày 6/11/2019 

 

Ngày 23/11/2020 

KKHXHNV 

 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

 H9.09.01.19  
Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa 

chữa tài sản năm 2020 

Số: 2487/TB-ĐHCT, 

ngày 30/10/2019 
ĐHCT  

 H9.09.01.20  

(1)Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản 2019 

 

 

(2)Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản 2020 

 

(3)Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản 2021 

 

 

(4)Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản 2022 

Số: 2874/ĐHCT-

QTTB, ngày 

28/12/2018 

 

Số: 02/ĐHCT-QTTB, 

ngày 17/01/2020 

 

Số: 260/ĐHCT-QTTB, 

ngày 22/02/2021 

 

Số: 76/ĐHCT-QTTB, 

ngày 12/01/2022 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

 

ĐHCT 

 

 H9.09.01.21  

(1)Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu kiểm kê tài sản 

năm 2019 

(2)Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu kiểm kê tài sản 

năm 2020 

(3)Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu kiểm kê tài sản 

năm 2021 

Số: 16/QTTB, ngày 

28/12/2018 

Số: 03/QTTB, ngày 

17/01/2020 

Số: 03/QTTB, ngày 

24/02/2021 

QTTB 

 

QTTB 

 

QTTB 
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 H9.09.01.22  

(1)Biên bản kiểm kê tài sản BM Ngữ văn năm 

2019 

(2)Biên bản kiểm kê tài sản BM Ngữ văn năm 

2020 

(3)Biên bản kiểm kê tài sản BM Ngữ văn năm 

2021 

Ngày 03/01/2019 

 

Ngày 03/01/2020 

 

Ngày 03/01/2021 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

 H9.09.01.23  

(1)Biên bản giao nhận tài sản cố định 2018 

(2)Biên bản giao nhận tài sản cố định 2019 

(3)Biên bản giao nhận tài sản cố định 2021 

Ngày 31/7/2018 

 

Ngày 12/8/2019 

 

Ngày 07/6/2021 

QTTB 

 

QTTB 

 

QTTB 

 

 H9.09.01.24  

(1)Dự toán kinh phí thường xuyên của 

KKHXHNV năm 2019 

(2)Dự toán kinh phí thường xuyên của 

KKHXHNV năm 2020 

(3)Dự toán kinh phí thường xuyên của 

KKHXHNV năm 2021 

Ngày 03/12/2018 

 

Ngày 15/11/2019 

 

Ngày 15/11/2020 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

  H5.05.03.20 Phiếu lấy ý kiến đánh giá của NH Năm 2019- 2023 ĐHCT  

  H5.05.04.11 
Phần mềm hệ thống quản lý của Trường Đại học 

Cần Thơ 

https://htql.ctu.edu.vn/

htql/login.php 
ĐHCT  

Tiêu chí 

9.2 
H9.09.02.01  Link Video giới thiệu TTHL 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/mnu-video-lrc 
TTHL  

 H9.09.02.02  
Video hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện 

Trường ĐHCT 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.ph/ 
TTHL  

 H9.09.02.03  Link về Chính sách bạn đọc 
https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/manual/policy 
TTHL  

 H9.09.02.04  Link hướng dẫn sử dụng TTHL 
https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/ 
TTHL  
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 H9.09.02.05  Hướng dẫn tìm tài liệu 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/manual-

instructions-online-

search 

TTHL  

 H9.09.02.06  Nội quy TTHL Ngày 26/12/2019 TTHL  

 H9.09.02.07  

(1)Ảnh chụp Phòng thực hành thư viện 

KKHXHNV 

(2)Ảnh chụp Phòng thực hành thư viện 

KKHXHNV 

(3)Ảnh chụp Phòng thực hành thư viện 

KKHXHNV 

2019-2023 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

 

 H9.09.02.08  Báo cáo công tác quản lí phòng THTV Ngày 25/12/2020 QTTTTV  

 H9.09.02.09  Quy định nội quy thư viện  KKHXHNV  

 H9.09.02.10  Tổng số tài liệu in ấn thống kê theo năm 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/activities/statis

tics 

TTHL  

 H9.09.02.11  Đề cương chi tiết HP    

 H9.09.02.12  
Chủ trương phát triển tài liệu của hệ thống thư 

viện Trường 

Số: 50/TTHL, Ngày 

18/11/2019 
TTHL  

 H9.09.02.13  
Hướng dẫn yêu cầu tài liệu mới bổ sung vào hệ 

thống thư viện trường ĐHCT 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/manual-

request-

documents?layout=edit

&id=307 

TTHL  

 H9.09.02.14  Nguồn tài liệu in ấn bổ sung hằng năm 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/activities/statis

tics 

TTHL  

 H9.09.02.15  
(1)Công văn vv mua quyền truy cập bộ sách 

điện tử Ebrary Academic Complete 

Số: 40/TTHL, ngày 

8/10/2019 

TTHL 
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(2)Kinh phí phân bổ mua tài liệu 2016-2020 

(3)Thống kê kinh phí mua sách, tạp chí cơ sở dữ 

liệu hàng năm của TTHL năm 2021 

 

Ngày 15/11/2019 

 

Số: 14/TTHL, ngày 

16/6/2021 

 

TTHL 

 

TTHL 

 H9.09.02.16  

(1)Hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý thư 

viện điện tử (Ilib) cho TTHL, trường ĐHCT 

(2)Phần mềm Quản lý thư viện Ecolib 

Số: 03-

9/2014/HĐ/CTU-

CMCSOFT 

 

 

ĐHCT 

 

TTHL 

 

 H9.09.02.17  Nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn 
https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/aboutus/teams 
TTHL  

 H9.09.02.18  

(1)Dữ liệu mượn tài liệu của sinh viên ngành 

VH tại TTHL và một số thư viện khoa từ 2018-

2022  

(2)Dữ liệu vào cổng TTHL của sinh viên 

KKHXHNV 2018-2022 

(3)Dữ liệu mượn tài liệu của sinh viên ngành 

Văn học trong hệ thống thư viện trường từ 2018-

2022 

(4)Dữ liệu vào cổng của sinh viên ngành Văn 

học từ 2018-2022 

(5)Lượt mượn tài liệu đọc tại trung tâm học liệu 

(6)Lượt mượn tài liệu về nhà 

(7)Lượt truy cập tài liệu nội sinh dạng số 

(8)Số lượt bạn đọc vào trung tâm học liệu theo 

năm 

Ngày 08/6/2022 

 

Ngày 29/3/2022 

 

Ngày 29/3/2022 

 

Ngày 29/3/2022 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/activities/statis

tics 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/activities/statis

tics 

https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/activities/statis

tics 

 

TTHL 

 

TTHL 

 

TTHL 

 

TTHL 

TTHL 

 

 

TTHL 

 

 

TTHL 

 

 

TTHL 

 

 

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/teams
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/teams
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
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https://lrc.ctu.edu.vn/in

dex.php/activities/statis

tics 

 H9.09.02.19  

(1)Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động TTHL 

2019 

(2)Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động dịch vụ 

của TTHL 2020 

(3)Báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến của 

TTHL từ 9/2019-1/2020 

(4)Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng 

hoạt động của TTHL Trường ĐHCT 2021 

Ngày 30/9/2019 

 

 

Ngày 17/12/2020 

 

Ngày 02/02/2020 

 

Ngày 31/7/2021 

TTHL 

 

TTHL 

 

TTHL 

 

TTHL 

 

Tiêu chí 

9.3 
H9.09.03.01  

Bảng thống kê phòng thực hành, thí nghiệm của 

Trường ĐHCT (Có đến ngày 31.12.2022) 
Ngày 31/12/2022 ĐHCT  

 H9.09.03.02  
Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường 

ĐHCT 

Số: 88/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/01/2010 
ĐHCT  

 H9.09.03.03  Quy định nhiệm vụ trợ lý tài sản 
Số: 83/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/01/2010 
ĐHCT  

 H9.09.03.04  
Tập huấn về Quản lý và sử dụng an toàn phòng 

thí nghiệm 

https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc-su-kien/tap-

huan-quan-ly-su-dung-

phong-thi-nghiem.html 

TTTT&QTM  

 H9.09.03.05  Nội quy phòng thí nghiệm 

https://coe.ctu.edu.vn/c

nh/co-so-vat-chat/noi-

quy-phong-thi-

nghiem.html 

ĐHCT  

 H9.09.03.06  Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
Số: 05/QTTB, ngày 

15/5/2018 
QTTB  

 H9.09.03.07  
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo 

Số: 1516/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/4/2023 
ĐHCT  

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/activities/statistics
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dục và đào tạo Trường ĐHCT phục vụ chuyển 

đổi số 

 H9.09.03.08  
Bảng thống kê phòng máy tính của Trường 

ĐHCT (Có đến ngày 31.12.2022) 
Ngày 31/12/2022 ĐHCT  

  H7.07.01.03 

Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến 2022, 

tầm nhìn đến 2030 

Tháng 8/2019 ĐHCT  

  H7.07.05.01 
Quy định về tổ chức, quản lý, sử dụng phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành 

Số: 3875/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16/10/2015 
ĐHCT  

Tiêu chí 

9.4 
H9.09.04.01  

Quyết định thành lập Trung tâm thông tin và 

Quản trị mạng 

Số: 1366/QĐ-ĐHCT, 

ngày 03/10/2008 
ĐHCT  

 H9.09.04.02  

(1)Ban hành Quy định về sử dụng Trung tâm dữ 

liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 

(2)Ban hành Quy định về quản lý, khai thác 

mạng thông tin Trường ĐHCT 

(3)Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng 

thuộc trường 

Số: 4298/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/9/2019 

 

Số: 3512/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/7/2023 

 

Số: 2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/7/2014 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 H9.09.04.03  
Danh sách các phòng máy tính công phục vụ 

đăng ký môn học 
 TT TT& QTM  

 H9.09.04.04  
Các khu vực phủ sóng wifi phục vụ sinh viên và 

các hoạt động chung 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/khu-vuc-phu-

song-wifi.html 

TT TT& QTM  

 H9.09.04.05  

(1)Hướng dẫn sử dụng OpenVPN kết nối vào 

mạng Trường 

(2)Hướng dẫn sử dụng mạng không dây (Wifi) 

tại khu 2 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/su-dung-

openvpn.html 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/hu-ng-d-n-s-d-ng-

wifi-t-i-khu-2.html 

TT TT& QTM 

 

TT TT& QTM 

 

 

TT TT& QTM 

 

https://helpdesk.ctu.edu.vn/khu-vuc-phu-song-wifi.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/khu-vuc-phu-song-wifi.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/khu-vuc-phu-song-wifi.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/su-dung-openvpn.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/su-dung-openvpn.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/su-dung-openvpn.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/hu-ng-d-n-s-d-ng-wifi-t-i-khu-2.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/hu-ng-d-n-s-d-ng-wifi-t-i-khu-2.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/hu-ng-d-n-s-d-ng-wifi-t-i-khu-2.html
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(3)Hướng dẫn kết nối wifi tại Tòa nhà Phòng thí 

nghiệm Công nghệ cao (ATL) và Khu Phức hợp 

(RLC) 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/mang-lan-wifi/20-

wifi-atl.html 

 H9.09.04.06  
Báo cáo thống kê tình hình trang thiết bị tin học 

(phần cứng) giai đoạn 2017-2022 
Ngày 31/12/2022 ĐHCT  

 H9.09.04.07  
Danh mục các phân hệ phần mềm trong hệ 

thống thông tin tích hợp Trường 
Tháng 11/2017 ĐHCT  

 H9.09.04.08  
Link Video hướng dẫn sử dụng hệ thống thông 

tin của Trường Đại học Cần Thơ 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/tansinhviencanbie

t/tansinhviencanbiet.ht

ml 

TT TT& QTM  

 H9.09.04.09  

(1)Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning trên 

nền Moodle (GV) 

(2)Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning trên 

nền Moodle (SV) 

(3)Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning 

(4)Kiểm tra trực tuyến Sinh hoạt công dân sinh 

viên 

(5)Link Hệ thống học tập trực tuyến (CTU e-

Learning) 

(6)Link Hệ thống thi trực tuyến 

https://elearning.ctu.ed

u.vn/ 

https://elearning.ctu.ed

u.vn 

Số: 330/TB-CTSV, 

ngày 7/11/2022 

https://elearning.ctu.ed

u.vn/login/index.php 

https://testing.ctu.edu.v

n/ 

 

TT TT& QTM 

TT TT& QTM 

TT LKĐT 

 

P.CTSV 

TT TT& QTM 

TT TT& QTM 

 

 H9.09.04.10  

Ban hành chương trình hành động 2021-2025 về 

đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển trường 

ĐHCT theo hướng Đh thông minh 

Số: 2077/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/7/2021 
ĐHCT  

 H9.09.04.11  Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ TTTT – QTM 
https://inac.ctu.edu.vn/

gioi-thieu 
TTTT & QTM  

 H9.09.04.12  Quy trình xây dựng phần mềm 
https://inac.ctu.edu.vn/

QUY-TRINH/257-QT-
TTTT & QTM  

https://helpdesk.ctu.edu.vn/mang-lan-wifi/20-wifi-atl.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/mang-lan-wifi/20-wifi-atl.html
https://helpdesk.ctu.edu.vn/mang-lan-wifi/20-wifi-atl.html
https://elearning.ctu.edu.vn/
https://elearning.ctu.edu.vn/
https://elearning.ctu.edu.vn/
https://elearning.ctu.edu.vn/
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XAYDUNG-

PHANMEM 

 H9.09.04.13  
Quy trình phân quyền sử dụng các phân hệ phần 

mềm trong hệ thống thông tin tích hợp 

https://inac.ctu.edu.vn/

QUY-TRINH/256-QT-

PHANQUYEN-

SUDUNG-CAC-

PHANHE-

PHANMEM 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.14  
Quy trình tiếp nhận và khắc phục, hỗ trợ khắc 

phục sự cố Website 

https://inac.ctu.edu.vn/

QUY-TRINH/254-QT-

TIEPNHAN-

KHACPHUC-SUCO-

WEBSITE 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.15  
Quy trình tiếp nhận và đăng thông tin lên 

Website Trường 

https://inac.ctu.edu.vn/

quy-trinh/252-qt-

tiepnhan-danthongtin-

len-website-truong 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.16  
Quy trình cấp phát tài nguyên máy chủ phục vụ 

xây dựng Website 

https://inac.ctu.edu.vn/

quy-trinh/251-qt-cap-

phat-tainguyen-

maychu-xay-dung-web 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.17  
Quy trình khắc phục, hỗ trợ khắc phục sự cố 

mạng tại các đơn vị 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/quy-tra-nh-ca-ng-

ta-c/57-quy-trinh-ho-

tro-khac-phuc-su-co-

mang.html 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.18  
Quy trình cấp tài khoản hộp thư máy tính cho 

viên chức 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/quy-tra-nh-ca-ng-

ta-c/15-quy-trinh-dang-

TTTT & QTM  
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ky-cap-moi-tai-khoan-

can-bo.html 

 H9.09.04.19  
Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư 

Máy tính cho viên chức 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/quy-tra-nh-ca-ng-

ta-c/14-quy-trinh-doi-

mat-khau-tai-khoan-

can-bo.html 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.20  
Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư 

điện tử Máy tính cho sinh viên 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/quy-tra-nh-ca-ng-

ta-c/56-quy-trinh-cap-

lai-mat-khau-thu-dien-

tu-va-may-tinh.html 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.21  Quy trình đăng ký sử dụng phòng máy tính 

https://inac.ctu.edu.vn/

phong-may-tinh/324-

quy-trinh-dang-ky-s-d-

ng-phong-may-tinh 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.22  Nội quy sử dụng hộp thư điện tử cán bộ Ngày 02/01/2017 ĐHCT  

 H9.09.04.23  Nội quy sử dụng hộp thư điện tử sinh viên Ngày 02/01/2017 ĐHCT  

 H9.09.04.24  Nội quy sử dụng máy tính công Ngày 02/01/2017 ĐHCT  

 H9.09.04.25  Nội quy truy cập Internet Ngày 02/01/2017 ĐHCT  

 H9.09.04.26  
Chấp hành nội quy sử dụng hộp thư điện tử và 

máy tính công 
Ngày 20/10/2009 ĐHCT  

 H9.09.04.27  
Rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc của chiến dịch tấn 

công mạng có chủ đích (APT) tại Việt Nam 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/thongbao/74-ra-

quet-go-ma-doc-

apt.html 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.28  
Kiểm tra và vá lỗi hệ điều hành máy tính phòng 

chống mã độc WannaCry 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/thongbao/55-

kiem-tra-va-loi-may-

TTTT & QTM  
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tinh-phong-chong-ma-

doc-wannacry.html 

 H9.09.04.29  
Hướng dẫn bật Firewall (bức tường lửa) trong 

các hệ điều hành Windows 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/an-toan-du-

lieu/61-hd-bat-firewall-

trong-window.html 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.30  

Hướng dẫn kích hoạt chức năng chống lừa đảo 

trực tuyến và phần mềm độc hại trên Web 

browser 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/hop-thu-dien-tu-

cb/21-an-toan-du-

lieu/45-kich-hoat-chuc-

nang-chong-lua-dao-

truc-tuyen 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.31  Sử dụng máy tính an toàn 

https://helpdesk.ctu.ed

u.vn/an-toan-du-

lieu/10-hdsd-may-tinh-

an-toan.html 

TTTT & QTM  

 H9.09.04.32  

Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 

2017-2021 

Số: 25/TTTT&QTM, 

ngày 06/10/2018 
TTTT&QTM  

 H9.09.04.33  

(1)Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị bổ sung 

- 2018 

(2)Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị bổ sung 

- 2019 

(3)Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị bổ sung 

– 2020 

Ngày 11/12/2017 

 

Ngày 04/12/2018 

 

Ngày 18/02/2020 

TTTT&QTM 

 

TTTT&QTM 

 

TTTT&QTM 

 

 H9.09.04.34  Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng 
Số: 26/2015/ĐTTH, 

ngày 18/12/2015 
TTĐT&TH  

 H9.09.04.35  
(1)Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng 

năm 2018-Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp 

Số: 1910A-18/HĐ-

ĐHCT-ĐTTH, ngày 

19/10/2018 

TTĐT&TH 
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(2)Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng-

Quản lý hoạt động ngoại khóa 

(3)Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng-

Quản lý phòng học_điều kiện học tập 

(4)Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng-

Nâng cấp hệ thống thông tin tích hợp 

(5)Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng-

Đánh giá điểm rèn luyện 

(6)Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng-

Quản lý thu nhập cán bộ 

Số: 2912A-17HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 29/12/2017 

 

 

Số: 1408A-18HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 14/8/2018 

Số: 2912B-17HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 29/12/2017 

Số: 2807-17HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 28/7/2017 

Số: 3012A-16HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 30/12/2016 

TTCNPM 

 

 

 

TTCNPM 

 

 

TTCNPM 

 

 

TTCNPM 

 

TTCNPM 

 H9.09.04.36  

(1)Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Internet trực tiếp cho Trường ĐHCT năm 2016 

(2)Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Internet trực tiếp cho Trường ĐHCT năm 2017 

(3)Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Internet trực tiếp cho Trường ĐHCT năm 2018 

 

(4)Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Internet trực tiếp cho Trường ĐHCT năm 2019 

Số: 40/15/VDC2-

VNNTT/HĐDV, ngày 

01/01/2016 

Số: 0101-17/HDDV-

DHCT-VNPTCT, ngày  

01/01/2017 

Số: 2912-17/HDDV-

DHCT-VNPTCT, ngày 

29/12/2017 

Số: 3112-18/HDDV-

DHCT-VNPTCT, ngày 

31/12/2018 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

 

ĐHCT 
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 H9.09.04.37  
Các biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị - 

Dự án nâng cấp Trường ĐHCT 

Số: 15/HĐ-VN14-

P6.CTU-E2-1/ Mã 

thiết bị 17 và 18, ngày 

27/11/2018 

ĐHCT  

Tiêu chí 

9.5 
H9.09.05.01  

Quyết định Ban hành Quy định nếp sống văn 

minh trong Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 5976/QĐ-ĐHCT, 

ngày 23/12/2013 
ĐHCT  

 H9.09.05.02  
Quyết định về việc ban hành Nội quy Phòng 

cháy và chữa cháy tại Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 784/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/5/2013 
ĐHCT  

 H9.09.05.03  
Quyết định ban hành nội quy lao động Trường 

ĐHCT 

Số: 103/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18/01/2022 
ĐHCT  

 H9.09.05.04  
Quyết định về việc ban hành nội quy sử dụng 

nhà học, phòng học trong trường ĐHCT 

Số: 4911/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2012 
ĐHCT  

 H9.09.05.05  
Ảnh chụp nội quy sử dụng phòng học 

KKHXHNV 
2023 KKHXHNV  

 H9.09.05.06  Bài viết về cảnh cảnh quan trường ĐHCT 

https://www.saostar.vn

/sao-hoc-duong/can-

canh-tung-ngoc-ngach-

xinh-dep-tai-ngoi-

truong-dai-hoc-lon-

nhat-dong-bang-song-

cuu-long-

4783325.html 

ĐHCT  

 H9.09.05.07  
Trường ĐHCT trồng cây xanh hưởng ứng ngày 

môi trường thế giới 05.6.2022 

https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc-su-kien/tr-ng-

cay-xanh-hu-ng-ng-

ngay-moi-tru-ng-th-gi-

i-05-6-2022.html 

ĐHCT  

 H9.09.05.08  
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và 

chăm sóc cảnh quan của KKHXHNV 

Số: 02/KH-

CĐKHXHNV, ngày 

20/05/2021 

CĐKHXHNV  



93 

 

 H9.09.05.09  
Thông báo về việc khám bệnh, chăm sóc sức 

khỏe ban đầu tại Trạm Y tế trường ĐHCT 

Số: 1445/TB-ĐHCT, 

ngày 29/7/2015 
ĐHCT  

 H9.09.05.10  

(1)Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa 

tân SV K46 

(2)Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa 

tân SV K47 

(3)Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa 

tân SV K48 

Số: 294/TB-CTSV, 

ngày 03/12/2020 

Số: 51/TB-CTSV, 

ngày 28/02/2022 

Số: 281/TB-CTSV, 

ngày 03/10/2022 

CTSV 

 

CTSV 

 

CTSV 

 

 H9.09.05.11  

(1)Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho VC, NLĐ làm việc trong môi 

trường độc hại, nguy hiểm năm 2018 

(2)Thông báo về việc tầm soát bệnh cho công 

chức, viên chức, người lao động 2019  

Số: 2328/TB-ĐHCT, 

ngày 30/10/2018 

 

 

Số: 67/CV-CĐ, ngày 

31/08/2019 

 

 

 

 

 

 

ĐHCT 

 

 

 

CĐ ĐHCT 

 

 H9.09.05.12  Đăng ký tư vấn tâm lý, sức khỏe cho HSSV 

https://dsa.ctu.edu.vn/y

-te/475-dang-ky-tu-

van-tam-ly-suc-khoe-

cho-hssv.html 

CTSV  

 H9.09.05.13  
Đăng ký tiêm vắc xin tại Trường dành cho sinh 

viên Trường Đại học Cần Thơ 

https://dsa.ctu.edu.vn/y

-te/55-y-te/cac-quy-

trinh-cham/536-dang-

ky-tiem-vac-xin-tai-

truong-danh-cho-sinh-

CTSV  
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vien-truong-dai-hoc-

can-tho.html 

 H9.09.05.14  

(1)Cách phòng bệnh cảm cúm 

 

 

 

 

 

(2)Cách phòng bệnh đau mắt đỏ 

 

 

 

 

 

(3)Cách phòng tránh Covid-19 

 

 

 

 

 

(4)Cách sơ cứu bệnh tại chỗ 

https://dsa.ctu.edu.vn/y

-te/55-y-te/cac-quy-

trinh-cham/91-phong-

benh-cam-cum.html 

https://dsa.ctu.edu.vn/y

-te/55-y-te/cac-quy-

trinh-cham/92-phong-

benh-dau-mat-do.html 

https://dsa.ctu.edu.vn/t

hong-bao/tin-hoat-

dong/347-cach-phong-

tranh-coronavirus.html 

https://dsa.ctu.edu.vn/y

-te/55-y-te/cac-quy-

trinh-cham/301-cach-

so-cuu-benh-tai-

cho.html 

CTSV 

 

 

 

 

CTSV 

 

 

 

 

CTSV 

 

 

 

 

CTSV 

 

 H9.09.05.15  Số điện thoại của các bệnh viện gần Trường 

https://dsa.ctu.edu.vn/y

-te/72-so-dien-thoai-

cua-cac-benh-vien-

gan-truong.html 

CTSV  

 H9.09.05.16  Nội quy căn tin 
Số: 101/NQ-ĐHCT, 

ngày 23/01/2013 
ĐHCT  

 H9.09.05.17  

(1)Thông báo học không tập trung để phòng, 

chống Covid 19 

 

Số: 521/ĐHCT-

KHTH, ngày 

15/3/2020 

ĐHCT 

 

 

 

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/91-phong-benh-cam-cum.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/91-phong-benh-cam-cum.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/91-phong-benh-cam-cum.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/91-phong-benh-cam-cum.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/92-phong-benh-dau-mat-do.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/92-phong-benh-dau-mat-do.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/92-phong-benh-dau-mat-do.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/92-phong-benh-dau-mat-do.html
https://dsa.ctu.edu.vn/thong-bao/tin-hoat-dong/347-cach-phong-tranh-coronavirus.html
https://dsa.ctu.edu.vn/thong-bao/tin-hoat-dong/347-cach-phong-tranh-coronavirus.html
https://dsa.ctu.edu.vn/thong-bao/tin-hoat-dong/347-cach-phong-tranh-coronavirus.html
https://dsa.ctu.edu.vn/thong-bao/tin-hoat-dong/347-cach-phong-tranh-coronavirus.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/301-cach-so-cuu-benh-tai-cho.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/301-cach-so-cuu-benh-tai-cho.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/301-cach-so-cuu-benh-tai-cho.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/301-cach-so-cuu-benh-tai-cho.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/301-cach-so-cuu-benh-tai-cho.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/72-so-dien-thoai-cua-cac-benh-vien-gan-truong.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/72-so-dien-thoai-cua-cac-benh-vien-gan-truong.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/72-so-dien-thoai-cua-cac-benh-vien-gan-truong.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/72-so-dien-thoai-cua-cac-benh-vien-gan-truong.html
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(2)Thông báo học không tập trung để phòng, 

chống Covid 19 

 

Số: 607/ĐHCT-

KHTH, ngày 

27/3/2020 

 

ĐHCT 

 H9.09.05.18  

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ 

lao động cho viên chức và người lao động 

Trường ĐHCT năm học 2019-2020 

Số: 5450/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/11/2019 
ĐHCT  

 H9.09.05.19  

(1)H9.09.05.20.Công văn về việc thực hiện 

tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 

2018 

(2)Công văn về việc thực hiện Tháng hành động 

về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 

Số: 20/CV-CĐ, ngày 

24/4/2018 

 

Số: 25/CV-CĐ, ngày 

24/4/2019 

 

CĐ ĐHCT 

 

 

CĐ ĐHCT 

 

 H9.09.05.20  

(1)Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động 

an toàn vệ sinh lao động của Công đoàn 

KKHXHNV năm 2018 

(2)Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động 

an toàn vệ sinh lao động của Công đoàn 

KKHXHNV năm 2019, 2020 

Ngày 04/06/2019 
CĐ 

KKHXHNV 
 

 H9.09.05.21  
Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ tại Trường Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc-su-kien-t/dien-

tap-phong-chay-chua-

chay-va-cuu-nan-cuu-

ho-tai-truong-dai-hoc-

can-tho.html 

ĐHCT  

 H9.09.05.22  

(1)Quy chế tổ chức và hoạt động của đội PCCC 

trường ĐHCT 

(2)Quyết định về việc ban hành quy định về 

phòng cháy và chữa cháy của trường ĐHCT 

2018 

Số: 1611/QĐ-ĐHCT, 

ngày 05/9/2007 

Số: 1961/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc-su-kien-t/dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc-su-kien-t/dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc-su-kien-t/dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc-su-kien-t/dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc-su-kien-t/dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc-su-kien-t/dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
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(3)Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trường ĐHCT 2018 

(4)Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy 

và chữa cháy tại khu Hòa An trường ĐHCT 

2018 

(5)Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy 

và chữa cháy trường ĐHCT 2018 

(6)Quyết định về việc thành lập tổ phòng cháy, 

chữa cháy các đơn vị thuộc trường ĐHCT 2018 

(7)Bảo hiểm cháy nổ 2020 

 

 

(8)Bảo hiểm cháy nổ 2021 

 

(9)Bảo hiểm cháy nổ 2022 

 

(10)Bảo hiểm cháy nổ 2023 

Số: 1960/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 

 

 

Số: 2907/QĐ-ĐHCT, 

ngày 09/7/2018 

 

Số: 1963/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 

 

Số: 1962/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 

 

Số: 3453661, ngày 

14/11/2019 

 

Số: 4830650, ngày 

07/12/2020 

Số: 5451778, ngày 

24/11/2021 

Số: 

CTH.D07.CFI.22.HD.

6078461, ngày 

28/11/2022 

 

 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

 

 

ĐHCT 

 H9.09.05.23  

(1)Báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy 

tại KKHXHNV năm 2018 

(2)Báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy 

tại KKHXHNV năm 2019 

(3)Báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy 

tại KKHXHNV năm 2020 

Ngày 04/12/2018 

 

 

Ngày 08/6/2019 

 

Ngày 05/6/2020 

KKHXHNV 

 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 
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(4)Báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy 

tại KKHXHNV năm 2021 

(5)Công văn về việc thành lập Tổ phòng cháy 

và chữa cháy đơn vị khoa KHXHNV 

(6)Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức tham 

dự tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 

năm 2018 

 

 

 

Ngày 02/6/2021 

 

 

Số: 

134/K.KHXH&NV, 

ngày 29/5/2018 

Số: 6054/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20/12/2018 

 

 

 

KKHXHNV 

 

 

KKHXHNV 

 

 

ĐHCT 

 H9.09.05.24  
Danh sách tổ bảo vệ 

 

Số: 1812/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/5/2018 
ĐHCT  

 H9.09.05.25  

(1)Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu 

Tuất 2018 

 

(2)Thông báo nghỉ Tết nguyên đán 2019 

 

 

(3)Thông báo về việc tăng cường công tác an 

ninh trật tự , PCCC và an toàn trong Trường 

(4)Thông báo nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 

(5)Thông báo nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022 

Số: 210/TB-ĐHCT, 

ngày 30/01/2018 

 

Số: 95/ĐHCT-KHTH, 

ngày 14/01/2019 

 

Số: 971/TB-ĐHCT, 

ngày 15/5/2019 

Số: 114/TB-ĐHCT, 

ngày 17/01/2020 

Số: 93/TB-ĐHCT, 

ngày 14/01/2022 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

ĐHCT 

 

 H9.09.05.26  
Quyết định về việc ban hành Nội quy ra vào 

cổng Trường ĐHCT 

Số: 1274/QĐ-ĐHCT, 

ngày 09/5/2016 
ĐHCT  

 H9.09.05.27  
Nội quy về công tác nội trú tại KTX trường 

ĐHCT 

Số: 1944/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04/6/2013 
ĐHCT  



98 

 

 H9.09.05.28  
Ảnh chụp lan can thiết kế hỗ trợ người khuyết 

tật 
2023 KKHXHNV  

  H8.08.05.08 
Quyết định Ban hành Quy định về công tác Tư 

vấn tâm lý, sức khỏe học sinh, sinh viên ĐHCT 

Số: 4645/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/12/2020 
ĐHCT  

Tiêu 

chuẩn 10 
      

Tiêu chí 

10.1 
H10.10.01.01  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHCT 2023 
19/04/2023 ĐHCT  

 H10.10.01.02  

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của sinh 

viên và học viên Trường Đại học Cần Thơ về 

các điều kiện dạy và học 

Số: 1200/ĐHCT-

QLCL, Ngày 

06/04/2023 

ĐHCT  

 H10.10.01.03  
Biểu mẫu và hệ thống lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 

Năm 2020 

Link:https://qat.ctu.edu

.vn/qui-trinh-bieu-

mau/bo-cong-cu-lay-y-

kien.html 

ĐHCT  

 H10.10.01.04  
Biên bản họp tổ điều chỉnh CTĐT ngành VHVN 

2021 
2021 KKHXHNV  

 H10.10.01.05  Biên bản họp hội nghị các bên liên quan 2022 Ngày: 17/01/2022 KKHXHNV  

 H10.10.01.06  Bảng khảo sát của người học năm 2019 2019 KKHXHNV  

 H10.10.01.07  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2020 

2020 KKHXHNV  

 H10.10.01.08  

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2022 

2022 KKHXHNV  

 H10.10.01.09  Biên bản họp BCN BM 2023 2023 KKHXHNV  

 H10.10.01.10  
Phần mềm lấy ý kiến trực tuyến cho các bên liên 

quan 

Link: 

https://qat.ctu.edu.vn/ 
ĐHCT  
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 H10.10.01.11  Biên bản họp BCN BM 2018 09/11/2018 BMNV  

 H10.10.01.12  Biên bản họp BCN BM 2019 đến 2022 2019 - 2022 BMNV  

 H10.10.01.13  

Biên bản họp BCN BM với cựu HV nhân Kỷ 

niệm 10 thành lập KKHXHNV (lấy ý kiến cựu 

HV về CTĐT) 

27/10/2019 BMNV  

 H10.10.01.14  
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2022-2023 

Số: 203/KHXH&NV, 

Ngày 26/11/2022 
KKHXHNV  

 H10.10.01.15  
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2021-2022 

Số: 163/KHXH&NV, 

Ngày 28/11/2021 
KKHXHNV  

 H10.10.01.16  
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2020-2021 

Số: 193/KHXH&NV, 

Ngày 07/12/2020 
KKHXHNV  

 H10.10.01.17  
Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao động 

Khoa KHXHNV năm 2019-2020 

Số:258/KHXH&NV, 

Ngày 15/9/2019 
KKHXHNV  

 H10.10.01.18  
Biên bản Hội nghị viên và Người lao động chức 

Khoa KHXHNV năm 2018-2019 
Ngày 11/09/2018 KKHXHNV  

 H10.10.01.19  Danh mục đăng ký seminar 2023 2023 PQLKH  

 H10.10.01.20  Phiếu lấy ý kiến cựu học viên về CTĐT 2023 TTQLCL  

 H10.10.01.21  Phiếu lấy ý kiến học viên tốt nghiệp về CTĐT 2023 TTQLCL  

 H10.10.01.22  
Phiếu lấy ý kiện học viên tốt nghiệp về thực hiện 

luận văn thạc sĩ 
2023 TTQLCL  

 H10.10.01.23  
Biên bản Họp hội đồng Khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 2019 
23/9/2019 KKHXHNV  

 H10.10.01.24  
Biên bản họp điều chỉnh chương trình Cao học 

2019 
05/8/2019 KKHXHNV  

 H10.10.01.25  
Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan 

trình độ thạc sĩ 2022 
18/01/2022 ĐHCT  

 H10.10.01.26  CTĐT 2015 10/10/2015 ĐHCT  

 H10.10.01.27  CTĐT 2019 31/12/2019 ĐHCT  

 H10.10.01.28  CTDH VHVN theo hướng ứng dụng 2022 31/3/2022 ĐHCT  
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 H10.10.01.29  Biên bản giao nhận tài sản 2018 - 2021 2018 - 2021 PQTTB  

  H1.01.01.58 

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 64/KKHXHNV 

ngày 12/3/2019 
KKHXHNV  

  H1.01.01.59 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 76/KKHXHNV 

ngày 25/4/2019 
KKHXHNV  

  H1.01.01.64 

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 36/KKHXHNV 

ngày 18/3/2021 
KKHXHNV  

  H1.01.01.65 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 58/KKHXHNV 

ngày 28/4/2021 
KKHXHNV  

  H1.01.01.70 

Kế hoạch lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2023 

Số: 52/KKHXHNV 

ngày 04/3/2023 
KKHXHNV  

  H1.01.01.71 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành Văn học Việt 

Nam trình độ thạc sĩ năm 2023 

Số: 67/KKHXHNV 

ngày 22/4/2023 
KKHXHNV  

Tiêu chí 

10.2 
H10.10.02.01  Biên bản họp BM 2022 BMNV  

 H10.10.02.02  

Thông tư 07 Ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

 

Số: 07/2015/TT-

BGDĐT, Ngày 

16/4/2015 

BGDĐT  
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 H10.10.02.03  
Thông tư 23 Ban hành quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ thạc sĩ 

Số: 23/2021/TT-

BGDĐT, Ngày 

30/8/2021 

BGDĐT  

 H10.10.02.04  
Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan trình 

độ thạc sĩ 2022 
2022 ĐHCT  

 H10.10.02.05  Chương trình dạy học 2020 2020 ĐHCT  

 H10.10.02.06  
Biên bản Họp hội đồng Khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 2019 
23/9/2019 KKHXHNV  

 H10.10.02.07  
Biên bản họp điều chỉnh chương trình Cao học 

2019 
05/8/2019 KKHXHNV  

 H10.10.02.08  Công văn biên soạn đề cương 2019 

Số: 2924/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

12/12/2019 

ĐHCT  

 H10.10.02.09  
Công văn biên soạn đề cương chi tiết học phần 

sau đại học 

Số: 2340/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

01/10/2020 

ĐHCT  

 H10.10.02.10  Biên bản họp lớp 2019- 2023 BMNV  

 H10.10.02.11  

Danh sách dự Hội nghị tập huấn về Chương 

trình đào tạo, Chuẩn đầu ra và Chiến lược dạy-

học 

Số: 98/KKHXHNV, 

Ngày 17/6/2013 
KKHXHNV  

 H10.10.02.12  
Kế hoạch điều chỉnh, xây dựng CTĐT sau đại 

học theo TT17 

Số: 2261/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

18/11/2021 

ĐHCT  

 H10.10.02.13  Hướng dẫn của TTQLCL trong HN tập huấn 7/2019 TTQLCL  

 H10.10.02.14  
CV Hướng dẫn điều chỉnh, xây dựng CTĐT 

SĐH theo TT17 

Số: 2262/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

18/11/2021 

ĐHCT  

 H10.10.02.15  
Quyết định thành lập hội đồng xây dựng, điều 

chỉnh CTĐT 

Số: 5126/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 26/11/2021 
ĐHCT  
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 H10.10.02.16  Quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT 
Số: 5535/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 15/12/2021 
ĐHCT  

 H10.10.02.17  Chương trình dạy học 2022 31/3/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.04 Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Số: 1982/QĐ-TTg, 

Ngày 18/10/2016 

Thủ tướng 

chính phủ 
 

  H1.01.01.34 

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều 

chỉnh CTĐT trình độ ĐH và sau ĐH của Trường 

ĐHCT  

Số: 799/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/3/2023 
ĐHCT  

  H10.10.01.05 Biên bản họp hội nghị các bên liên quan 2022 Ngày: 17/01/2022 KKHXHNV  

  H7.07.01.12 
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng ban của Trường ĐHCT 

Số: 2346/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/7/2014 
ĐHCT  

 
 H8.08.01.30 Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan trình 

độ thạc sĩ 2020 

Số: 225/KH-ĐHCT-

QLCL 

ĐHCT 
 

 
 H8.08.01.31 Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan trình 

độ thạc sĩ 2021 

Số: 702/KH-ĐHCT-

QLCL 

ĐHCT 
 

Tiêu chí 

10.3 
H10.10.03.01  

Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường ĐHCT 2023 

Số: 99/NQQ-HĐT, 

Ngày 19/4/2023 
ĐHCT  

 H10.10.03.02  
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHCT 2023 
Ngày 19/4/2023 ĐHCT  

 H10.10.03.03  Biên bản họp với lớp VHVN 2023 BMNV  

       

 H10.10.03.04  
Bảng phân công GD ngành VHVN HK 1 năm 

học 2023-2024 
2023 KKHXHNV  

 H10.10.03.05  Ảnh chụp ứng dụng My CTU 2023 ĐHCT  

 H10.10.03.06  
Quyết định về việc thành lập Tổ Đảm bảo chất 

lượng ở các đơn vị thuộc Trường 2021 

Số: 5677/QĐ-ĐHCT, 

Ngày: 17/12/2021 
ĐHCT  

 H10.10.03.07  
 Quy trình chính của công tác SĐH trước năm 

2022 

Link: 

https://gs.ctu.edu.vn/qu

y-dinh/quy-trinh-sau-

KSĐH  

https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
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dai-hoc/22-quy-dinh-

dao-tao/quy-trinh-dao-

tao-sdh/1868-quy-

trinh-ap-dung-truoc-

nam-2022.html 

 H10.10.03.08  Quy trình chính của công tác SĐH từ năm 2022 

https://gs.ctu.edu.vn/qu

y-dinh/quy-trinh-sau-

dai-hoc/22-quy-dinh-

dao-tao/quy-trinh-dao-

tao-sdh/1869-quy-

trinh-ap-dung-tu-nam-

2022.html 

KSĐH  

 H10.10.03.09  Bảng phân công GDCH 2018-2023 KSĐH  

 H10.10.03.10  
Quyết định về việc thành lập Tổ ĐBCL ở các 

đơn vị thuộc Trường năm 2018 

Số: 5860/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 12/12/2018 
ĐHCT  

 H10.10.03.11  
Thống kê phương pháp đánh giá CTĐT2020 và 

CTĐT2022 
2023 BMNV  

 H10.10.03.12  
Thống kê phương pháp giảng dạy CTĐT2020 và 

CTĐT2022 
2023 BMNV  

 H10.10.03.13  
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 

Số: 11/BC-TKT, Ngày 

23/01/2019 
KKHXHNV  

 H10.10.03.14  
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 

Số: 76/BC-TKT, Ngày 

30/6/2020 
KKHXHNV  

 H10.10.03.15  
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 

Số: 04/BC-TKT, Ngày 

14/01/2020 
KKHXHNV  

 H10.10.03.16  
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 

Số: 309/BC-TKT, 

Ngày 31/10/2020 
KKHXHNV  

 H10.10.03.17  
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 

Số: 202/BC-TKT, 

Ngày 30/6/2019 
KKHXHNV  

https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1868-quy-trinh-ap-dung-truoc-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-trinh-sau-dai-hoc/22-quy-dinh-dao-tao/quy-trinh-dao-tao-sdh/1869-quy-trinh-ap-dung-tu-nam-2022.html
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 H10.10.03.18  

Công văn về việc thời gian kết thúc nhập điểm 

học phần HK2 năm 2022 - 2023 bậc đào tạo 

SĐH 

Số: 2333/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

26/6/2023 

ĐHCT  

 H10.10.03.19  Biên bản họp BM năm 2023 2023 BMNV  

 H10.10.03.20  KHHT toàn khóa của NH 2020-2021 2020 KKHXHNV  

 H10.10.03.21  KHHT toàn khóa của NH 2021-2022 2021 KKHXHNV  

 H10.10.03.22  Biên bản họp BCN BM 2018 09/11/2018 BMNV  

 H10.10.03.23  Biên bản họp BCN BM 2019 đến 2022 2019 - 2022 BMNV  

 H10.10.03.24  
Thông báo về việc đăng ký học phần bậc đào tạo 

sau đại học 

Số: 2871/ĐHCT-

KSĐH, Ngày 

09/12/2019 

ĐHCT  

 H10.10.03.25  KHHT toàn khóa của NH 2019-2020 2019 KKHXHNV  

 H10.10.03.26  Thống kê nhu cầu đăng ký học phần 2018-2023 ĐHCT  

 H10.10.03.27  KHHT toàn khóa của NH 2022-2023 2022 KKHXHNV  

 H10.10.03.28  Hướng dẫn việc dạy học không tập trung 2021 ĐHCT  

 H10.10.03.29  
Thông báo về việc làm việc, dạy và học tập 

trung, tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 
2021 ĐHCT  

 H10.10.03.30  Thông báo lập các mail group cho từng lớp HP 2021 ĐHCT  

 H10.10.03.31  Email hướng dẫn phần mềm dạy học trực tuyến 2021 ĐHCT  

 H10.10.03.32  
Công văn vv tổ chức đánh giá HP HK I, NH 

2021-2022 

Số: 2132/ĐHCT, Ngày 

29/10/2021 
ĐHCT  

  H3.03.01.02 
Quyết định về việc ban hành, sửa đổi bổ sung 

quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2022 

Số: 990/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 06/4/2022 
ĐHCT  

  

H10.10.02.03 Thông tư 23 Ban hành quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ thạc sĩ 

Số: 23/2021/TT-

BGDĐT, Ngày 

30/8/2021 

BGDĐT 

 

  H7.07.05.04 Biên bản họp bộ môn (2018) Ngày 10/5/2018 BMNV  

  

H8.08.03.04 Công văn về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá 

học phần sau đại học năm 2021 

Số: 2361/ĐHCT-

SĐH,Ngày: 30/11/2021 

  

KSĐH 
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H5.05.01.08 Quyết định thành lập hội đồng chấm Luận văn 

tốt nghiệp 

Năm 2019-2022 ĐHCT 
 

  H8.08.03.14 
Quyết định về việc chấm dứt đào tạo học viên 

cao học 

Số: 5808/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 09/11/2022 
ĐHCT  

  

H11.11.02.15 Biên bản họp lớp( về tiến độ học tập, Gv đốc 

thúc NH tiến độ học, làm LV, tình hình việc làm 

đã có, nhắc nhở trang bị KT, kỹ năng, CC, bằng 

cấp để làm hồ sơ xin việc, NCKH) 

2022 BMNV 

 

  

H10.10.06.19 Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi trực tuyến 

từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên học kỳ 1 năm 2020 - 2021 

2020 ĐHCT 

 

  H1.01.01.20 
Quyết định về việc ban hành, sửa đổi bổ sung 

quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2015 

Số: 3619/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 01/10/2015 
ĐHCT  

  H10.10.01.20 Phiếu lấy ý kiến cựu học viên về CTĐT 2023 TTQLCL  

  H10.10.01.21 Phiếu lấy ý kiến học viên tốt nghiệp về CTĐT 2023 TTQLCL  

  H10.10.01.22 
Phiếu lấy ý kiện học viên tốt nghiệp về thực hiện 

luận văn thạc sĩ 
2023 TTQLCL  

  H1.01.01.25 
Quyết định về việc ban hành, sửa đổi bổ sung 

quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2019 

Số: 5322/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 01/11/2019 
ĐHCT  

Tiêu chí 

10.4 
H10.10.04.01  

Báo cáo seminar Khảo sát tình hình sử dụng kết 

quả NCKH 
2019-2023 

Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.02  Danh sách seminar 2021 2021 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.03  Danh sách seminar 2022 2022 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.04  Thống kê đề tài GV, NH 2019-2023 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.05  Thống kê bài báo GV 2019-2023 
Khoa 

KHXH&NV 
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 H10.10.04.06  Thống kê bài báo NH 2019-2023 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.07  Thống kê NCKH của NH 2019-2023 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.08  
Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở của cán bộ 

- năm 2019 
02/05/2018 

Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.09  Thuyết minh đề tài cấp trường Trần Văn Thịnh 04/05/2017 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.10  Bảng thống kê NCKH của GV 2019-2023 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.11  Bản nhận xét báo cáo Seminar 2018 30/11/2018 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.12  Bản nhận xét báo cáo Seminar 2019 03/12/2019 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.13  Bản nhận xét báo cáo Seminar 2020_1 16/12/2020 
Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.04.14  Bản nhận xét báo cáo Seminar 2020_2 16/12/2020 
Khoa 

KHXH&NV 
  

 H10.10.04.15  Danh sách duyệt seminar 2023 25/08/2023 

Phòng Quản lý 

khoa học - 

Trường ĐHCT 

  

 H10.10.04.16  Các quyết định giao đề tài từ 2019 2019-2023    

 H10.10.04.17  Thư mời dự HTQT 2023 

Suranaree 

University of 

Technology 

  

 H10.10.04.18  

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học 

Quốc tế “Văn hoá sông nước ở Đông Nam Á - 

bảo tồn và phát triển” 

1151/ĐHCT-

KHXH&NV 

07/06/2019 

ĐHCT   
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 H10.10.04.19  

Thư mời Chương trình Hội thảo khoa học Quốc 

tế “Văn hoá sông nước ở Đông Nam Á - bảo tồn 

và phát triển 

27/10/2019 ĐHCT  

 H10.10.05.01  
Kết quả hệ thống lấy ý kiến giảng viên về công 

tác phục vụ hỗ trợ đào tạo của trường  
Học kỳ 1 /2022-2023 

TT QLCL - 

ĐHCT 
 

  H1.01.01.18 Mục tiêu giáo dục của trường ĐHCT 
Số: 3627/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 27/10/2020 
ĐHCT  

Tiêu chí 

10.5 
H10.10.05.01  Báo cáo thường niên 2018 Tháng 4 năm 2019 ĐHCT  

 H10.10.05.02  
Kết quả hệ thống lấy ý kiến cán bộ hỗ trợ ở 

Khoa/Đơn vị/Phòng ban 
Học kì 1 /2022 - 2023 

TT QLCL - 

ĐHCT 
 

 H10.10.05.03  Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ 
ảnh chụp màn hình 

website  
ĐHCT  

 H10.10.05.04  
Biên Bản Hội nghị Công chức-Viên chức 

KKHXHNV năm 2017 - 2018  
Ngày 17/09/2017 

Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.05.05  
QĐ về việc cho phép sinh viên đi học tập nước 

ngoài (Malaysia) 

3727/QĐ-ĐHCT 

24/08/2023 
ĐHCT  

 H10.10.05.06  
Biên Bản Hội nghị Công chức-Viên chức 

KKHXHNV năm 2018 - 2019  
Ngày 11/09/2018 

Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.05.07  

Báo cáo khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động 

năm 2022 

 

11/07/2022 TTHL - ĐHCT  

 H10.10.05.08  
Biên Bản Hội nghị Công chức-Viên chức 

KKHXHNV năm 2019 - 2020  

258/K.KHXH&NV 

Ngày 15/09/2019 
KHXHVNV  

 H10.10.05.09  
Biên Bản Hội nghị Công chức-Viên chức 

KKHXHNV năm 2020 - 2021  

193/K.KHXH&NV 

Ngày 7/12/2020 
KHXHVNV  

 H10.10.05.10  
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

trường Đại học Cần Thơ năm 2023 

99/NQ-HĐT 

19/03/2023 
ĐHCT  
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 H10.10.05.11  
Biên Bản Hội nghị Công chức-Viên chức 

KKHXHNV năm 2021 - 2022  
2021-2022 KKHXHVNV  

 H10.10.05.12  
Ảnh chụp không gian tự học của THHL đã được 

cải tiến 
2023 KKHVNV  

 H10.10.05.13  
Biên bản kiểm kê tài sản cố định của Khoa 

KHXHNV 2018 
05/03/2018 

Khoa 

KHXH&NV 
 

 H10.10.05.14  
Email thông báo của Trung tâm Học liệu về khai 

thác nguồn thông tin tài liệu ngoài trường 
2023 TTHL  

 H10.10.05.15  
Biên bản kiểm kê tài sản cố định của Khoa 

KHXHNV 2019  
24/02/2019 

Khoa 

KHXH&NV 
  

 H10.10.05.16  Hướng dẫn sử dụng hệ thống E.Learning 2023 TTHL  

 H10.10.05.17  
Biên bản kiểm kê tài sản cố định của Khoa 

KHXHNV 2020 
23/02/2020 

Khoa 

KHXH&NV 
  

 H10.10.05.18  

Công văn vv mua quyền truy cập bộ sách điện 

từ Ebrary Academic Complete 

 

40/TTHL 

Ngày 8/10/2019 
TTHL  

 H10.10.05.19  
Biên bản kiểm kê tài sản cố định của Khoa 

KHXHNV 2021 
19/02/2021 

Khoa 

KHXH&NV 
  

 H10.10.05.20  Yêu cầu bổ sung tài liệu cho thư viện 2022 2023 TTHL  

 H10.10.05.21  
Biên bản kiểm kê tài sản cố định của Khoa 

KHXHNV 2022 
20/02/2022 

Khoa 

KHXH&NV 
  

 H10.10.05.22  Yêu cầu bổ sung tài liệu cho thư viện 2019 2019 TTHL  

 H10.10.05.23  

Công văn vv phát triển tài liệu của hệ thống thư 

viện trường 

 

50/TTHL 

Ngày 18/11/2019 
TTHL  

 H10.10.05.24  Khảo sát hoạt động tại TTHL trường ĐHCT 21/10/2020 TTHL-ĐHCT   

 H10.10.05.25  Link Cơ sở dữ liêu trực tuyến của TTHL 2023 TTHL  

 H10.10.05.26  
Link Quy đinh về các KV phủ sóng WIFI phục 

vụ sinh viên và các hoạt động chung 
2023 

Website trường 

ĐHCT 
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 H10.10.05.27  

Đánh giá thực trạng các thư viện nhánh thuộc hệ 

thống trường ĐHCT và mô hình hoạt động theo 

hướng hợp tác  

Tạp chí Khoa học 

2012:22b 120-131 
ĐHCT   

 H10.10.05.28  Hình ảnh phòng họp chụp bên TTHL    

 H10.10.05.29  

Báo cáo khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động 

năm 2021 

 

11/07/2021 

 
TTHL - ĐHCT   

 H10.10.05.30  
Link và hình đăng ký phòng thảo luận nhóm 

https://lrcdig.ctu.edu.vn/dkptl/ư  
2023 TTHL  

 H10.10.05.31  KH khảo sát đại diện BLQ năm 2020 
255/KH-ĐHCT-QLCL. 

Ngày 14/02/2020 
ĐHCT  

 H10.10.05.32  
Link và hình đăng ký phòng học & nghiên cứu 

sau ĐH https://lrc.ctu.edu.vn/dkpsn/#/calendar 
2023 TTHL  

 H10.10.05.33  

Link và hình dịch vụ hỗ trợ khai thác thông tin 

học thuật 

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/services/fee-

based-service 

2023 TTHL  

 H10.10.05.34  Dịch vụ online tại TTHL 2023 TTHL  

 H10.10.05.35  
KH khảo sát các bên liên quan năm 2023 

 

85/KH-ĐHCT-QLCL 

Ngày 11/01/2023 
ĐHCT  

 H10.10.05.36  Dịch vụ mượn sách trả sách từ xa     

 H10.10.05.37  Khoá đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo    

 H10.10.05.38  
Quyết định ban hành quy định về quản lý khai 

thác mạng thông tin trường ĐHCT 

Quyết định 3512/QĐ-

ĐHCT ngày 31/7/2023 
ĐHCT  

 H10.10.05.39  
Học viên ngành VHVN tham gia nhóm dự án 

khởi nghiệp  

 

Hình ảnh minh chứng 

dự thi StarUp Wheel 

ĐHCT  

 H10.10.05.40  
Kế hoạch ứng dụng CNTT & chuyển đổi số- 

TTTTQTM 
2023 ĐHCT  

https://lrcdig.ctu.edu.vn/dkptl/%C6%B0
https://lrc.ctu.edu.vn/dkpsn/#/calendar
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/services/fee-based-service
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/services/fee-based-service
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 H10.10.05.41  
Các thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm dạy 

học trực tuyến 
2023 TTHL  

 H10.10.05.42  
Phiếu lấy ý kiến SV về chất lượng hỗ trợ phục 

vụ 
2023 QLCL - ĐHCT  

 H10.10.05.43  Điều chỉnh phủ sóng Wifi Khu 2    

 H10.10.05.44  Báo cáo tổng kết ý kiến của NH hàng năm 2019-2023 BMNV  

 H10.10.05.45  

V/v thực hiên công tác lấy ý kiến phản hồi từ 

GV và CB phục vụ, hỗ trợ về điều kiện làm việc 

và dịch vụ hỗ trợ năm 2022 

2807/ĐHCT-QLCL 

12/09/2022 
ĐHCT  

 H10.10.05.46  

Báo cáo Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 

2548/BC-SGDĐT 

7/10/2019 

SGDĐT 

TP.Cần Thơ 
 

 H10.10.05.47  
Sơ đồ mạng không dây trong trường 

 
2023 ĐHCT  

 H10.10.05.48  Ảnh chụp ứng dụng MyCTU 2023 ĐHCT  

 H10.10.05.49  

Báo cáo Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 

3247/BC-SGDĐT 

ngày 16 tháng 12 năm 

2020 

 

Sở GDĐT TP. 

Cần Thơ 

 

 

 H10.10.05.50  
Ảnh chụp màn hình HTQL tính năng GV theo 

dõi tiến độ học tập của NH 
2023 KKHXHVNV  

 H10.10.05.51  

Báo cáo Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021 

Số: 3312 /BC-SGDĐT 

ngày 03 tháng 12 năm 

2021 

Sở GDĐT TP. 

Cần Thơ 

 

 

 H10.10.05.52  

Báo cáo Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022 

3307/BC-SGDĐT 

3/11/2022 

Sở GDĐT TP. 

Cần Thơ 

 

 

 H10.10.05.53  Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến từ các BLQ 
https://qat.ctu.edu.vn/q

ui-trinh-bieu-mau/bo-
ĐHCT  
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cong-cu-lay-y-

kien.html 

 H10.10.05.54  
Biên bản nghiệm thu thiết bị - Dự án nâng cấp 

Trường ĐHCT 

Số: 15/HĐ-VN14-

P6.CTU-E2-1/ Mã 

thiết bị 17 và 18, ngày 

27/11/2018 

ĐHCT  

 H10.10.05.55  

Kết quả của hệ thống lấy ý kiến giảng viên về 

khảo sát công tác phục vụ hỗ trợ đào tạo của 

trường (phạm vi lấy ý: Khoa KHXH&NV) 

Học kỳ 1 / 2022-2023 
TT QLCL - 

ĐHCT 
 

 H10.10.05.56  
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của bạn đọc 

2018 
15/09 - 15/10/2018 TTHL - ĐHCT  

 H10.10.05.57  Hợp đồng mua thiết bị CNTT 2023 
TTTT-QTM 

ĐHCT 
 

 H10.10.05.58  
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của bạn đọc 

2019 
01/08 - 30/09/2019 TTHL - ĐHCT  

 H10.10.05.59  Biên bản giao nhận tài sản từ 2018 đến 2023    

 H10.10.05.60  
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của bạn đọc 

2020 
01/12 - 17/12/2020 TTHL - ĐHCT  

 H10.10.05.61  Hình ảnh sinh hoạt ở Vườn Bàng    

 H10.10.05.62  
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của bạn đọc 

2021 
05/2021 - 31/07/2021 TTHL - ĐHCT  

 H10.10.05.63  

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên 

cứu khả thị dự án "Nâng cấp trường DHCT" sử 

dụng ODA của Chính phủ Nhật Bản 

938/QĐ-BGĐT 

27/03/2015 

BGĐT 

 
 

 H10.10.05.64  
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của bạn đọc 

2022 
01/05 - 20/06/2022 TTHL - ĐHCT  

 H10.10.05.65 

 
 

 

Báo cáo Seminar Mức độ hài lòng của SV ngành 

VH về chất lượng dịch vụ đào tạo của trường 

ĐHCT 

2019 KKHXHNV  



112 

 

 H10.10.05.66  Khảo sát hoạt động tại TTHL trường ĐHCT 2019-2023 ĐHCT  

 H10.10.05.67  
Tổng hợp trả lời ý kiến của VCNLĐ năm 2018-

2019 

Ban tổ chức Hội nghị 

CCVC-NLĐ 

10/10/2018 

ĐHCT  

 H10.10.05.68  
Tổng hợp trả lời ý kiến của VCNLĐ năm 2019-

2020 

Ban tổ chức Hội nghị 

CCVC-NLĐ 

10/10/2019 

ĐHCT  

 H10.10.05.69  
Tổng hợp trả lời ý kiến của VCNLĐ năm 2020-

2021 

Ban tổ chức Hội nghị 

CCVC-NLĐ 

11/12/2020 

ĐHCT  

 H10.10.05.70  
Tổng hợp trả lời ý kiến của VCNLĐ năm 2021-

2022 

Ban tổ chức Hội nghị 

CCVC-NLĐ 

10/12/2021 

ĐHCT  

 H10.10.05.71  KH sửa chữa máy móc, thiết bị 2020  Ngày 06/11/2019 KHXH&NV  

 H10.10.05.72  
KH sửa chữa nhà cửa kiến trúc hệ thống năm 

2020 
Ngày 06/11/2019 KHXH&NV  

 H10.10.05.73  
KH sửa chữa nhà cửa kiến trúc hệ thống năm 

2023 
Ngày 11/11/2022 KHXH&NV  

 H10.10.05.74  KH mua sắm máy móc thiết bị năm 2018 Ngày 19/11/2017 KHXH&NV  

 H10.10.05.75  KH mua sắm máy móc thiết bị năm 2019 Ngày 25/11/2018 KHXH&NV  

 H10.10.05.76  KH mua sắm máy móc thiết bị năm 2020 Ngày 06/11/2029 KHXH&NV  

 H10.10.05.77  KH mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 
Ngày 23/11/2020 

 
KHXH&NV  

 H10.10.05.78  KH mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 Ngày 27/10/2021 KHXH&NV  

 H10.10.05.79  
Thông báo vv Lập KH mua sắm và sửa chữa tài 

sản năm 2021 

2687/TB-ĐHCT 

10/11/2020 
ĐHCT  

 H10.10.05.80  

Công văn Đề nghị sửa chữa nhà cửa kiến trúc, 

hệ thống kỹ thuật 2023 

 

Số:97/KHXH&NV KHXH&NV  
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 H10.10.05.81  

Biên bản họp giữa BM với lớp CH, có đề nghị 

trang bị tivi cho phòng học khoa – trước khi 

trường gắn tivi 

2023 KHXH&NV  

 H10.10.05.82  Khảo sát của Bộ môn 2022 BMNV  

 H10.10.05.83  
Các mẫu phiếu Khảo sát mức độ hài lòng của 

GV về chất lượng dịch vụ 
 

TT QLCL-

ĐHCT 
 

 H10.10.05.84  
Kết quả điều tra sự hài lòng của CBPV về điều 

kiện làm việc tại Trường 2020 

26/09/2020 - 

16/10/2020 

TT Đảm bảo 

chất lượng và 

khảo thí 

ĐHCT 

 

 H10.10.05.85  
Kết quả điều tra sự hài lòng của CBPV về điều 

kiện làm việc tại Trường 2021 

27/12/2021 - 

09/01/2022 

TT Đảm bảo 

chất lượng và 

khảo thí 

ĐHCT 

 

 H10.10.05.86  
Kết quả hệ thống lấy ý kiến bên thứ 3 ngoài 

trường về điều kiện làm việc tại trường  
Học kỳ 1 / 2020-2021 

TT Đảm bảo 

chất lượng và 

khảo thí 

ĐHCT 

 

  H1.01.01.14 Báo cáo thường niên 2019 Tháng 4 năm 2020 ĐHCT  

  H1.01.01.15 Báo cáo thường niên 2020 Tháng 4 năm 2021 ĐHCT  

  H1.01.01.16 Báo cáo thường niên 2021 Tháng 4 năm 2022 ĐHCT  

  H1.01.01.17 Báo cáo thường niên 2022 Tháng 4 năm 2023 ĐHCT  

  H1.01.01.22 
Quyết định về việc Công bố quy trình công tác 

tại trường ĐHCT 

5706/QĐ-DHCT 

21/12/2016 
ĐHCT  

  H1.01.01.29 
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến 

phản hồi và góp ý từ BLQ 

4784/QĐ-ĐHCT 

18/11/2021 
ĐHCT  

  H1.01.01.29 
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến 

phản hồi và góp ý từ BLQ 

4784/QĐ-ĐHCT 

18/11/2021 
ĐHCT  
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  H10.10.05.07 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại 

học Cần Thơ năm 2023 

99/NQ-HĐT 

19/03/2023 
ĐHCT  

  H8.08.01.31 KH khảo sát đại diện BLQ năm 2021 
702/KH-ĐHCT-QLCL. 

Ngày 15/04/2021 
ĐHCT  

Tiêu chí 

10.6 
H10.10.06.01  

Công văn báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường ĐHCT 

Số: 219/ĐHCT-KHTH, 

Ngày 11/02/2020 
ĐHCT  

 H10.10.06.02  

Công văn thực hiện công tác điều tra sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dân 

năm 2019 

Số: 1766/ĐHCT-

KHTH, Ngày 

13/8/2019 

ĐHCT  

 H10.10.06.03  

Thực hiện và Báo cáo kết quả điều tra sự hài 

lòng của người dân về chất lượng giáo dục công 

2019, 2020, 2021, 2022 của Sở GDĐT Cần Thơ 

2019-2022 ĐHCT  

 H10.10.06.04  

Công văn về việc thực hiện khảo sát việc làm 

của SVTN năm 2019 

 

 

 

 

Số: 638/ĐHCT-QLCL, 

Ngày 01/4/2019 

ĐHCT  

 H10.10.06.05  
Quyết định vv công bố quy trình khảo sát tình 

hình làm việc của SV tốt nghiệp trường ĐHCT 

833/QĐ-ĐHCT 

29/04/2020 

ĐHCT 

 
 

 H10.10.06.06  
Email TTQLCL gởi công văn về việc hướng dẫn 

cung cấp thông tin liên hệ bên liên quan 
2023 TTQLCL  

 H10.10.06.07  

Công văn hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ 

phục vụ việc lấy ý kiến bên liên quan ngoài 

trường về chất lượng giáo dục 

Số:06/QLCL, Ngày 

21/02/2020 
TTQLCL  

 H10.10.06.08  
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và Phương 

hướng công tác năm học 2019-2020 

Số: 2432/BC-ĐHCT, 

Ngày 23/10/2019 
ĐHCT  

 H10.10.06.09  
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Phương 

hướng công tác năm học 2020-2021 

Số: 2332/BC-ĐHCT, 

Ngày 20/10/2020 
ĐHCT  
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 H10.10.06.10  
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và Phương 

hướng công tác năm học 2021-2022 

Số: 3685/BC-ĐHCT, 

Ngày 31/12/2021 
ĐHCT  

 H10.10.06.11  
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và Kế 

hoạch công tác năm học 2022-2023 

Số: 4193/BC-ĐHCT, 

Ngày 30/12/2022 
ĐHCT  

 H10.10.06.12  
Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về 

chương trình đào tạo (CTĐT)-2020 
2020 BMNV  

 H10.10.06.13  
Phiếu khảo sát ý kiến của giảng viên về chương 

trình đào tạo ngành văn học - 2020 
2020 BMNV  

 H10.10.06.15  
Biểu mẫu hệ thống lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 
2023 ĐHCT  

 H10.10.06.16  

Báo cáo về kết quả khảo sát trực tuyến Nhà sử 

dụng lao động về chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2020 

Số: 24/QLCL, Ngày 

29/6/2020 
TTQLCL  

 H10.10.06.17  

Báo cáo về kết quả lấy ý kiến trực tuyến cựu sinh 

viên về chất lượng giáo dục đào tạo của Trường 

Đại học Cần Thơ năm 2020 

Số: 38/QLCL, Ngày 

10/9/2020 
TTQLCL  

 H10.10.06.18  
Công văn về việc sinh viên, học viên cho ý kiến 

phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số: 2795/ĐHCT-

QLCL, Ngày 

20/11/2020 

ĐHCT  

 H10.10.06.19  

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi trực tuyến 

từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên học kỳ 1 năm 2020 - 2021 

2020 ĐHCT  

 H10.10.06.20  

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng và khảo thí trực thuộc Ban Giám 

hiệu Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 384/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 12/4/2006 
ĐHCT  

 H10.10.06.21  Quyết định về công tác tổ chức 
Số: 1258/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24/4/2018 
ĐHCT  
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 H10.10.06.22  

Kế hoạch hướng dẫn cấp thẻ và sử dụng hệ 

thống thư viện trường dành cho Học viên Cao 

học khóa 30 đợt 1, năm 2023 

Ngày 12/6/2023 TTHL  

 H10.10.06.23  
Quyết định vv thành lập Hội đồng điều chỉnh 

CTĐT CH 2022 
2021 ĐHCT  

 H10.10.06.24  Biên bản họp giữa Khoa, BM với lớp cao học    

 H10.10.06.26  

Email Khoa, BMNV nhắc nhở NH thực hiện các 

khảo sát về CTĐT, về việc làm sau khi tốt 

nghiệp 

2022 BMNV  

 H10.10.06.27  

Ảnh chụp zalo, email,… Khoa với NSDLĐ để 

giúp thực hiện khảo sát CTĐT 

 

2022 BMNV  

 H10.10.06.28  Báo cáo số liệu khảo sát ý kiến các bên liên quan  2023 ĐHCT  

  H1.01.01.22 
Quyết định về việc công bố quy trình công tác 

tại Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 5706/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/12/2016 
ĐHCT  

  H1.01.01.29 
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến 

phản hồi và góp ý từ các bên liên quan 

Số: 4784/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 18/11/2021 
ĐHCT  

  H1.01.01.34 

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều 

chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học và 

sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ năm 

2023 

Số: 799/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/3/2023 
ĐHCT  

  H10.10.01.20 
Phiếu lấy ý kiến cựu sinh viên về chương trình 

đào tạo (CTĐT)-2020 
2020 BMNV  

  H10.10.01.25 
Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan 

trình độ thạc sĩ 2022 
18/01/2022 ĐHCT  

  H10.10.02.15 
Quyết định thành lập hội đồng xây dựng, điều 

chỉnh CTĐT 

Số: 5126/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 26/11/2021 
ĐHCT  

  H10.10.02.16 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT 
Số: 5535/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 15/12/2021 
ĐHCT  
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  H10.10.03.10 
Quyết định về việc thành lập Tổ ĐBCL ở các 

đơn vị thuộc Trường năm 2018 

Số: 5860/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 12/12/2018 
ĐHCT  

  H4.04.02.13 
Email trường báo kết quả đánh giá học phần cho 

lãnh đạo khoa 

Năm 2022 ĐHCT 
 

  H7.07.05.22 

Công văn hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ 

phục vụ việc lấy ý kiến doanh nghiệp và nhà 

tuyển dụng về chất lượng giáo dục của Nhà 

trường 

Số: 21//QLCL, Ngày 

26/4/2021 
TTQLCL  

Tiêu 

chuẩn 11 
      

Tiêu chí 

11.1 
H11.11.01.01  

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho học 

viên cao học và DS NH tốt nghiệp 2018-2023 

1.Quyết định về việc công nhận học viên tốt 

nghiệp trình đột thạc sỹ 

2. 

Số: 4570/QĐ-ĐHCT 

Ngày 16/10/2018 

6272/QĐ-ĐHCT Ngày 

28/12/2018 

Số:4881/QĐ-ĐHCT 

Ngày 18/10/2019 

Số:6472/QĐ-ĐHCT 

Ngày 31/12/2019 

Số:5016/QĐ-ĐHCT 

Ngày 31/12/2020 

Số:4197/QĐ-ĐHCT 

Ngày 26/11/2020 

Số:4648/QĐ-ĐHCT 

Ngày 19/10/2022 

Số:7294/QĐ-ĐHCT 

Ngày 30/12/2022 

 

 

ĐHCT  

 H11.11.01.02  Link website Khoa Sau đại học 
https://gs.ctu.edu.vn/th

ong-tin-tot-nghiep.html 
ĐHCT  

https://gs.ctu.edu.vn/thong-tin-tot-nghiep.html%5D.ThS
https://gs.ctu.edu.vn/thong-tin-tot-nghiep.html%5D.ThS
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 H11.11.01.03  

Biên bản họp Khoa vv NH nghỉ học (tỷ lệ, 

nguyên nhân, đối sánh, tốt nghiệp trung bình, 

nhắc nhở GV đốc thúc NH, đánh giá, tổng kết 

công tác đào tạo, NCKH) 2019-2022 

2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.01.04  

Biên bản họp BM v.v NH nghỉ học (tỷ lệ, 

nguyên nhân, đối sánh, tốt nghiệp trung bình, 

nhắc nhở GV đốc thúc NH, đánh giá, tổng kết 

công tác đào tạo, NCKH) 

2019-2023 BMNV  

 H11.11.01.05  Quyết định và DS xoá tên NH 2019-2023 2019  ĐHCT  

 H11.11.01.06  
Link Phần mềm Hệ thống quản lý của Trường 

ĐHCT 

https://htql.ctu.edu.vn/h

tql/login.php 
ĐHCT  

 H11.11.01.07  

Quyết định Về việc chấm dứt đào tạo học viên 

cao học 2022 

 

Số:5808/QĐ-ĐHCT 

Ngày 09/11/2022 
ĐHCT  

 H11.11.01.08  
Danh sách Học viên cao học Nợ học phí đợt 1 

năm 2022 
2022 ĐHCT  

 H11.11.01.09  
Thông báo đăng ký học phần, danh sách học 

phần mở và thời khóa biểu từ 2019-2023  

https://gs.ctu.edu.vn/tk

b/1918-thong-bao-

dang-ky-hoc-phan-

danh-sach-hoc-phan-

mo-va-thoi-khoa-bieu-

trong-hoc-ky-1-nam-

hoc-2023-2024-danh-

cho-hvch-cac-

khoa.html) 

 

ĐHCT  

 H11.11.01.10  

Thông báo về việc Kiểm tra tính chính xác của 

thông tin sẽ in trên văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ 

2019-2023 

2019-2023 ĐHCT  

https://gs.ctu.edu.vn/tkb/1918-thong-bao-dang-ky-hoc-phan-danh-sach-hoc-phan-mo-va-thoi-khoa-bieu-trong-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024-danh-cho-hvch-cac-khoa.html
https://gs.ctu.edu.vn/tkb/1918-thong-bao-dang-ky-hoc-phan-danh-sach-hoc-phan-mo-va-thoi-khoa-bieu-trong-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024-danh-cho-hvch-cac-khoa.html
https://gs.ctu.edu.vn/thong-tin-tot-nghiep/1346-thong-bao-ve-viec-kiem-tra-tinh-chinh-xac-cua-thong-tin-se-in-tren-van-bang-tot-nghiep-thac-si-qd-tot-nghiep-1036-ngay-28-4-2021.html
https://gs.ctu.edu.vn/thong-tin-tot-nghiep/1346-thong-bao-ve-viec-kiem-tra-tinh-chinh-xac-cua-thong-tin-se-in-tren-van-bang-tot-nghiep-thac-si-qd-tot-nghiep-1036-ngay-28-4-2021.html
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 H11.11.01.13  Kết quả thống kê tỷ lệ NH tốt nghiệp 2019-2023 2019-2023 
Khoa Sau đại 

học 
 

 H11.11.01.14  
Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế tỉ lệ tốt nghiệp 

ngành VHVN năm 2019  
2019 KKHXHNV  

 H11.11.01.15  
Biên bản cuộc họp đánh giá hoạt động hỗ trợ NH 

rút ngắn thời gian đào tạo - hồi tố MC 
2019 KKHXHNV  

  H1.01.01.20 
Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh 

và đào tạo Thạc sỹ  

Số:3619/QĐ-ĐHCT 

ngày 01/10/2015 

Số:990/QĐ/ĐHCT 

ngày 06/4/2022 

ĐHCT  

  H1.01.01.25 
Quyết định V.v Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy 

định đào tạo trình độ Thạc sĩ 

5322/QĐ-ĐHCT ngày 

01/11/2019 
ĐHCT  

  H7.07.01.12 
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng ban của Trường ĐHCT 

Số: 2346/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21/7/2014 

 

ĐHCT  

  H7.07.01.16 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng 

khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT 

Số: 1052/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 25/03/2013 
ĐHCT  

Tiêu chí 

11.2 
      

 H11.11.02.01  

Chương trình dạy học VHVN 2019-2023: 

1.CTDH theo hướng nghiên cứu 

2.CTDH theo hướng ứng dụng 

2019-2023 
Khoa Sau đại 

học 
 

 H11.11.02.02  

Báo cáo HN VC-NLĐ khoa 2018-2023 

1.Báo cáo HNVC Khoa KHXHNV 2018-2019 

2.Báo cáo HN VC-NLĐ Khoa KHXHNV 2019-

2020 

3.Báo cáo HN VC-NLĐ Khoa KHXHNV 2020-

2021 

2019-2023 KKHXHNV  
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4.Báo cáo HN VC-NLĐ Khoa KHXHNV 2021-

2022 

5.Báo cáo HN VC-NLĐ Khoa KHXHNV 2022-

2023 

 H11.11.02.03  

Báo cáo HN VC-NLĐ BMNV 2018-2023 

1.Báo cáo HN VC-NLĐ BMNV 2018-2019 

2.Báo cáo HN VC-NLĐ BMNV 20119-2020 

3.Báo cáo HN VC-NLĐ BMNV 2020-2021 

4.Báo cáo HN VC-NLĐ BMNV 2021-2022 

5.Báo cáo HN VC-NLĐ BMNV 2022-2023 

2019-2023 BMNV  

 H11.11.02.04  

Kế hoạch công tác tuần của BMNV ở một số 

thời điểm bảo vệ đề cương VHVN 

1.Kế hoạch công tác tuần BMNV năm 2018-

2019 

2.Kế hoạch công tác tuần BMNV năm 2019-

2020 

3.Kế hoạch công tác tuần  BMNV năm 2021-

2022 

4.Kế hoạch công tác tuần  BMNV năm 2020-

2021 

5.Kế hoạch công tác tuần BMNV năm 2022-

2023 

2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.02.05  

Kế hoạch công tác tuần của Khoa ở một số thời 

điểm bảo vệ đề cương 

1.Kế hoạch công tác tuần KKHXHNV năm 

2018-2019 

2.Kế hoạch công tác tuần KKHXHNV năm 

2019-2020 

3.Kế hoạch công tác tuần KKHXHNV năm 

2021-2022 

2019-2023 KKHXHNV  



121 

 

4.Kế hoạch công tác tuần KKHXHNV năm 

2029-2021 

5.Kế hoạch công tác tuần KKHXHNV năm 

2022-2023 

 H11.11.02.06  

Kế hoạch bảo vệ LV ThS 2018-2023 

1.Kế hoạch bảo vệ LV ThS 2018-2019 

2.Kế hoạch bảo vệ LV ThS 2019-2020 

3.Kế hoạch bảo vệ LV ThS 2020-2021 

4.Kế hoạch bảo vệ LV ThS 2021-2022 

5.Kế hoạch bảo vệ LV ThS 2022-2023 

2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.02.07  
Báo cáo đánh giá thời gian tốt nghiệp trung bình 

năm 2020 
2020 KKHXHNV  

 H11.11.02.08  
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao học 2019-

2023 
2019-2023 ĐHCT  

 H11.11.02.09  

Biên bản họp lớp (về tiến độ học tập, GV đốc 

thúc NH tiến độ học, làm LV, tình hình việc làm 

đã có, nhắc nhở trang bị KT, kỹ năng, CC, bằng 

cấp để làm hồ sơ xin việc, NCKH) 

2019-2023 
GV phụ trách 

lớp học 
 

  H1.01.01.41.2 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2015-2019 
Ngày 10/10/2015 ĐHCT  

  H1.01.01.43 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2020-2021 
Ngày 31/12/2019 ĐHCT  

  H1.01.01.47 

Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2022-định hướng nghiên 

cứu 

Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

  H1.01.01.48 
Chương trình đào tạo ngành Văn học Việt Nam 

trình độ thạc sĩ năm 2022-định hướng ứng dụng 
Ngày 31/3/2022 ĐHCT  

  
H3.03.01.03 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 

năm 2022 (đợt 1) 

Số: 999/TB-ĐHCT, 

Ngày 15/4/2022 
ĐHCT  



122 

 

  

  

H3.03.01.04 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc 

sĩ năm 2018 (đợt 2) 

 

Số:1179/ĐHCT-SĐH 

ngày 12/6/2018 

 

 

 

 

ĐHCT  

  
H3.03.01.07 

 

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc 

sĩ năm 2019 (đợt 1) 

 

Số:2880/ĐHCT-SĐH 

ngày 28/12/2018 

 

ĐHCT  

  H3.03.01.12 

Công về chỉ tiêu, định hướng tuyển, hình thức 

tuyển của tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 

2023 đợt 1 

Số: 475/ĐHCT-SĐH 

ngày 15/02/2023 
ĐHCT  

  
H3.03.01.13 

 

Thông báo của Trường V.v thực hiện KHHT 

2018-2022: 

1.Công văn về thực hiện kế hoạch học tập trình 

độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1 

 

 

Số:1920/ĐHCT-SĐH 

ngày 30/5/2023 

KSĐH  

Tiêu chí 

11.3 
H11.11.03.01  Mẫu phiếu khảo sát việc làm 2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.03.02  Thông báo khảo sát việc làm 2019-2023 2019-2023 ĐHCT  

 H11.11.03.03  Kết quả khảo sát việc làm VHVN 2019-2023 2019-2023   

 H11.11.03.04  Danh sách đề tài LV VHVN 2019-2023 2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.03.05  Website Thông tin việc làm của Trường ĐHCT 
https://vieclam.ctu.edu.

vn/index.php 
ĐHCT  

 H11.11.03.06  
Website Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ và khởi 

nghiệp Sinh viên  
https://scs.ctu.edu.vn/ ĐHCT  

Tiêu chí 

11.4 
H11.11.04.01  Thông báo NCKH SV 2019-2023 2019-2023 P.QLKH  

 H11.11.04.02  Biên bản họp BCN BMNV và NH về NCKH 2019-2023 BMNV  
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 H11.11.04.03  Biên bản họp GV- SV về NCKH 2019-2023 GV  

 H11.11.04.04  Thuyết minh ĐT, báo cáo KH của Minh Thư 2022 NH  

 H11.11.04.05  Quyết định giao đề tài LV VHVN 2019-2023 2019-2023 ĐHCT  

 H11.11.04.06  Quyết định thành lập hội đồng 2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.04.07  Lịch bảo vệ luận văn Cao học 2019-2023 2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.04.08  Mẫu phiếu đánh giá LV 2019 KKHXHNV  

  H10.10.01.02 

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của sinh 

viên và học viên Trường Đại học Cần Thơ về 

các điều kiện dạy và học 

Số: 1200/ĐHCT-

QLCL, Ngày 

06/04/2023 

ĐHCT  

Tiêu chí 

11.5 
      

 H11.11.05.01  
Biên bản Họp hội đồng Khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 2019  
23/9/2019 KKHXHNV  

 H11.11.05.02  
Biên bản họp điều chỉnh chương trình Cao học 

2019 
05/8/2019 KKHXHNV  

 H11.11.05.03  
Kết quả khảo sát học phần giảng dạy cao học (có 

ý kiến NH) 
2019-2023 BMNV  

 H11.11.05.04  
Biên bản họp giao ban Khoa (ghi nhận ý kiến về 

GD cao học) 
2020-2021 KKHXHNV  

 H11.11.05.05  Biên bản họp HN VC-NLĐ  BMNV 2019-2023 2019-2023 BMNV  

 H11.11.05.06  
Tổng hợp ý kiến tiếp xúc lãnh đạo khoa 2019-

2023 
2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.05.07  
Tổng hợp ý kiến tiếp xúc Hiệu trưởng 2019-

2023 
2019-2023 ĐHCT  

 H11.11.05.08  Kết quả khảo sát đối với CBHT và NVPV 2021 2021 TTQLCL  

 H11.11.05.09  Webiste, fanpage Khoa KHXH & NV 
https://sss.ctu.edu.vn 

 
ĐHCT  

https://sss.ctu.edu.vn/
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https://www.facebook
.com/xahoinhanvanct
u?mibextid=9R9pXO/ 

 H11.11.05.10  
Thông báo Hội thảo khoa học quốc gia của Khoa 

2023 

Số: 3076/ĐHCT-

K.KHXH&NV ngày 

22/8/2023 

KKHXHNV  

 H11.11.05.11  
Danh mục báo cáo seminar của GV khoa 2019-

2023 
2019-2023 KKHXHNV  

 H11.11.05.12  

Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: 

1.Kế hoạch đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, 

chuẩn hóa viên chức năm 2017 - 2018 

2.Kế hoạch đăng ký học lớp bồi dưỡng Nghiệp 

vụ Sư phạm năm 2019 

 

2018-2019 

ĐHCT 

 

 

ĐHCT 

 

 H11.11.05.13 

 

 

 

 

 

Quyết định về việc cử viên chức tham dự các lớp 

Bồi dưỡng: 

1.Quyết định cử viên tham dự lớp Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng 

viên (hạng III), năm 2021 tại Trường Đại học 

Cần Thơ. 

1.Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp 

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dành cho các 

giảng viên các trường đại học, cao đẳng năm 

2020 

2.Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN GV (hạng III), 

năm 2020 tại Trường ĐHCT 

3.Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

Số:1782/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16/6/2021 

 

Số: 810/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 28/4/2020 

 

 

Số: 1071/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/5/2020 

 

Số: 3218/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 09/8/2019 

ĐHCT  

https://www.facebook.com/xahoinhanvanctu?mibextid=9R9pXO
https://www.facebook.com/xahoinhanvanctu?mibextid=9R9pXO
https://www.facebook.com/xahoinhanvanctu?mibextid=9R9pXO
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nghiệp Giảng viên chính (Hạng II), năm 2019 tại 

Trường ĐHCT 

 

 H11.11.05.14   Mẫu phiếu khảo sát GV  2019 BMNV   

 H11.11.05.15   Mẫu phiếu khảo sát cựu NH  2019 BMNV   

 H11.11.05.16   Mẫu phiếu khảo sát NH  2019  BMNV  

 H11.11.05.17  
Một số thông báo hội thảo khoa học trong và 

ngoài nước qua email 
2019-2023 KKHXHNV  

  H1.01.01.26 
Quyết định về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện 

công tác so chuẩn và đối sánh chất lượng 

Số: 922/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 14/5/2021 
ĐHCT  

  H1.01.01.29 
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến 

phản hồi và góp ý từ BLQ 

Số:4784/QĐ-ĐHCT 

18/11/2021 
ĐHCT  

  H1.01.01.31 
Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2023 

Số: 4210/KH-ĐHCT, 

Ngày 30/12/2022 
ĐHCT  

  H1.01.01.33 

Báo cáo kết quả về công tác đảm bảo chất lượng 

2022 và phương hướng công tác đảm bảo chất 

lượng năm 2023 của Trường Đại học Cần Thơ 

Số: 322/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/02/2023 
ĐHCT  

  H1.01.01.34 

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều 

chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học và 

sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ năm 

2023 

Số: 799/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 02/3/2023 
ĐHCT  

  H1.01.01.35 
Thông báo hội nghị kiểm tra đánh giá đáp ứng 

chuẩn đầu ra năm 2023 

Số: 929/ĐHCT-TB, 

ngày 17/3/2023 
ĐHCT  

  H1.01.01.38 

Quyết định về việc thành lập tổ công tác và ban 

thư ký xây dựng “Quy định về rà soát, đánh giá 

và cải tiến chương trình đào tạo của Trường Đại 

học Cần Thơ” 

Số: 2310/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29/5/2023 
ĐHCT  

  H1.01.01.39 
Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến bên liên 

quan để điều chỉnh, xây dựng chương trình đào 
Ngày 08/01/2022 KKHXHNV  
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tạo sau đại học ngành Văn học Việt Nam trình 

độ thạc sĩ theo thông tư 17/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

  
H1.01.01.54 

H1.01.01.55 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến bên liên quan về 

mục tiêu đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình 

độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 196/KKHXHNV 

ngày 10/9/2019 

Số: 207/KKHXHNV 

ngày 15/10/2019 

 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.56 

H1.01.01.57 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến bên liên quan về 

mục tiêu đào tạo ngành Văn học Việt Nam trình 

độ thạc sĩ năm 2022 

Số: 08/KKHXHNV 

ngày 20/01/2022 

Số: 36/KKHXHNV 

ngày 27/02/2022 

 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.58 

H1.01.01.59 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2019 

Số: 64/KKHXHNV 

ngày 12/3/2019 

Số: 76/KKHXHNV 

ngày 25/4/2019 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.60 

H1.01.01.61 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  

học viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 

2019 

Số: 185/KKHXHNV 

ngày 03/8/2019 

Số: 192/KKHXHNV 

ngày 08/9/2019 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.62 

H1.01.01.63 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến học viên tốt 

nghiệp về thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Văn 

học Việt Nam năm 2019 

Số: 186/KKHXHNV 

ngày 03/8/2019 

Số: 193/KKHXHNV 

ngày 08/9/2019 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.64 

H1.01.01.65 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2021 

Số: 36/KKHXHNV 

ngày 18/3/2021 

Số: 58/KKHXHNV 

ngày 28/4/2021 

KKHXHNV  
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H1.01.01.66 

H1.01.01.67 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến cựu học viên,  

học viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 

2021 

Số: 124/KKHXHNV 

ngày 12/8/2021 

Số: 140/KKHXHNV 

ngày 18/9/2021 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.68 

H1.01.01.69 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến học viên tốt 

nghiệp về thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Văn 

học Việt Nam năm 2021 

Số: 125/KKHXHNV 

ngày 12/8/2021 

Số: 141/KKHXHNV 

ngày 18/9/2021 

KKHXHNV  

  
H1.01.01.70 

H1.01.01.71 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành Văn học 

Việt Nam trình độ thạc sĩ năm 2023 

Số: 52/KKHXHNV 

ngày 04/3/2023 

Số: 67/KKHXHNV 

ngày 22/4/2023 

KKHXHNV  

  
H1.01.03.02 

H1.01.03.03 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2020 

Số: 134/KKHXHNV 

ngày 15/9/2020 

Số: 157/KKHXHNV 

ngày 22/10/2020 

KKHXHNV  

  
H1.01.03.04 

H1.01.03.05 

Kế hoạch và kết quả lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ 

năm 2022 

Số: 145/KKHXHNV 

ngày 20/8/2022 

Số: 187/KKHXHNV 

ngày 28/9/2022 

KKHXHNV  

  

H10.10.01.18 

 

H10.10.01.17 

 

H10.10.01.16 

 

 

 

H10.10.01.15 

 

Biên bản HN VC NLĐ Khoa 2019-2023: 

1.Biên bản Hội nghị viên và Người lao động 

chức Khoa KHXHNV năm 2018-2019 

2.Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao 

động Khoa KHXHNV năm 2019-2020 

3.Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao 

động Khoa KHXHNV năm 2020-2021 

4.Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao 

động Khoa KHXHNV năm 2021-2022 

 

 

Ngày 11/09/2018 

 

Số:258/KHXH&NV, 

Ngày 15/9/2019 

 

Số: 193/KHXH&NV, 

Ngày 07/12/2020 

 

 

 

KKHXHNV 

 

 

 

 

KKHXHNV 
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H10.10.01.14 

 
5.Biên bản Hội nghị viên chức và Người lao 

động Khoa KHXHNV năm 2022-2023 

 

Số: 163/KHXH&NV, 

Ngày 28/11/2021 

Số: 203/KHXH&NV, 

Ngày 26/11/2022 

 

KKHXHNV 

 

KKHXHNV 

  H5.05.05.12 
Webiste, fanpage Trường ĐHCT,  

 

https://www.ctu.edu.vn

/ 

 

https://www.facebook.c

om/CTUDHCT?mibext

id=9R9pXO 

ĐHCT  

  H7.07.04.07 
Danh sách các khóa tập huấn cán bộ 

KHXH&NV năm 2021 

Số: 68/K.KHXH&NV, 

Ngày 12/5/2021 
KKHXHNV  

https://www.ctu.edu.vn/
https://www.ctu.edu.vn/
https://www.facebook.com/CTUDHCT?mibextid=9R9pXO
https://www.facebook.com/CTUDHCT?mibextid=9R9pXO
https://www.facebook.com/CTUDHCT?mibextid=9R9pXO

